
Chương 4 

CHÍNH SÁCH VỂ NHÀ ở

4.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH NHÀ ở

4.1.1. Vai trò của nhà ở

4.1.1.1. N hà  ở là một phần quan trọng của cuộc sống

Tục ngữ có câu "Tậu trâu, lấy vợ, làm nhà". Từ xa xưa chỗ ở đã trở thành nỗi lo 
toan của các gia đình. ''Con trâu là đầu cơ nghiệp'' nhưng phải "an cư mới lạc nghiệp".

Xét theo thang bậc nhu cầu của con người, ta cũng thấy chỗ ở là một nhu cầu cơ 
bản, chỉ đứng sau nhu cầu an toàn, ăn, mặc (hình 4-1). Nhà ở  là nơi cư ngụ, là thế 
giới riêng tư, là nơi sum họp, là tổ ấm hạnh phúc của mỗi gia đình. Nói chung thời 
g ian  ở nhà của con người chiếm từ 1/2 đến 2/3 thời gian sống. Phần lớn thời gian của 
trẻ em và người già là ở nhà.

Nhà ở không chỉ là nơi Iránh mưa nắng, mà còn là nơi tạo ra chất lượng cuộc 
sống. Nhiều nhu cầu cuộc sống cao được thỏa mãn ngay tại nhà như nhu cầu hưởng 
thiụ vãn hóa, giải trí, v.v... Môi trường ở, điều kiện vi khí hậu, kiến trúc mỹ quan của 
lòia nhà, vé đẹp và chất lượng irang thiết bị nội ihất đem lại hạnh phúc cho con người 
(hioặc cũng có thể gáv sự bất hạnh). Thu nhập càng cao, nhu cầu về môi trường ở 

càng cao. ở  các nước phát Iricn hiện nay dàn số không lăng nhưng nhu cầu về nhà ở 
vẫn tiếp lục  tána.
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Trong nền kinh tế ihị trường, nhà ở còn có những vai trò quan trọng hơn là chỗ ở. 
Trước hết nhà ở trở thành một mục tiêu tiết kiệm và bảo hiểm. Do chi phí cho chỗ ỏ' 
lớn, tính chung chiếm khoảng 1/3 thu nhập của mỗi người. Để có chỗ ở, dù là thuê 
hay sở hữu, buộc mọi người phải có ý thức tiết kiệm. Hơn nữa, nhà ở còn là một tài 
sản bảo hiểm. Nhiều người, nhất là ở các nước phát triển đã chú trọng đầu tư cho 
ngôi nhà thứ hai. Ngói nhà thứ hai có mục tiêu bảo hiểm rõ ràng. Trong nền kinh tế 
thị trường rủi ro cao, có ngôi nhà có thể chuyển thành tiền để trang trải lúc khó khăn 
trở nên cần thiết. Việc mua ngôi nhà thứ hai còn có mục tiêu kinh doanh (mặc dù có 
tính đầu cơ, chờ giá lên bán kiếm lời).

Tuy nhiên quan trọng nhất về mặt kinh tế, nhà ở với vai trò là một hàng hóa 
trong thị trường bất động sản, có thể thế chấp để vay vốn, nên nhà ở trở thảnh nguồn 

vốn để sản xuất kinh doanh của các gia đình.

Sau cùng, nhà ở là mặt bâng trực tiếp đ ể  sản xuất kinh doanh, đặc biệt như ở 
nước ta, hầu như tất cả nhà trên phố chính đều được dùng tầng trệt để kinh doanh 
buôn bán, trụ sở văn phòng, v.v... Nhiểu nhà ở khác được kết hợp làm nơi sản xuất 
nhỏ, thú công không ô nhiễm.

4.1.1.2. Nhà ở là một ngành kinh tế  trọng yếu

Trước đây, trong nền kinh tế hành chính bao cấp, nhà ở được xếp vào lĩnh vực 
phúc lợi. Nhà nước xây nhà để phân phối phúc lợi xã hội cho cán bộ công nhân viên, 
do đó tạo nên mặc cảm rằng nhà ở là lĩnh vực tiêu hao, bòn rút của cải xã hội.

Trong thực tế, nhất là trong nền kinh tế thị trường, nhà ở là một ngành kinh tế 

trọng yếu. Tỷ trọng công nghiệp xây dựng nhà ở chiếm từ 2h-8% GDP và từ ÌO-i-30% 
vốn đầu tư của các quốc gia. Các sản phẩm kéo theo như đồ gỗ, vệ sinh, điện tử ... 

chiếm thêm 5-^10% vốn đầu tư xã hội (nguồn WB).

ở  Việt Nam, đối với các thành phố đang đô thị hóa, sản xuất xây dựng luôn 
chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất công nghiệp, xây dựng nhà ở chiếm tỷ trọng cao 
trong sản xuất xây dựng.

Nhà ở còn tham gia vào thị trường bất động sản. Thị trường này cũng đóng vai 
trò rất lớn trong nền kinh tế, khoảng 1/3 ngân sách nhiều quốc gia có được là từ thị 
trường bất động sản.

4.1.1.3. Thuộc tính xã  hội của nhà ở

Do nhà ở là nhu cầu cơ bản của con người, nên nhà ở cũng như đất đai, là một 
loại tài sản mang thuộc tính xã hội cao.
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Tnh trạng nhà ở phản ảnh nhiều mặt về một đô thị, một quốc gia. Trước hết là 
ưình ínng phân ccich giàu nghèo, trong nền kinh tế thị trường, nếu thiếu sự can thiệp, 
đ iều  tiỉ't của Nhà nước, theo quy luật cạnh tranh mạnh được yếu thua, khoảng cách 
inày sĩ ngày một lớn. Tinh trạng chỗ ở phản ảnh khoảng cách này. Thứ đến, tình 
Itrạng :inh sống của người dân cũng phản ảnh bản chất của một chế độ chính trị, khả 
măng cuản lý của chính quyền.

M)t chính quyền có hiệu lực, quản lý có hiệu quả, theo mục tiêu chính trị vì con 
ingười. không thể để tình trạng nhân dân không có chỗ ở trong khi kinh tế đang phát 
Uriển árợc. Sự bất công về chỗ ở có thể dẫn đến bất ổn về chính trị.

Tnh trạng nhà ở góp phần tạo nén bộ mặt mỹ quan của đô thị. v ề  mặt này, bên 
•cạnh \ai trò của chính quyền, ý thức và trình độ người dân có ý nghĩa rất quan trọng. 
^Ngườidân có tiền nhưng không được giáo dục thẩm mỹ mà làm chủ xây dựng các 
ttòa nhi "đặc sắc" theo ý mình trong nhiều trường hợp kiến trúc sư đành chào thua !

Scu cùng lối sống, cách ăn ở trong các cộng đồng dân cư trong nhiều trường hợp 
iphụ thiộc vào cấu irúc nhà ở và đô thị. Cấu trúc đó có tạo được điều kiện cho giao 
uiếp Xc hội, có tạo được quan hệ xã hội thân thiện (íViendly) hay không. Môi trường ở 
;gò bó,chật chội kéo dài ảnh hưởiig như thế nào đến tâm Iv, đêVi nhân cách con người.

Tii cả những yếu tố trên tạo nôn giá trị xã hội cùa nhà ở.

4. .2. Tầm quan trọng ciia cliíiìh sách nhà ơ

4. .2.1. N hà ở vừa lù iniir liên vừa lù íỉiái pháp quản lý dỏ thị

V sai )  c h í n h  s á c h  nỉ ia (í c ó  l a m  t Ịuan  l i ọ n u  đ ã c  biệl  I r o i m  c á c  c h í n h  s á c h  q u ả n  lý

d ỏ  ilii ì C ó  n h ữ n u  Iv clo Siiii d a \  :

+ \ ' h à  ỏ' c ó  Viii !rò dăi' hicỉ tu ìi )” CLIỘC số rm  Cdii n c ư ờ i  và t r o n g  n ề n  k i n h  t ế - x ã  

họ i  (ti. ihị.  Đ i ề u  n à y  (tã dirơc Ị-)hãn !iVh (V p h ầ n  Ircn.

+ \ ]ục  ticu cứa LỊuán lý tỉò ihị ià mục liêu con níitròi. T rong các tiêu chí cụ thể 

ciia m.ic l i éu  n à v  là phái  lạo  dưự c  cttùc SOÌIÍ’ lóì c h o  Iiiiười d â n .  C h í n h  s á c h  về n h à  ở 

!à uiai  p h á p  c ỏ  l ầ m  cỊLian lroii<j h à n u  daii  đc  tao  n ê n  c u ộ c  s ố n g  lốt  đó .

+ Ì) đò thị khác ớ nònu ihón. Nhà ứ ở đô Ihị đòi hỏi phai có bộ mật kiến trúc,

phái c ) hạ lầne kỹ ihuật. dat đai O’ dó thị đắi đó. do dó dối với đa số niỊười dân không

thểĩự ' ìùnlì  h à n h  d ộ n u  m ộ t  c á c h  liCMitỉ lé đ ế  t ạo  lập  nhà .  ở  n ò n g  t h ô n  đấ t  r ộ n g ,  n g ư ờ i

thưa, các gia đình có iliò ur lạo nén neói nhà đon «ián của mình.

+ Nếu ihicu chíiih sách về nhà ờ, nghĩa ỉà bỏ mặc cho dân mạnh ai nấy lo, thì 
hậu qiá  Iĩi>i(()i cùììi’ iiỊ^liừo càiì;4 l)Ị llìiệt lỉìòi. Người nghèo sẽ chịu hậu quả đầu tiên
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của những chính sách nhà ở sai lầm. Ngay dưới chế độ bao cấp, có mục tiêL vì người 
nghèo rõ ràng, người nghèo đô thị cũng còn khó tiếp cận được nhà ở.

+ Chính quyền có quyền lực, có kinh phí, có điều kiện tổ chức huy độig nguồn 
lực, hoàn toàn có khả năng đưa ra các giải pháp để đảm bảo nhà ở cho nhâr. dân. Chỉ 
có chính sách nhà ỏ đúng đắn mới sử dụng được bộ máy Nhà nước vào sự nghiệp nhà 
ở  đô thị.

+ Giải quyết tốt vấn đề nhà ở là một mũi tên trúng nhiều mục đích, phát triển
được kinh tế, tạo được bộ mặt văn hóa, cảnh quan kiến trúc đô thị, cải thiện đời sống
nhân dân, ổn định chính trị, ...

4.1.2.2. M ục tiêu và quan điểm cơ bản của chính sách nhà ở

Mục tiêu của chính sách nhà ở là tạo mọi điều kiện để nhân dân ai cũng có nhà 
để ở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói; "Phải làm cho dân ta ai cũng có ccfm ăn, áo mặc, có 
nhà ở..."

Cái khó nhất trong mục tiêu này nằm ở hai chữ "ai cũng", nó phản ánh bản chất 
nhân đạo sâu sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

Mộí s ố  quan điểm cơ bàn của chính sách nhà ở

Để xây dựng được hệ thống các chính sách về nhà ở đô thị trong cơ chế thị 
trường một cách đúng đắn, cần luu ý một sô' quan điểm sau đây :

1. Phát triển nhà ở phải háo đảm các mực tiêu xã  hội, công bâng nhưng klìỏng 
bình quân, kích thích được các động lực phát triển.

2. Người nghèo là tầng lớp d ễ  bị tổn thương nhất khi thực hiện các chính sách 
phát triển kinh tế thị trường. Các chính sách nhà ở trước hết phải đảm bảo lợi ích cơ 
bản của người nghèo, người có thu nhập thấp.

3. Nhà ở  lá một quá trình, cũng như đô thị là một quá trình. Việc tạo lập chỗ ở là 
một quá trình phấn đấu, lao động của một đời người. Mỗi thời kỳ lịch sử có thể có 
hoàn cảnh riêng, giải pháp riêng. Các thế hệ có nhu cầu riêng. Đầu tư phải bảo đảm 
tính vừa sức của nền kinh tế.

4. Bảo đảm giải quyết hài hòa các lợi ích trong phát triển nhà ở, lợi ích riêng 
phục tùng lợi ích chung, lợi ích trước mắt phục tùng lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ 
phục tùng lợi ích toàn cục. Lợi ích chung và lâu dài của đô thị là bảo đảm cảnh quan 
và môi trường, là phát triển bền vững.

5. Sự năng dộng, sáng tạo của cá nhán là động lực cơ bản của sự nghiệp nhà ở. 
Tuy nhiên nếu không có sự tạo điều kiện và các hoạt động quản lý của Nhà nước,

80



khôr.g phát huy được nguồn lực từ nhân dân. Cách tiếp cận "tạo điều kiện trong 
chíni sách nhà ở là hòn đá tảng của chiến lược toàn cầu về nơi ở đến năm 2000" 
đuợc Đại hội đồng liên hiệp quốc thông qua 1998 còn nguyên giá trị.

^.1.2.3. Các tiéu chí đánh giá chính sách nhà ở có hiệu quả

Có 3 tiêu chí cơ bản như sau;

;) Tính công bằng xã  hội

'Tiêu chí này được biểu thị bằng các chỉ tiêu về tổng quỹ nhà và tình trạng phân 
bô nià  ở của các tầng lớp xã hội. Tính công bằng còn thể hiện ở sự bình đẳng của 
moi người dân trước cơ hội có nhà, khả năng điểu tiết, hỗ trợ từ tầng lớp có thu nhập 
caD cho tầng lớp có thu nhập thấp.

Xu hướng "phán kỳ" tức là khoảng cách giàu-nghèo ngày càng lớn trong thu 
nhíp giữa các tầng lớp dân cư là xu hướng phổ biến và tự nhiên trong nền kinh tế thị 
trường. Nghĩa là nếu thiếu sự can thiệp của Nhà nước bằng các chính sách và hệ 
thống quản lý thì tình trạng bất công xã hội nói chung và trong lĩnh vực nhà ở nói 
riêng là ngày càng trầm trọng. Chính sách quản lý tốt là chính sách làm phát triển 
tầr.g lớp trung luu (hình 4-2). Tầng lớp trung luii và thượng lưu mới có điều kiện sở 
hữ.i nhà.

I I ìn h  4-2. Biếu đồ dân s ố  vù thu nhập

2) Tính nhân đạo

Tính nhân đạo biểu hiện bằng các kết quả của chính sách đem lại cho các tầng 
lớị- dân cư dề bị tổn thương trong thị trường. Hiệu quả của chính sách được đánh 
gic bằng kết quả chăm lo về nhà ở cho người nehèo và người thu nhập thấp của 
tom xã hội.

Một Irong những thành tựu quan trọng của chính sách nhà ở ở nước ta thời gian 
vừỉ qua là đã tạo điều kiện cho cuộc vận động xảy nhà tình nghĩa, nhà tình thương.
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Đối tượng được hưởng bởi phong trào này là các gia đình có công với Nước (và cũng 
rất nghèo, do lao động chính là thương binh mất sức lao động hoặc là liệt sĩ), và 
những người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khác. Tuy nhiên chính sách đảm bảo nhà ở 
cho các đối tượng có thu nhập thấp như công nhân, cán bộ công chức chưa tốt. Giá 
nhà đất còn quá cao so với thu nhập của đa số người lao động nghèo.

Tính nhân đạo còn biểu hiện ở thái độ đối với người nhập cư, người phải tái định 
cư ... Thực tế  thời gian qua giữa lý thuyết (xuất phát từ ý thức tốt) với thực tế còn 
cách xa nhau. Bản chất của chế độ là nhân đạo, nhưng cách ứng xử thực tế  chưa thể 
hiện tốt bản chất đó.

3) Tính đô thị

Tính đô thị của chính sách nhà ở biểu hiện ở kết quả góp phần thực hiện các mục 
tiêu phát triển đô thị của nó. Trực tiếp nhất là tác động của chính sách nhà ở lới mỹ 
quan kiến trúc và môi trường sống của người dân đô thị, thỏa mãn mục tiêu sống tốt 
trong các mục tiêu phát triển bền vững của đô thị.

Tính đô thị thể hiện cụ thể ở mục tiêu và phương pháp quy hoạch cải tạo và phát 
triển nhà ở trong đô thị. Suy cho cùng quy hoạch đô thị là để phục vụ nơi ăn chốn ở 
và chỗ làm việc cho con người, làm sao để mọi sinh hoạt của con người được thuận 
lợi nhất. Nếu như có một sự phân định ranh giới trách nhiệm thì bài toán kinh tế sẽ 

giải quyết vấn đề việc làm và thư nhập (là ván đê côt tử nhất), còn bài toán đô thị 
giải quyết vấn đề sinh sống và làm việc của người dân. Như vậy tính đô thị của chính 

sách nhà ở phải được đánh giá bằng môi Irirờng sống lại khu ở của người dân, trong 
đó cảnh quan là một phần của môi trường sống.

4.1.3. Các nhân tố cư bản trong lĩnh vực nhà ở

4.13 .1 . Các chủ th ể

Các nhân tô' cơ bản trong lĩnh vực nhà ở là các chủ thể và tác động của các chủ 
thể đó trong lĩnh vực này.

Có 4 chủ thể cơ bản:

+ Người tiêu dùng, là người thụ hưởng về nhà ở, là đối tượng mà chính sách nhà 
ở phải phục vụ.

+ Nhà cung cấp bao gồm tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia vào quá trình tạo 
ra quỹ nhà.

+ Ngân hàng và tổ chức tín đụng, là nơi cung cấp vốn và thanh toán trong các 
giao dịch về nhà ở.
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+ Nhà nước bao gồm hệ ihống các cơ quan chuyên môn và chính quyền từ trung 
ương đến địa phương có vai trò chủ đạo trong việc đề xuất và tổ chức thực hiện chính 
sách nhà ở.

4.1.3.2. Quan hệ giữa các chủ thể

Xem hình 4-3, nếu là hình phẳng, biểu hiện người tiêu dùng là trung tâm trong 
các mối quan hệ, thể hiện vai trò "khách hàng là thượng đế" trong cơ chế thị trường. 
Hình 4-3 cũng có thế nhìn dưới dạng không gian, các hình tròn là đỉnh của một tứ 
diện. Tứ diện ấy thể hiện vai trò bình đẳng của các chủ thể, mặc dù Nhà nước được 

đặt ở  đinh phía trên của tứ diện, ở  vị trí này Nhà nước có điều kiện "soi xét" hoạt 

động của thị trường nhà ở.  Trong thị trường này ba nhân tố ở phần đế của tứ diện là 
các chủ thể cơ bản.

Nụayị tiẻii clùní> là người phải chấp hành pháp luật, là người tận cùng trong cơ 
chế xin-cho với địa vị "phó thường dân" thấp cố bé họng. Nhưng người tiêu dùng lại 
chính là người chi tiền. Trơiìg CO' ch ế  thị !rư('mg ai chi tiền người ấy là chủ. Tuy 
nhiên những người chủ hiền lành, yếu đuối Ihường dễ bị ức hiếp. Do đó chính sách 
của Nhà nước là phái bảo vệ ngirừi tiêu dùng. Điều 62 Hiến pháp 1992 của nước ta 
ghi rõ "quyền lợi của người thuê và người có nhà cho thuê được bảo hộ theo pháp

luật", ở  đây người thuê nhà đóng vai trò người tièu dùng. Người có nhà cho thuê 
đóng vai trò nhà cung cấp. Ai là chủ trong quan hệ này ?

83



Nhà cung cấp là các cá nhân hay tổ chức tạo ra quỹ nhà để thỏa mãn nhu cầu ỡ 

của người dân. Mục tiêu của họ là lợi nhuận. Để có lợi nhuận cao họ phải thỏa mãn 
nhu cầu của khách hàng, nhưng vì lợi nhuận nhiều khi họ quên các nhu cầu xã hội 

đối với nhà ở. Chính sách của Nhà nước vừa bảo vệ lợi ích của các nhà cung cấp, vừa 
bảo vệ lợi ích chung và lâu dài của đô thị. Ví dụ trong đầu tư xây dựng các khu dán 

cư các nhà đầu tư thường có xu hướng tận dụng tối đa đất đai, xây dựng với mật độ 
càng cao, công trình càng cao, hệ số sử dụng đất càng cao càng tốt. Cơ quan nhà 
nước phải quan tâm tới các mục tiêu xã hội và đô thị (thể hiện trong các yêu cầu về 
kiến trúc-quy hoạch và môi trường) để bảo vệ người tiêu dùng, là những người sẽ đến 
ở trong các khu dân cư đó.

Các ngân hàng. Ngân hàng tham gia vào lĩnh vực nhà ở có bốn vai trò. Trước hết 

là nơi hỗ trợ tích lũy vốn. Nhiều ngân hàng có chính sách ưu đãi cho vay đối với các 
khách hàng có tiền gửi. Khi lạm phát thấp, thì tiền tiết kiệm thường được gửi ngân 
hàng. Thứ hai, ngân hàng thực hiện việc nhận thế chấp để cho vay vốn xây dựng, 

kinh doanh hoặc đơn giản là để mua nhà. Hỗ trợ mua nhà trả chậm hiện nay cũng là 
một hình thức cho vay. Thứ ba, ngân hàng thực hiện thanh toán cho các giao dịch 

mua bán nhà ở. Thứ tư, ngân hàng có thể trực tiếp góp vốn vào các dự án đầu tư. v ề  

mặt này cần có kiểm soát chặt chẽ, vì vốn của ngân hàng là vốn của người gửi, đề 

phòng khả năng mất vốn do kinh doanh.

Một nguyên tắc kinh doanh của ngân hàng trong lĩnh vực nhà ở là nguvcn tắc 
bảo đảm ìãi suất cỉiCơììíỉ. Lãi suáì dươnu là lãi suất cao hoìi tv lệ lạm pliát.

Nhà uước tác  đ ộ n a  v à o  l ĩnh vực n h à  ỏ' b à n e  hê  i h ố n e  c h í n h  s á c h  k inh  Ic -xã  :iCìi 

và chính sách nhà ở. Tác độri2, cùa Nhà nước chú vếu bằnii các cònu việc sau:

- Tạo điều kiện về hạ lầng (kỹ thuật và xã hội),

- Tạo diều kiện qua chính sách đất đai và chính sách lài chính. Ví dụ micn 1 en
sir dụno đất đối với nhà chung cư,

- Huy động các nguồn lực đầu tư phát triển quỹ nhà,

- Điều tiết và bao cấp (trong mức độ giới hạn) để đảm bảo chỗ ò cho mọi ngLỜi, 
giải quyết hài hòa các lợi ích,

- Hoàn thiện hệ thống luật lệ, cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi vổ pháp 
lý để tạo lập nhà,

- Đầu tư phát triển thị trường bất động sản. Thực hiện bốn biện pháp cơ bản (4-1) 
để phát triển thị trường.
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4.2. NHÀ ở  TRONG THỊ TRƯỜNG BẤT đ ộ n g  s ả n

4.2.1. Đặc điểm hàng hóa của nhà ở

4.2.1.1. Nhà ở là hàng hóa đặc biệt

Nhà ở là tài sản, khi được đăng ký (có chủ) và đem trao đổi trên thị trường chúng 
trở thành hàng hóa và là hàng hóa bất động sản. Hàng hóa nhà ở có các đặc tính đặc 
biệt như sau:

+ Cô'định, luôn gắn với đất ở vị trí nhất định. Việc giao dịch mua bán phải bằng 
chứng từ. Thường nhà gắn với đất thành một hàng hóa chung, cho nên chứng từ sở 
hữu nhà cũng thường chung với sở hữu về đất.

+ Gicỉ trị lớiì, là sản phấm của một đời người.

+ Có quan bệ "bốn phươiĩg tám Ììiámg'' V(ỳi đô thị, cũng có thể nói có quan hệ 
mật thiết và toàn diện với đô thị như hình 4-4, khi định giá một ngôi nhà, hay khi dự 
định xây dựng mới một ngôi nhà đều phải xem xét các mối quan hệ của nó.

+ Giống như đất đai, hàng hóa nhà ở mciììg hai thiiộc tính : vật chất và xã  hội. Do 
có chứa thuộc tính xã hội nên thị trường về nhà ỏ cũng được Nhà nước (đại diện cho 
các lợi ích xã hội) quan tâm quản lý.

l ỉ in h  2-8. Quan hệ hôn phương lớni hướng của nhà ở.

4.2.1.2. Nhà ở là loại hàng hóa đa dạng về chủng loại và mục đích sử dụng

Về chủng loại, có các loại ;

- Biệt ihự đơn lập, song lập, liên lập,
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- Nhà liên kế phố thương mại,

- Nhà liên kế phố sân vườn,

- Căn hộ chung cư (còn gọi là chung cư),

- Nhà vườn, nhà ở nông thôn,

- Nhà tạm cư,

- Khách sạn (theo phân loại các công trình trong quy chuẩn xây dựng Việt Nam).

Về mục đích sử dụng, dù có tên chung là nhà ở, nhưng nhà ở có thể được sử dụng 
trong thực tế với nhiều cách khác nhau:

- Trước hết là để ở- đây là công năng chính,

- Mặt bằng sản xuất kinh doanh - như dùng làm quán ăn, văn phòng, xưởng may, 
quán hàng, v.v...

- Cho thuê - với mục tiêu kinh doanh,

- Tài sản thế c h ấ p , ...

4.2.1.3. Đa dạng về hình thức lưu chuyển

Từ đặc điểm cố định, giao dịch bằng chứng từ và gắn kết với đất đai thành một 
tài sản - bất động sản, hình thức giao dịch, lưu chuyển của hàng hóa nhà ở trên thị 
trường cũng có nhiều phương thức:

- Cho thuê (từng phần hay toàn bộ),

- Bán (có thời hạn, bán đứt, bán trả góp),

- Cho, tặng,

- Thừa kế,

- Thế chấp vay vốn,

- Tịch thu phát mãi, v.v...

Giao dịch về bất động sản đều phải qua một hợp đồng dân sự và được pháp luật 
bảo hộ (được công chứng).

4.2.1.4. Giá cả nhà ở

Giá nhà ở = giá đất + giá công trình.

Giá đất đã được phân tích ở chương trước.

Giá công trình nhà phụ thuộc vào giá trị sử dụng của ngôi nhà. Một phần giá trị 
này chịu ảnh hưởng từ giá trị của đất. Một phần là từ chất lượng xây dựng, bao gồm 
giá trị kiến trúc, cảnh quan, môi trường, kết cấu, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội 
thất. Phần còn lại của giá cả phụ thuộc vào tác động của luật cung - cầu.
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4.2.2. Đăng ký chủ quyển

Khi có chủ quyền nhà ở mới trở thành hàng hóa tham gia vào thị trường bất động 
sản. Giấy chủ quyền cũng là cơ sở pháp lý để pháp luật bảo hộ quyền sở hữu của 
công dân.

Tuy nhiên trong thời gian qua nhiều người dân không thiết tha với việc đăng ký 
chủ quyền, thậm chí có người còn cho rằng việc đăng ký là việc của Nhà nước, phục 
vụ công tác quản lý nhà nước, tại sao lại hành dân đăng ký, bắt đóng tiền hợp thức 
hóa, đóng lệ phí hành chính ? Có nhiều lý do về việc này :

- Nhiều người dân chi sử dụng nhà vào mục đích ở, không có mục đích nào khác. 
Thậm chí dù có nhu cầu mua bán thì bán "giấy tay" qua loa cũng được, vì người mua 
cũng mua lại để ở, không ai tranh đoạt, không cần bảo hộ !

- Khi đăng ký phải đóng các khoản tiền, từ tiền sử dụng đất, tiền chuyển mục 
đích sử dụng đất, tiền trước bạ, nếu xây dựng trái phép còn phải nạp tiền thuế xây 
dựng, v.v... Một số sợ tốn kém, một số khác không có tiền.

- Pháp luật chưa nghiêm minh, thị trường ngầm tồn tại bất hợp pháp không bị xử lý, 
chế lài. Trong khi đó hàng hóa buôn lậu và trốn thuế bị xử lý nghiêm minh hơn nhiều.

Để phát Iriển thị trường bất động sản, nhất thiết phải hoàn chỉnh các cơ sở pháp 
lý cho thị trường, trước hết là pháp lý về đăng ký chủ quyền.

Cần pliủii biệl lliỏiig lin xác dịnh chủ quyềii tilià với thòng tin kỹ ihuậl của 
ngôi nhà.

Thông tin xác dịììh chủ quyển chỉ để phân biệt ranh giới, các mối quan hệ (trách 
nhiệm, nghĩa vụ) của tòa nhà. Ví dụ việc mở cửa qua không gian bên cạnh, các phần 
kiến trúc nhô ra trên lộ giới, phần không gian ngôi nhà chiếm chỗ, tường chung 
tường riêng, v.v...

Tlìông tin kỹ thuật ngôi nhà nằm trong bộ hồ sơ kỹ thuật xây dựng ngôi nhà.

Như vậy thông tin về sở hữu một tòa nhà rất đơn giản có thể diễn tả bằng lời và 
ghi trên bằng khoán đất mà ngôi nhà tọa lạc. Không cần thiết phải có riêng giấy chủ 
quyển về công trình nhà.

Một số nước trước đây có giấy chủ quyền đất riêng, nhà riêng. Biến động về đất 
và nhà có thể độc lập nhau. Đất có việc tách thửa, nhập thửa. Nhà có việc phá dỡ xây 
mới. Trong trường hợp này bằng khoán đất thường rất đơn giản, chỉ xác định tọa độ 
và ranh giới. Mục đích sử dụng được ghi trên giấy chủ quyền công trình. Luật pháp 
về giao dịch trong trường hợp hai giấy tách biệt cũng phải khác trường hợp một giấy. 
Người ta có ihể thế chấp riêng tòa nhà để vay nợ, luật về tịch thu thế nợ phải bảo 
đảm đế ngân hànơ khi cần vẫn thực hiện phát mãi được.
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4.2.3. Luật cung cầu và luật cạnh tranh

4.2.3.1. Luật cung cầu

Cũng như đất đai, luật cung cầu có tác động chi phối về giá cả nhà ở. Vì những 
mục tiêu xã hội, chính sách nhà ở phải hướng tới việc vận dụng tốt quy luật khách 
quan đó. Để làm điều này, cần nắm vững các yếu tố ảnh hưỏfng đến cung-cầu và tác 
động lên các yếu tô' đó theo hướng mục tiêu xác định.

a) Các yếu tố  ảnh hưởng tới cầu

ỉ )  Thu nhập, ai cũng có nhu cầu ở, nhưng để mua hoặc thuê nhà cần có mức thu 
nhập cao hơn một ngưỡng nhất định. Ngưỡng đó là phải trên mức "đủ ăn".

- Thu nhập chỉ đủ thuê nhà. Nhà cho thuê có nhiều loại, tồi tàn là các "căn" 12 
m‘ cho 6 người thuê như một số nhà cho công nhân các xí nghiệp công nghiệp thuê ở 
Thủ Đức, khá hơn là các căn hộ cho các gia đình trẻ, giá thuê cỡ 1 triệu đồng/íháng, 
cao cấp là các biệt thự cho thuê, v.v... Do đó ngưỡng thu nhập để thuê cũng kh'iC 
nhau. Tuy nhiên nhà ở phải bảo đảm các điểu kiện tối thiểu chấp nhận được trong 

mức sống chung của cộng đồng, ở  thành phố Hồ Chí Minh căn hộ cho thuê rẻ nhất 

cũng phải có diện tích trên 20 (nếu nhà cao tầng phải lớn hơn 50 theo quy 
chuẩn XDVN-323:2004). Nếu muốn thuê một chỗ ở, hai vợ chồng trẻ phải có thu 
nhập sao cho sau khi trừ các khoản chi nhu yếu phẩm, còn dư tối thiểu 1 triệu đồng. 
Nếu muốn chỗ ở đó ngay khu vực trung tâm, tối thiểu phải 2 triệu.

- Thư nhập đủ mua nhà trà góp. với nhu cầu này tiền dư phải cao hơn. Ví dụ một 
căn hộ 300 triệu, mua trong 10 nãm, cộng tiền lãi, hàng tháng phải có từ 2 đốn 3 
triệu tiền dư.

- Tlìỉi nhập đ ể  mua nhủ trá iiíỊay, thường phải qua một thời kỳ tích lũy. Thậm chí 
có thể phải qua một vài thế hệ. Nói chung ngưỡng thu nhập để có nhu cầu này 
thường cao hơn hai mức nêu trên.

Kinh tế phát triển, thu nhập của nhân dân ngày càng cao, cầu về nhà ở ngày 
càng cao.

2 ) C h ế  độ quản lý nhà đất

Cầu về nhà ở tăng khi người dân có quyền sở hữu nhà. Điều này không có ở chế 
độ kinh tế hành chính bao cấp. Nhà ở lúc ấy chỉ có vai trò là chỗ ở. Người dân không 
có nhu cầu sở hữu. Không có nhu cầu thế chấp vay vốn, không thể thừa kế ... nên 
không có nhu cầu mua nhà.

Từng bước luật pháp cho phép sở hữu nhà, sở hữu quyền sử dụng đất, cầu về nhà 
tãng dần.
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ở  đây cần phân biệt cầu và nhu cầu, cầu thuộc phạm trù kinh tế, còn nhu cầu 
thuộc phạm trù đời sống. Nhu cầu chỉ trở thành cầu khi có thị trường, và có điều kiện 
để thỏa mãn nhu cầu qua hoạt động thị trường. Tinh trạng nhà ở hiện nay là nhu cầu 
lớn, cầu lại bé, do có nhiều người có thu nhập thấp, dưới mức của ngưỡng mua nhà. 
Để đảm bảo nhà ở cho người thu nhập thấp, có thể dùng biện pháp quản lý là trợ cấp 
về nhà hoặc dùng biện pháp tài chính là thực hiện các giải pháp kích cầu.

3) Chính sách tài chính, ngán hàng

Có thế giải quyết khoảng cách giữa nhu cầu và cầu bằng các chính sách như hỗ 
trợ lãi suất cho các nhà đầu tư xây dựng, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời thực hiện 
cho vay (dài hạn, bán nhà trả chậm ...) cho những người có nhu cầu chỗ ở mua nhà. 
Theo A.A. Nevitt (các vấn đề nhà ở, thuế và trợ cấp - 1966) sự phát minh ra hình 
thức vay nợ trả dần có ý nghĩa rất quan trọng..., tới mức nó cần được so sánh với phát 
minh về động cơ hơi nước trong việc thay đổi bộ mặt cho nước Anh.

Cầu về nhà sẽ tãng khi có giải pháp kích cầu như vậy.

4) T h u ế  vá cúc !ìí>hĩa vụ lài clìíiìlì

Thuế thu nhập cao làm giảm cầu về nhà (do mức tiền dư dành cho mục tiêu mua 
nhà bị rút bớt). Thuế và các nghĩa vụ tài chính về đất và nhà giảm, giá nhà giảm, sẽ 
lăng khả năng mua nhà, tăng cầu.

5} Xu th ế  của thi tnàrnịị và (lô thị

Đô thị phát triôn, kinh tế phát triến. cầu vc nhà tăng. Tuy nhiên nếu khả năng đầu 
tư vào sản xuất kinh doanh qua thị trường chứng khoán hoặc trực tiếp có lợi nhuận 
cao, ticn nhàn rỗi Ironu cỉân sc dồn về sán xuất - kinh doanh, cầu về nhà không tăng. 
Trường hợp đỏ thị vẫn phát iriển. dầu tư cho sán xuất - kinh doanh lại không hiệu 
quả, tiền nhàn rỗi sẽ dồn vào mua nhà, đất, cầu sẽ tâng. Cầu còn tăng do đầu cơ.

6) Điêu kiện tự nlìiêii. kììí hậu

Những nơi có điều kiện thuận lợi cho việc làm ăn, cầu về nhà ở tăng. Những nơi 
k h í  h ậ u  l ạ n h ,  n h i é u  m ư a  bão c ầ u  c ũ n g  c a o  h ơ n  nơ i  c ó  k h í  h ậ u  ấ m  áp.

7} ĩ  rìiìli íỉộ văn lióíi và lối s('>niỊ

Trình độ vãn hóa và lối sông cũng ánh hưởng đáng kể đến cầu về nhà ở. Nói 
chung văn hóa càn» cao cầu về chỏ ở và nhất là chất lượng chỗ ở càng cao.

h) Ccíc yếu ló linh hưàiìiỊ tới CUIHỊ

1) Trìnìi (lộ tlìícìi ứiìi’ của ugư<yi dâu tư

Người dầu tư ià người bỏ vốn xây dựng nhà ở. Trình độ thích ứng thể hiện tính 
năng động của người đầu tư Irong mọi điều kiện (hoàn cảnh) kinh tế-xã hội luôn tìm
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được giải pháp thích hợp để góp phần tăng quỹ nhà. Thiếu sự thích ứng, đầu tư giảm, 
cung giảm.

2) Tác động của Nhà nước

Trong sự thích ứng của người đầu tư có phần tác động của Nhà nước. Ví dụ thời 
kỳ bao cấp, việc tư nhân tự xây nhà hoặc xây nhà để kinh doanh không được khuyến 
khích. Vốn Nhà nước lại có hạn, nên không đủ sức đáp ứng nhu cầu nhà ở. Sau khi 
đổi mới, quỹ nhà do tư nhân tăng lên rất đáng kể (bảng 4-1).

Bảng 4-1

Đối tượng
1996 1998 2000

A/B A/B A/B
Quốc doanh A 178.380 0,168 371.949 0,212 302.119 0,195
Tư nhân B 1.060.701 16,8% 1.748.662 21,2% 1.548.569 19,5%

(N guồn Sở  Địa chính - N hà  đất thành phô 'H ồ C hí M inh - 2 0 0 ỉ )

Chính sách phát triển thị trường bất động sản làm tâng cung và cầu về nhà ở.

3) Khả nàng của hệ thống tài chính - tín dụng

Khả năng này biểu thị ở mức độ huy động nguồn vốn cho đầu tư và sự linh hoạt 
trong chuyển vốn. Cung về nhà ở tăng khi vốn được cung ứng một cách thuận lợi và 
tin cậy cho các nhà đầu tư. Thị trường chứng khoán, các ngân hàng có vai trò quan 
trọng trong việc huy động nguồn vốn và cung ứng vốn để phát triển nhà.

4) T huế

Thuế vừa là nguồn thu ngân sách, vừa là công cụ điều tiết kinh tế. Điều tiết kinh 
tế là kích thích phát triển hoặc kìm hãm một ngành sản xuất nào đó. Thuế còn tạo 
nên sự công bằng hay bất công trong xã hội. Sử dụng công cụ thuế trong chính sách 
nhà ở chủ yếu nhằm tạo điều kiện tăng cung, tăng quỹ nhà. Tuy nhiên không đơn 
giản chỉ là biện pháp giảm thuế. Việc thu thuế hợp lý, đủ trang trải cho các chi phí hạ 
tầng đô thị cũng là giải pháp tãng cung về nhà ở.

5 ) Năng lực quản lý chung cư

Xu hướng ở chung cư là xu hướng phổ biến trong các đô thị lớn. ở  thành phố Hổ 
Chí Minh các căn hộ chung cư ngày càng chiếm phần đáng kể trong thị phần nhà ở. 
Khi cầu về chung cư tăng, kích thích tăng cung. Một yếu tố ảnh hưởng quan trọng 
đến cầu về chung cư là tình trạng quản lý chung cư. Đã có một thời gian dài, do 
không ai có trách nhiệm đứng ra tổ chức quản lý, tình trạng kỹ thuật và lối sống ở 
chung cư xuống cấp nghiêm trọng. Người ta sợ phải ở chung cư.
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Trình độ quản lý chung cư tốt giúp các nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư xây dựng, 
tăng quỹ nhà cho đô thị.

ó)Xii th ế  thị trường

Xu thế thị trường ảnh hưởng tới cung nhà ở cả trên cách nhìn tổng thể, cả trên xu 
hướng cục bộ các ngành.

v ể  tổng thể, nói chung nền kinh tế phát triển sẽ làm tăng cung. Đó là việc tăng 
tổng năng lực sản xuất của nền kinh tế (hình 4-2). v ề  cục bộ, cung về nhà ở chịu ảnh 
hưởng của các ngành kinh tế khác, của thị trường tài chính và đầu tư v.v... Trong đó 
có cả xu hướng cung cho nhu cầu đầu cơ bất động sản.

Sản lượng 
lương thực A Sản lượng điện

Đường giới hạn 
khả năng sàn xuất

-*---- >
Sản lượng xi măng

Hình 4-2

Trong khả năng có giới hạn của nền kinh tế thì việc tăng sản xuất mặt hàng này 
sẽ có thể giảm đầu tư sản xuất mặt hàng kia. Cung về nhà ở chịu ảnh hưởng trong sự 
tác động qua lại đó.

7) Điều kiện tự nhiên

Điều kiện thuận lợi về khí hậu, về vật liệu xây dựng tạo thuận lợi cho cung về 

nhà ở. ở  nước ta có thể thực hiện xây dựng quanh năm, các nước phương Bắc chỉ xây 
dựng thuận lợi trong mùa hè ...

4.23.2 . Luật cạnh tranh

Luật cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường giúp nâng cao không ngừng chất 
lượng và hạ giá thành hàng hóa và dịch vụ. Mặc dù có những đặc điểm riêng do đặc 
điểm hàng hóa của nhà ở sinh ra, thị trường nhà ở vẫn chịu tác động mạnh mẽ của 
luật cạnh tranh. Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và cung ứng dịch vụ diễn ra từ 
khâu sán xuất vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất, tới tư vấn thiết kế, thi công 
xây dựng và kinh doanh nhà ở. Đấu thầu là hình thức thể hiện của cạnh tranh khi sản 
phẩm sản xuất hay địch vụ có giá trị lớn.
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Tác động của cạnh tranh làm tăng quỹ nhà, tăng chất lượng và hỗ trợ người thu 
nhập thấp. Ví dụ có sự cạnh tranh giữa các công ty bất động sản với sự hỗ trợ của 
ngân hàng trong việc bán nhà trả chậm làm thời gian hợp đồng kéo dài hơn, từ 5h-7 
năm lên 10h-20 năm, tiền nhà đóng hàng năm cũng giảm xuống từ 30 triệu còn 20 
triệu, v.v...

Các đơn vị thi công chất lượng thấp không đứng vững trong môi trường cạnh tranh.

4.3. CÁC PHƯƠNG TIỆN VẬN HÀNH TRONG LĨNH v ự c  NHÀ ở

Có 7 phương tiện để Nhà nước tác động vào lĩnh vực nhà ở, bao gồm 3 phương 
tiện kích cầu, 3 phương tiện kích cung và 1 phương tiện về tổ chức. Bảy phương tiện 
được hiểu như những công cụ trong tay Nhà nước. Chính sách nhà ở cần nắm vững 
và sử dụng tốt các công cụ ấy.

4.3.1. Ba phương tiện kích cầu

/. Quyển sở hữu nhà, quyền sử dụng đất

Đăng ký nhà ở, đất ở là điều kiện tiên quyết để đưa nhà ở, đất đai vào thị trường 
bất động sản.

ở  nước ta việc đăng ký không đơn giản chỉ là việc đem giấy tờ chủ quyền đi 
đãng ký ở một cơ quan nhà nước, mà còn là việc xác nhận chủ quyền, thiết lập chủ 
quyền. Đó là việc phải chứng minh được mộl tài sản nào đó là Ihuộc chủ quyén của 
người này, mà không có ai tranh chấp. Công việc này rất phức tạp do hệ thống đăng 
ký cũ bị phá vỡ, hệ thống mới chưa hoàn chỉnh, trong xã hội lại có không ít kẻ gian 
tham. Tuy nhiên dù khó mấy cũng phải hoàn thành việc đăng ký. Giấy tờ về chủ 
quyền là phương tiện sô' một để quản lý bất động sản và thị trường bất động sản, 
trong đó có nhà ở.

2 j Công cụ tài chính

Tài chính là công cụ để kích cung, kích cầu, huy động nguồn lực và đảm bảo 
công bằng xã hội cũng như các mục tiêu nhân đạo trong chính sách nhà ở.

Công cụ tài chính bao gồm;

- Các chính sách huy động vốn và phân bổ vốn,

- Các chính sách ngân hàng và tín dụng,

- Các chính sách thuế,

- Các chính sách thu nghĩa vụ khác,

- Chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ tài chính cho người ihu nhập thấp ...

Như vậy chính sách tài chính về nhà ở không phải chỉ do ngành quản lý nhà ở 
đưa ra, mà là các chính sách khá toàn diện của chính quyền.
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5) Trợ  cấp vé nlìù ở

Trợ cấp vể nhà ở là phương tiện có tính "hậu vệ bọc lót" để đảm bảo thực hiện mục 
tiêu mọi người đều có chỗ ở. Trợ cấp nhà ở trong cơ chế thị trường vẫn theo phương 
châm chủ đạo là "cho cần câu hơn cho cá".

Trợ cấp về nhà ở theo nhiều mức khác nhau :

- Đối với người nhập cư- hỗ trợ mặt bằng đã có hạ tầng kỹ thuật,

- Người đủ sức mua trả góp- hỗ trợ qua bán trả góp; người đủ sức thuê- hỗ trợ 
qua việc cho thuê,

- Bao cấp cho các đối tượng quá nghèo khó. Tổ chức các cuộc vận động xây nhà 
tình thương, tình nghĩa, v.v...

Việc UBND Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2005 mua "xỉ" hàng ngàn căn 
hộ của các công ty phát triển nhà đê’ phục vụ tái định cư là một hoạt động kích cầu và 
h ỗ  t r ợ  c h o  c á c  c h ư ơ n g  t r ì nh  n h à  ở.

4.3.2. Ha phưưng tiện kích cung

/ )  Cuni^ ứiìíỉ hạ túng kỹ íhuật

Nhà nước lổ chức yịệc cung ứng hạ tầng đô thị nói chung và hạ tầng các khu 
dân cư nói riêrm là niội im ns bốn biện pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu quản lý 
đô ihị •41).

Trrnu các (lự án phái tricn k!iu (lan cư mỏi, ha lẩng kỹ thuật và một phần hạ tầng
x ã  hiM ,tã đ i n v  x a c  dii ii i  ki ihiiĩi ỉ i  Ị)ỉi;ui (,'úa t lự á n .  v i c c  x á y  d ự n g  i h u ộ c  t r á c h  n h i ệ m  

c ủ a  t h i  đ á u  tif íiuiuiiíi ia các  (.;nny !\ piiiíl i r iôn dai.  N!ì:i [ iưức q u a n  l âm  tới việc  c u rm  

ứrii: h ạ  ky ị!ki:i1 c h u im  (iiian>j lirói) dc  d ấ u  H' 1 ; ! 0  d ự  á n  và  q u á n  lý q u y  m ỏ ,

c h â l  Urvim c u a  hc  llìonL' ha U a m  ironL’ d ự  án.

t ) ỏ  V()i CMC d ư  ẩn cái  l ạo  đ ó  !tii. N h à  nư ớ c  t rực  liOp. đ á u  i ư  h o ặ c  hỗ  t r ợ  m ộ i  p h ầ n  

k i n h  P ’ii c h o  cliu daii  tư. N h à  ni róc  lổ  c h ứ c  v i ệ c  í ióp c ô n u ,  u ó p  t i c n  c ủ a  n h â n  d â n  

được t:ại hươrm (nhờ hệ ih(5niz hạ láno được cái lạo) dc hỗ trợ chủ đầu tư thực 
hiện di' án.

Nh-I nước ló chirc quàn Iv hạ lánu troim quá trình khai thác sử dụng.

H ạ t ầ n a  đò ihị báo đảm tạo điều kiện phái triến nhà ở.

2 ) .^ lìát II ic n  CÓIÌI  ̂ I i í ị l ì i ẹ p  x ú y  c lự in ’

Ng)ài tạo điéu kiện vc cơ chế - chính sách sản xuất kinh doanh theo chức năng 
tạo điề i kiện của Nhà nước irong nền kinh lố thị trường, Nhà nước còn chú trọng tạo 
điều Ikiỉn phát triển công nghệ, kv thuật xây dựng và vật liệu xây dựng.
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Trong nền công nghiệp xây dựng, các công ty tư vấn xây dựng có vai trò đặc biệt 
quan trọng. Chất lượng tư vấn có ý nghĩa quyết định hiệu quả đầu tư và chất lượng 
sản phẩm xây dựng. Trình độ tổ chức, chất lượng trang thiết bị, đội ngũ công nhân 
kỹ thuật có tay nghề cao là những yếu tố then chốt đảm bảo hiệu quả trong thi công 
xây lắp. Hoạt động sản xuất-kinh doanh của các đơn vị tư vấn hay thi công xây lắp 
chịu sự chi phối của thị trường. Nhà nước chỉ quan tâm tới các yếu tố có ảnh hưởng 
trực tiếp tới cộng đồng, đó là an toàn, chất lượng và môi trường. Các yêu cầu này 
được quy định chặt chẽ trong luật xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan. 
Nền công nghiệp xây dựng mạnh tạo điều kiện tăng cung về nhà ở.

3) Quy hoạch và tạo điều kiện về đất đai

Đất xây dựng (đất đã có hạ tầng, đôi khi còn gọi là đất thương phẩm) dồi dào là 
đảm bảo hàng đầu cho việc tăng cung nhà ở. Để tăng quỹ đất xây dựng nhà ở, bên 
cạnh các chính sách chung về đất đai và thị trường bất động sản đã đề cập ở chương
3, Nhà nước còn chú trọng hai yếu tố cơ bản là quy hoạch và dự án phát triển đất.

Quy hoạch có nhiệm vụ cân đối quỹ đất và bố trí mặt bằng xây dựng. Chất lượng 
chỗ ỏ không chỉ là chất lượng xây dựng ngôi nhà mà quan trọng hơn là chất lượng 
cảnh quan và môi trường nơi ở. Quy hoạch là phương tiện hàng đầu để tạo ra cảnh 
quan và môi trường sống.

D ự án phát triển đất chính là các dự án lớn phát triển đô thị hoặc là các dự án 
thành phần trong các dự án lớn đó. Dự án phát triển đất là dự án của các công ty phút 

triển đất. Có thể thấy giá trị xã hội rất cao của các cống ty này. ở  nhiều nước, Nhà 
nước trực tiếp quản lý các công ty phát triển đất, ở một số nước khác là công ty tư 
nhân. Dù tư doanh hay quốc doanh các công ty này đều phải chịu sự quản lý của Nhà 
nước theo một cơ chế đặc biệt.

Trong nhiều năm qua, ở nước ta chưa có quy chế quản lý đặc biệt đối với các 
công ty phát triển đất. Do thiếu quy chế quản lý trong thời gian qua đã có những hậu 
quả đáng tiếc:

- Hiện tượng mua đất phân lô bán nền tràn lan phục vụ đầu cơ đất không kiểm 
soát được,

- Xây dựng các khu dân cư không có kế hoạch tiến độ, thiếu đường bộ, thiếu 
quản lý sau xây dựng,

- Thất thu khi giá trị đất gia tăng từ tác động phát tr iển ,...

Để khắc phục tình trạng đó, ngày 05/01/2006 Chính phủ đã có Nghị định 
02/200Ố/NĐ-CP về việc ban hành quy chế khu đô thị mới. Có thể nói đây là một 
bước đột phá trong quản lý đô thị, trong quản lý phát triển đất. Quản lý tốt các công 
ty phát triển đất làm tăng cung về nhà ở.
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4.3 .3 . Một phương tiện về tổ chức quản lý

-  T ổ  chức quản lý lĩnh vực nhà ở

<Các chính sách về nhà ở được thực hiện bằng hệ thống chính quyền mà nòng cốt 
là hệi thống tổ chức quản lý trong lĩnh vực nhà ở.

(ở cấp trung ương, nhiều nước có ủy ban về nhà ở. Ví dụ HDB (Housing 
Development Board) của Singapore, hoặc vụ thuộc Bộ Xây dựng hay Bộ đô thị, Bộ 
chu>/ên về nhà ở.

(Cơ quan về nhà ở cấp trung ương có nhiệm vụ chủ trì đề ra các chính sách về 
đảm bảo nhà ở cho nhân dân.

D o  nhà ở là một lĩnh vực liên quan tới nhiều ngành nên các chính sách về nhà ở 
cũ n g  là sản phẩm hợp tác của nhiều ngành, trong đó cơ quan chuyên trách về nhà ở 
của chính  phủ có vai trò chủ đạo.

(Oác cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở các cấp là các cơ quan tổ chức thực hiện 
chínlh sách, vận dụng các chính sách và pháp luật vào hoàn cảnh cụ thể của địa 
phưong, thực hiện vai trò tham mưu về lĩnh vực nhà ở cho lãnh đạo địa phương.

S ơ  đồ hệ thống tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở như hình 4-3. 
Riênig khâu đăng ký chủ quyền, ở nhiều nước thường do những cơ quan độc lập thực 
hiện.. Cơ quan độc lập hoạt động như những công ty và chỉ chịu sự kiểm soát, giám 
sát c:ủa pháp luật.

ĩỉìn/z 4-3. Hệ thống tổ  chức Q L N N  trong lĩnh vực nhà  ở.
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Hiệu quả của chính sách về nhà ở phụ thuộc vào hiệu lực của bộ máy QLNN vé nhà 
ở. Để nâng cao hiệu quả quản lý, phải thực hiện thường xuyên công tác cải cách hành 
chính và chống tham nhũng (sẽ trình bày kỹ ở chương 7).

4.4. NHÀ ở  TÁI ĐỊNH CƯVÀ NHÀ ở  CHO NGƯỜI NGHÈO

Xét cho cùng mục tiêu của chính sách nhà ở (là bảo đảm nhà ở cho mọi 
người) chính là đảm bảo nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp, người nhập 
cư và tái định cư. Nhà ở có nhiều loại và mức độ tiện nghi khác nhau. Vấn đề đặt 
ra là nhà như thế nào coi là ở được ? Và tổ chức một khu ở như thế nào để cé môi 
trường ở có thể chấp nhận được ?

4.4.1. Yêu cầu tôi thiểu về không gian ở

4.4.1.1. Tiêu chí cơ bản của công trình nhà ở

Một công trình dân dụng nói chung và nhà ở nói riêng được đánh giá bằng 5 tiêu 
chí cơ bản sau;

- Tính hiệu dụng, là yêu cầu cơ bản nhất phục vụ mục đích hưởng dụng của 
người ở, thể hiện qua mức độ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong nhà từ nơi ăn, chỗ 
ngủ, phòng khách, phòng vệ sinh ...

- Vỏ đẹp kiến trúc, từ việc bô' cục không gian, trang trí nội thất, ngoại thất đến 
cánh quan chung của khu ở. Kiến trúc phù hợp tạo nên sự dễ chịu cho người ở, kiến 
trúc không phù hợp gây tác hại xấu cho sức khoẻ.

- Môi trường sinh thái và môi trường xã hội khu ở tạo nên chất lượng cuộc sống. 
Một số công trình khu ở thiếu không gian giao tiếp, hoặc không tôn trọng cuộc sống 
riêng tư đều coi là không đảm bảo tốt về môi trường.

- An toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn kết cấu và an ninh là những nhu cầu rất 
thiết yếu của người ở. Việc thỏa mãn nhu cầu về an toàn nhiều khi phương hại tới 
kiến trúc và môi trường. Trong thang bậc nhu cầu của con người, an toàn nằm ở bậc 
gốc (như nhu cầu ăn, uống).

- Tính kinh tế, thể hiện ở mức độ đầu tư "vừa sức", đồng thời ở mức độ tiết kiệm 
và hiệu quả của công trình.

4.4.1.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn về nhà ở

Theo quy định tại Điều 3 Luật Xây dựng 2003, Quy chuẩn xây dựng là các quy 
định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền về xây dựng ban hành.
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Các yêu cầu có tính bắl buộc tuân theo là các vêu cầu có liên quan tới xã hội, tới 
nhiều người.

Tiêu chuẩn xảy dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức kinh tế - 
kv thuật v.v... được cơ quan, lổ chức có thẩm quyền ban hành hoặc công nhận. Tiêu 
chuẩn xây dựng bao gồm tiêu chuẩn bắt buộc và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng.

Trong thực tế. các tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng được đưa vào bộ quy chuẩn.

Các tiêu chuẩn hiện hữu gồm :

- Bộ tiêu c h u ẩ n  ihiết kế nhà ở và công trình công cộng,

- Bộ tiêu chuấn thiêì kế về hệ thống kỹ thuật cho nhà ở và công trình công cộng.

Tiêu chuẩn, quy chuán thiết kế được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu tâm sinh lý 
của con người, các quan hệ xã hội và điều kiện kinh tế, các yêu cầu kỹ thuật của 
công trình. Những yêu cầu phải tuân theo trong tiêu chuẩn, quy chuẩn là những yêu 
cầu tối thiểu về công trình mà con người chấp nhận được ở trình độ kinh tế - xã hội 

nhất định, ở  các nước phát triển, thu nhập quốc dân cao, các chỉ tiêu đặt ra thường 
tao  hơn ở nước nghèo.

Hiện nay một số chỉ tiêu trong TCXD Việt Nam khòng phù hợp với điều kiện tự 
nhiên, con người và trình độ kinh tế-xã hội ở nước ta hoặc ở địa phương, Bộ Xây 
dựng đang chủ trì việr nghiên ('itiỉ, chỉnh sửa.

4.4 .13 . Nhà ở không đạt tiêu chuẩn tối thiểu

Hầu hết nhà ở của người nghèo, người mới nhập cư vào đô thị không đạt các 
chỉ tiêu theo quy định trong tiêu chuẩn xây dựng. Ví dụ căn hộ tối thiểu trong tiêu 

chuẩn xây dựng phái có diện tích 50 m^. Trons khi có những gia đìrih nhập cư chỉ 

có thể thuê một phòng 6 m" hoặc chiếm một miếng đất che mấy tấm tôn lên trên, 

"căn hộ một giường" kiểu này thường gặp ở các khu đất công bị lấn chiếm, trên 
kênh rạch ...

Nhà tình nghĩa có diện tích từ 20 30 m^.

Nhà tình thương vói "kinh phí xây dựng" 5 triệu cũng chỉ được từ 10 ^  ] 5

Nhà ở vùng ngoại thành ihành phố Hồ Chí Minh do dân tự xây dựng và cho 

công nhân thuê, mỗi căn 12 m" cho một cặp vợ chồng mới cưới đã coi là khá. Với 12 

n r  đó, công nhân có ihể ở tập thể (chỉ ngủ) đến 5, 6 người.

''Tuyên lập Tiêu clìiuín XD\ 'i\' - Nhủ xuất hàìi Xảy ciưiií’ HN-I997.
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Một thực tế đang xảy ra là nhà đủ tiêu chuẩn thì dư còn người nghèo vẫn không 
có nhà ở, hoặc phải chấp nhận ở trong tình trạng tồi tệ nêu trên. Chính sách về nhà ở 
đô thị phải tìm giải pháp khắc phục tình trạng này.

4.4.2. Yêu cầu tôi thiểu về môi trưòng ở

Các yêu cầu tối thiểu về quy hoạch và xây dựng để tạo ra môi trường ở thích hợp 
cũng đã được quy định trong bộ quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng. Tựu trung lại có 
4 tiêu chí cơ bản ;

- Môi trường vật lý - hóa học,

- Môi trường cảnh quan,

- Môi trường xã hội,

- Điều kiện - tiện nghi sinh hoạt.

Môi trường xanh, sạch là môi trường không bị ô nhiễm về không khí, nước, 
tiếng ồn, ...

Mỏi trường sạch đẹp là môi trường không bị ô nhiễm về cảnh quan, không b ị " 

chướng mắt".

Môi trường thân thiện là môi trường xã hội, cộng đổng sinh sống trong khu ở  hòa 
hợp, tôn trọng giúp đỡ lẫn nhau, không có các tệ nạn xã hội.

Điều kiện - tiện nghi sinh hoạt biểu ihị mức dộ đáp ứng các nhu cầu sinh sống 
hàng ngày của người dân. Đó là việc cung ứng các dịch vụ đô thị đến từng hộ và việc 
quản lý bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuậl và xã hội có liên quan. Các hoại độira này 
sẽ trình bàv kỹ ở chương sau.

Một nơi ở tốt không chỉ là nơi để ăn và ngủ, mà còn là nơi có điều kiện đi lại thuận 
tiện, không quá xa chỗ làm, chỗ học, chỗ mua bán ... cũng là nơi con người tìm được 
sự thư giãn và hạnh phúc. Do đó chính sách về nhà ở phải chú trọng toàn diện đến 
điều kiện sống của người dân, không ngừng nâng cao mức sống cho họ. Nghĩa là 
phải hướng tới mục tiêu sống tốt, một trong 4 mục tiêu của phát triển bền vững.

Xu hướng phát triển hiện đại của các đô thị trên thế giới là đô thị sinh thúi, ídó thị 
íỉìâu thiện, đô thi thông minlì ... Các hình thái đô thị này đều phải bắi dầu tỉừ môi 
trườiìiỊ à  ciìơ người dán và từ sự tham gia cái tạo và xây clựnQ, của lỉíỊười dán.

Chính sách nhà ở về cơ bản là một chính sách huy động nguồn lực từ cộng đồng.

4.4.3. Định hướng chính sách nhà ở cho người nghèo

Làm thế nào để người nghèo có đủ chỗ ở ? Nhà nước có hai hướng giải qu yết là 
tạo điều kiện và trợ cấp.
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Tạo điều kiện là tạo điều kiện về pháp luật, huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ 
người nghèo, người thu nhập thấp, người nhập cư có nhà. Ví dụ việc tạo điều kiện 
cho nông dân ngoại thành làm nhà cho công nhân thuê \ ’ới giá thấp, tăng cường kiểm 
soát các điều kiện vệ sinh môi trường và an toàn xã hội ở các khu "ký túc xá tự phát" 
là một giải pháp tạo điều kiện cho công nhân nhập cư.

Trong các giải pháp tạo điều kiện, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến hoạt động 
bán nhà trả góp và cho thuê nhà. Các dự án xây dựng nhà chung cư phục vụ người 
thu nhập thấp được hưởng một số chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, về thuế và 
Nhà nước kiểm soát giá cá của các dự án này.

Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động từ thiện.

Trợ cấp là việc Nhà nước trực liếp chi từ ngân sách hoặc quỹ đất công để đảm 
bảo nhà ở cho người nghèo.

Nhà nước quy hoạch, làm hạ tầng (ở mức tối thiểu) để người nhập cư làm nhà 
tạm trú, hoặc làm nhà cho thuê giá thấp.

Nhà nước xây dựng các nhà dưỡng lão, nhà cứu tè' xã hội dành cho những người 
hoàn toàn mất sức lao động và không nơi nirơng tựa.

Trong chính sách irợ cấp cần iránh việc bao cấp tràn lan. Đối với cán bộ công 
chức cần thực sự đưa ticn chi cho chỗ ở vào lương, và tạo điều kiện để cán bộ công 
c h ứ c  c ó  c h ổ  ớ  h ơ n  là ba o  c á p  vê nh à  ơ.
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Chương 5

CHÍNH SÁCH VỂ Cơ SỞ HẠ TẦNG VÀ DỊCH v ụ  ĐÔ THỊ

5.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH VỀ c ơ  s ở  HẠ TẦNG v à  d ịc h  v ụ

ĐÔ THỊ

5.1.1. Khái niệm vê hệ thống cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị

Cơ sở hạ tầng (Infrastructure) còn được gọi là kết cấu hạ tầng, công trình hạ 
tầng, là hệ thống các công trình xây dựng làm nền tảng cho mọi hoạt động của 
đô thị.

Cơ sở hạ tầng đô thị bao gồm hai hệ thống: hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống các công trình giao thông, thông tin 
liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý các 
chất thải và các công trình khác.

Hệ thống hạ tầng xã  hội bao gồm các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thể 

thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên, mặt nước và các công 
trình khác (Điều 3, Luật Xây dựng - 2003).

Ngoài ra còn có hệ íhổng hạ tầng kinh r / th e o  nghĩa hẹp bao gồm các công trình 
nhà xưởng, kho tàng, bến bãi, thủy lợi, chuồng trại,... phục vụ trực tiếp các ngành sản 
xuất và dịch vụ kinh tế. Cơ sở hạ tầng về kinh tế theo nghĩa rộng bao gồm cả cơ sở 
hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Các vấn đề về kinh tế có liên quan mật thiết tới sự phát 
triển đô thị, tuy nhiên kinh tế là một lĩnh vực rộng lớn nên trong phạm vi mục này 
chỉ đề cập đến các chính sách liên quan tới cơ sở hạ tầng đô thị.

Hệ thống dịclì vụ đỏ thị- tất cả các lìoạt động quản lý, bảo trì và khai thác hệ 
thống hạ tầnẹ kỹ thuật và xã  hội gọi là các hoạt động dịch vit đỏ thị.

Theo định nghĩa này, hệ thống dịch vụ đô thị bao gồm hai phân hệ:

- Các hoạt động dịch vụ kỹ thuật đô thị chuyên quản lý, bảo trì và khai thác hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị. Các hoạt động này do các công ty hay các tổ chức 
công ích đảm trách. Đó là các công ty độc quyền tự nhiên hay là các đơn vị sự 
nghiệp hoạt động dưới sự quản lý chặt chẽ của chính quyền.

100



Côn" tv độc quyền ụr nhién là loại công tv mội cách tự nhiên không có đối thủ 
cạnh tríinh, ví dụ công ly cấp điện, công ty cấp nước cho một thành phố. Không thế 
có nhiều công ty cùng chào bán điện, nước chơ một hộ dân.

- Các hoạt động dịch vụ xã hội bao gồm các hoạt động trong những lĩnh vực y tế, 
giáo dục. thể dục thể ihao. an loàn cứu hộ, văn hóa, thương mại, dịch vụ, v.v... Các 
hoạt độn" dịch vụ xã hội cũng là các hoạt động kinh tế. trong thị trường dịch vụ, tuy 
nhiên các hàng hóa (sản phẩm dịch vụ) là những hàng hóa đặc biệt mang nặng thuộc 
tính xã hội. do đó được Nhà nước quản lý chặt chẽ.

5.1.2. Vai trò  của cư sỏ hạ tầng  đô thị

Cơ sở hạ tầng là lực lượng vật chất nền tảng của đô thị, tất cả các công trình, các 
hoạt động kinh lố. văn hóa. và đời sống ở đô thị đều tồn tại và phát triển trên nền 
táng nàv.

Cơ sở hạ tầng kỹ Ihuậi với đặc điểm cố định và kinh phí đầu tư lớn còn được coi 
là bộ xương cứng của đỏ ihị. Giá trị của cơ sở hạ tầnu kỹ thuật chiếm đến 1/2 tổng 
giá trị các công trình trong đô thị. Số liệu này được riíi ra từ thực tế tái thiết thành 
phố Dresclcn của Đức bị bom đạn phá hủy hoàn toàn các công trình trên mặt đất. 
Nhừ hệ thống hạ lầng kỹ ihuật (giao thông, thoát nước...) không bị phá hủy nên kinh 
phí xây dựng lại thành phó giám được 1/2.

Trunu í}uoc tnìng nhicu nam dà "thảt lưng buột: bụng" cỉầu tư cho cơ sỏf hạ tầng, 
trên cơ sớ hạ tầng được chú trọng đầu tư ấy nền kinh tố đã cất cánh, với tốc độ tăng 
tổng sán phấm nội địa (GDP) trong ]0 nãm lại đây đạt từ 10 đến 12% năm.

Sự phát triển đó ihị thiếu quy hoạch trước hết là thiếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật, 
t h i ế u  bộ  x ư ơ n g  c ủ a  đ ô  thị.  sau đ ó  là t h i ế u  c ơ  sở  hạ  t ẩ n g  x ã  hộ i ,  l à m  c h o  k i n h  t ế  

không phát triển, đời sống khó khãn.

Quán Iv đầu tư phát Iriển cơ sở hạ tầng đô thị là một trong ba chức năng cơ bản 
\ ’à cũrm là một trong bốn giải pháp hàng đầu của chính quyền đô thị như đã được đề 
cập ở chương 1,

5.1.3. Tầm quan trọng của chính sách quản lý cơ sở hạ tầng

Vì sao chính quvền đô thị phái đặc biệt chú trọng tới cơ sở hạ tầng ? Có 5 lý do 
chú yếu sau đâv:

/)  Do chính vai irò đặc biệt quan trọng của cơ sớ hạ tầng đối với nền kinh tế xã 
hội và dời sông nhân dân như đã đề cập ở phần trẽn.

2) Do nhu cầu phát triến và vạn hành đồng bộ của hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc 
hiệt là hệ ihôna kỹ thuật.
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Nhu cầu đồng bộ là một nhu cầu khách quan của sự vật có tính hệ thống, co sờ 
hạ tầng lại là các hệ thống lớn và phức tạp. Đô thị là một cơ thể sống mà hệ thống cơ 
sở hạ tầng như là xương thịt và các cơ quan nội tạng của cơ thể đó. Đảm bảo đổng bộ 
trong từng ngành và bảo đảm đồng bộ trong sự phối hợp giữa các ngành. Ví dụ 
ngành cấp điện phải có hệ thống trạm biến áp và hệ thống đường dây để chuyển điện 
từ điện áp 500kV xuống 220kV, llOkV, 220V. Hệ thống đường dẫn điện phải kết 
hợp với đường giao thông để vừa tiết kiệm đất vừa thuận tiện việc xây dựng, duy tu, 
bảo dưỡng. Các hệ thống công trình kỹ thuật hạ tầng được phân cấp từ cấp I đến cấp 
V, giống như thân cây được rẽ nhánh (hình 5-1).

Để đảm bảo yêu cầu đồng bộ phải có thiết kế. Phát triển một đô thị là thực hiện 
một bản thiết kế. Đồ án quy hoạch đô thị là bản thiết kế cơ sở của đô thị đó.

Từ thiết kế đô thị đến thiết kế kỹ thuật các công trình cụ thể đều phái được 
tính toán trên yêu cầu đồng bộ của hệ thống. Việc tổ chức thiết kế và xây dựng 
một hệ thống lớn và đồng bộ như vậy nếu thiếu vai trò của Nhà nước không thể 
thực hiện được.

Không những thế, nhu cầu phối họp giữa các ngành thuộc về cơ sở hạ tầng cũng 
cần vai trò chủ trì và tạo điểu kiện của chính quyển. Khi chính quyền không thực 
hiện tốt vai trò này sẽ xảy ra tình trạng "mạnh ai nấy làm". Ví dụ đường đô thị bị đào 
lên, lấp xuống, do thiếu sự phối hợp giữa các ngành.

3) Cơ sở hạ tầng đô thị CÍỂII lù những công trình lớn, cốdịiìlì, tồn tại lâu dài, vốn 
dầu tư lớn và th('ri iỊÌaii lìoàn vốn chậm

Quyết định đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng đều phải theo luật "hạ thủ bất 
hoàn". Do đó việc nghiên cứu để đi đến quyết định đầu tư phải rất công phu. Ví dụ
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phương án vượt eo biển Mansơ nối liền Anh và Pháp phải qua 200 năm mới có quyết 
định xây dựng vào những năm 70 thế kỷ trước. Việc chuẩn bị đầu tư một sân bay 

quốc tế  trước đây phải mất 10 năm, ngày nay nhờ tin học cũng phải mất 5^7 năm. 
Dù lớn, nhỏ các công trình kỹ thuật hạ tầng đều có giá trị lớn về tài chính, kinh tế, xã 
hội. đòi hỏi phải có sự can thiệp của Nhà nước từ việc ra quyết định đầu tư cho đến 
quản Iv khai thác về sau.

Mặt khác, vốn đầu tư vào các công trình hạ tầng thường thu hồi chậm. Ví dụ dự 
án cầu Phú Mỹ thành phô' Hồ Chí Minh tổng mức đầu tư 1.750 tỷ đồng, thời gian thu 
phí để Công ty BOT hoàn vốn và có lãi là 23 năm 3 tháng. Trong khi đầu tư vào công 

nghiệp thời gian này chỉ từ 34-5 nãm, vào thương nghiệp càng ngắn hơn, có thế tính 
bằng ngày (thậm chí bằng giờ). Với vốn lớn và thu hồi chậm chỉ có Nhà nước hoặc 
các tổ chức kinh tế rất lớn mới có, hoặc chỉ có Nhà nước mới huy động được.

4) Áp lực tâng tnỉcmg và xu th ế  phút triển tự phát của nền kinh tế  thị trường 

íhường xuyên đe dọa sự mất cân bang ổn định của đô thi

Xu thế phát triển này như dòng nước chảy, chỉ có thể khơi dòng để định hướng 
dòng chảy chứ không thể ngăn chặn được.

Việc khơi dòng ấy chính là việc quy hoạch và cung ứng cơ sở hạ tầng đô thị.

Kinh nghiệm các nước cho thấy trong Ihời kỳ công nghiệp hóa, lất cả các thành 
phố đều không đáp ứng kịp nhu cầu tăng trưởng đô thị. Tinh trạng chiếm đất xây 
dựng tự phát ở nơi chưa có cơ sở hạ tầng, tình trạng nghèo đói và tộ nạn xã hội phổ 
biến ỏ các khu vực phát triển tự phát, về giá trị vật chất những công trình nhà ở lự 
phát thường không lớn, nhưng so với tài sản của những người nghèo thì rất lớn. Xây 
dựng tự phát không có cơ sở hạ lầng, đặc biệt về giao thông, thoát nước đã tạo nên 
môi trường sống cực kỳ ô nhiễm và thiếu an toàn.

Tinh trạng nhà trên kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác là 
điển hình cho sự khổ cực của người nghèo đô thị.

Cũng có cá một số khu vực xây dựng tự phát của người giàu, thậm chí xây dựng 
cả biệt thự khá cao cấp, nhưng không có đường cho ôtô, nước bẩn tự thấm và nước 
sạch được lấy từ nước ngầm, ai biết được nguồn nước có bị húy hoại không ?

Việc phát triển tự phát dọc theo các trục giao thông hướng tâm còn gây tắc 
nghẽn giao thông và gây cản trở quá trình đô thị hóa vùng ngoại vi thành phố. Hiện 
tượng nàv gọi là hiện tượng "bịt nút chai", việc giải tỏa để mở các đường trục này rất 
tốn kém.

Chi có kịp thời quy hoạch và phát triển hạ tầng mới chống lại nạn xây dựng tự 
phát một cách hiệu quá.
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5) Phát triển đô thị vá trước hết là phát triển hệ thống hạ tầng lù việc cùa cộnẹ 
đồng, chỉ có Nhà nước đứng rơ mới huy độỉìg được nguồn lực từ cộng đồng

Nhà nước là của dân, do dân, vì dân. Mọi nguồn lực của Nhà nước là lừ nhân 
dân. Nhà nước có trách nhiệm tổ chức và huy động mọi nguồn lực từ nhân dân để 
phục vụ nhân dân. Quan điểm chung về Nhà nước đó đặc biệt đúng và rõ ràng trong 
chính sách quản lý hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị.

Nguồn lực từ cộng đổng được hiểu là từ từng khu dân cư tới toàn đô thị và toàn xã 
hội. Nguồn lực đó bao gồm từ tài chính (vốn) tài sản (ví dụ đất đai) tới trí tuệ và sức lực.

Hình thức tham gia của cộng đồng bao gồm;

- Trực tiếp góp tiền hoặc đất đai để xây dựng,

- Trực tiếp tham gia ý kiến về quy hoạch, kỹ thuật xây dựng từ khâu thiết kế đến 
thi công,

- Đầu tư qua hình thức BOT,

- Đầu tư qua hình thức công trái và cổ phiếu,

- Giám sát thực hiện việc xây dựng và quản lý khai thác. Tham gia bảo vệ công 
trình, v.v...

Trong thực tế có nhiều dự án Nhà nước (đại diện cho lợi ích chung) và nhân dân
(liên quan trực tiếp) đều cần, nhưng do thiếu chính sách, thiếu chủ trương huy động

đóng góp của dân, nên không thực hiện được, ở  thành phố Hồ Chí Minh có nhiều 
tuyến đường dự kiến mở rộng ở các khu vực đô thị hóa tự phát (vùng ven đô cũ) ở 
tình trạng như vậy. Nhà nước không đủ kinh phí, người dân lại đòi đền bù giá 
cao,v.v... nên dù quy hoạch đường 20m, hàng chục năm nay vẫn phải chịu cảnh 
đường hẻm chỉ rộng không đến lOm.

ở  nhiều khu phố (như phường l, quận 5), chính quyền đã đứng ra tổ chức vận 
động nhân dân hiến đất và lự chinh trang nhà ử, chính quyền chi tién mở rộng các 
con hỏm từ l4-2m thành 4m, cải thiện rõ rệt đời sống nhân dán.

5.2. NHĨNG VẤN ĐỂ c ơ  b ả n  VỀ c h í n h  s á c h  c ơ  s ở  h ạ  TẦNG

5.2.1. Quy hoạch và đất đai

5.2.1.1. Quy hoạch đô th ị bao gồm phán khu  chức năng và cơ sở hạ tầiiịỉ

ớ  chương 2 (tăng trưởng đô thị và quy hoạch) đã đề cập đên nguồn gốc và nội dung 
c ủ a  c á c  loại  q u v  h o ạ c h  đ ô  thị,  t ừ  q u y  h o ạ c h  c h u n a  tới q u v  h o ạ c h  ch i  l iết.  K h á i  qu á t  lại 

có thế thấy hai "chân''của quy hoạch đó là phân khu chức năng và cơ sở hạ tầng. Nói 
hai "chân''vì hai nội dung nàv như hai bước đi gắn bó với nhau. Từ phân khư chức nãníỉ 
tức là định hướng bố cục dân số và công năng ciia các khu đỏ ihị đốn việc tổ chức hệ
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thống cơ sở hạ tầng để phục vụ các khu đô thị đó. Và từ việc hình thành hệ thống cơ sở 
hạ tầng các công trình, nhà ở trong các khu chức năng lần lượt mọc lên,...

Theo quy luật tự phát thì điều kiện thuận lợi về giao thông sẽ đẻ ra đô thị. Theo 
quy luật phát triển có điều khiển thì quy hoạch phát triển đô thị đẻ ra nhu cầu về 
giao thông.

Trong thực tế các bước hình thành và phát triển một khu vực đô thị mới sẽ bắt 
đầu từ việc xác định các yếu tố thuận lợi cho việc tạo thị, rồi dự báo phát triển để lập 
quy hoạch đô thị. Các yếu tố thuận lợi để tạo thị bao gồm các điều kiện tự nhiên, vị 
trí địa lý (giao thông thuận lợi), điều kiện kinh tế xã hội, môi trường... Quy hoạch 
trước hết là định hướng các khu chức năng và hệ thống giao thông.

Hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và đáp ứng cho từng nhu cầu chi tiết của các khu 
chức năng đô thị. Nhu cầu này được xác định từ nhu cầu của số người sử dụng hoặc 
Iheo các mục đích phục vụ khác như sản xuất công nghiệp, dịch vụ... Hệ thống cơ sở 
hạ tầng có đáp ứng các nhu cầu của dân cư hay không, có bảo đảm được cuộc sống 
của họ thuận tiện hay không, có bảo đảm các yêu cầu về môi trường sinh thái và an 
toàn hay không là do quy hoạch hệ thống hạ tầng quyết định.

Mặt khác, do đặc điểm hệ thống, cố định, khó thay đổi, nên trong "hai chân"của 
quy hoạch, quy hoạch về cơ sở hạ tầng là chân thuận, chân phải. Thực tiễn của 
phương pháp quy hoạch cổ điển thường nhấn mạnh về mặt tổ chức không gian tức là 
phân khu chức năng hơn đã làm cho toàn bộ đổ án quy hoạch trở nên cứng nhắc. 
'Pheo phương pháp quy hoạch chiến lược, các khu chức năng được linh hoạt hơn theo 
nhu cầu của thị trường.

Q u y  h o ạ c h  c ũ n g  đ ồ n e  thời  g iải  q u y ế t  s ự  phối họp giữa các hành lang kỹ  thuật 
của các hệ thốna CÔIIR trình kỹ thuật, tạo điều kiện cho sự phối hợp xây dựng và 
quán lý của các ngành dịch vụ đô thị. Hành lang kỹ thuật được bố trí theo hành lang 
tiiao thông (hình 5-3). Trong các khu đô thị mới hiện đại, các tuyến kỹ thuật được bố 
Irí chuna trong một đường hào, gọi là hào kỹ thuật (hình 5-4).

l ỉ i ì ih  5-3. M ặt cắt /líỊang dườiìíỉ dỏ ilìị
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2 ) Qiiy hoạch giữ đất phát triển đô thị

Quy hoạch không chỉ là việc xác định hướng bố cục không gian của đô thị, mà 
còn xác định quỹ đất để phát triển đô thị. Khi khu vực đất được xác định là đất công 
trình công cộng, đất giao thông, đất công viên cây xanh hay hành lang kỹ thuật thì 
khu vực đất ấy không được phép xây dựng các công trình khác ngoài công Irình công 
cộng, công trình cơ sở hạ tầng được xác định trong quy hoạch.

Đất được giữ nguyên trạng để xây dựng cơ sở hạ tầng có thể kéo dài cho tới khi 
công trình được thực hiện. Việc cấm xây dựng này có thể ảnh hưởng tới quyền lợi 
của người dân có quyền sử dụng đất.

- Nếu là đất ở sẽ làm cho việc xây dựng, sửa chữa nhà ở bị trở ngại, muốn bán 
không ai mua hoặc giá rất thấp.

- Nếu là đất nông nghiệp sẽ hạn chế việc đầu tư canh tác, trong nhiều trường hợp 
phải bỏ hoang do những thửa đất lân cận đã được đô thị hóa, có trồng trọt chuột, bọ 
cũng phá hoại hết.

Do đó Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ người dân, giải pháp tốt nhất là nhanh 
chóng cắm mốc, thực hiện sóm việc đền bù, tái định cư, hoặc phải trợ cấp bù đắp 
những Ihiệt hại của dân khi chờ thực hiện quy hoạch. Quy hoạch là thể hiện lầm nhìn 
toàn cục và lâu dài, chớ vì quyền lợi trước mắt của những người dân có liên quan mà 
xóa bỏ quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch hệ thống hạ tầng. Đây là bài toán giái quyết 
hài hòa lợi ích mà chính quyền phải tìm ra giải pháp tốt nhất.
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5.2.2. Phát triến đò thị bàng dự án và chương trình lớn

5.2.2.1. D ự án lớn

Dự án lớn là dự án cải tạo một khu đô thị cũ hay phát triển một khu đô thị mới 
hoàn chỉnh và đồng bộ về kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Số dân trong một khu 
đô thị mới từ vài mươi ngàn đến 100 ngàn người.

Một khu đô thị mới bao sồm những tiểu khu dân cư. Một tiểu khu dân cư bao gồm 
nhiều đơn vị ở. Đơn vị ở được coi là các tế bào của đó thị. Trong đcfn vị ở có đủ các 
dịch vụ đô thị thiết yếu nhất như nhà trẻ - mẫu giáo, cửa hàng thưcfng mại, giải trí...

Một khu đô thị mới cũng có thể là một khu công nghiệp với các tiểu khu dân cư 
lân cận.

Phát triển đô thị bằng dự án lớn có các uu điểm sau;

- Khu dân cư được quy hoạch đồng bộ và hoàn chỉnh sẽ là cơ sở để đảm bảo việc 
phát triển bền vững. Một khu vực rộng lớn nếu không có quy hoạch chung, chỉ có 
các dự án nhỏ lẻ về lâu dài không tránh được sự chắp \'á.

- Sau khi có quy hoạch, hệ thông cơ sở hạ tầng được xây dựng đồng bộ và có kế 
hoạch sẽ giúp phát huy tốt công nàng và tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng, tránh 
phiền hà cho dân cư.

- Việc phái Iriỏn hệ lliỏng hạ iầng iheo dự án lởn lạo diều kiện thuận lựi cho sự 
phối hợp giữa các ngành và chủ đầu tư trong việc đầu tư xây dựng, quản lý và khai 
thác hệ thống.

- Phát triến hạ tầng theo dự án lớn là phát triển một khu vực đô thị theo quy 
hoạch, có kế hoạch, không đòi hỏi phải đầu tư tập trung trong thời gian ngắn nên 
không sợ thiếu kinh phí. Tuy nhicn nếu chủ động v6 kinh phí thì khu dân cư sớm 
được hình thành và phát huy hiệu qua đầu tư tôì hơn.

Tại Thành phố Hổ Chí Minh đã có một số dự án lớn như khu đô thị mới Nam Sài 
Gòn 2.600 ha, khu đô thị mới Thủ Thièm 900 ha. Các khu đô thị mới có Ban quản 
lý khu đô thị mới hoại độniỉ theo quy chế mẫu của Bộ Xây dựng và do UBND 
Thành phố ban hành. Trona; khi đó các khư công nghiệp, mặc dù có Ban quản lý 
chung cấp thành phố, nhưrm không phải là ban quản Iv phát triển đô thị, do đó khu 
vực bao quanh các khu côna nghiệp khổng được đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống 
hạ tầng, thiếu đầu tư nhà ỏ' cho công nhân, thiếu hệ thống hạ tầng xã hội của một 
khu đô thị mới.

Thực chất của việc quán lý phái iriển khu đô thị mới là quản lý cấc dự án phát 
triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Tàì cá các khu vực dỏ Ihị hóa đều cần lập thành các
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dự án phát triển đô thị mới để quản lý tốt việc đầu tư hệ thống hạ tầng. Khi tất cả các 
khu vực đô thị hóa được quản lý theo dự án lớn, sẽ tránh được sự đầu tư dàn trai, nhất 
là phát triển các khu dân cư không có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đấu nối lới dự án. 
Mặc dù các khu dân cư này được xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt, 

nhưng khác nào trường hợp xây dựng tự phát nêu ở phần trên, ở  thành phò' Hồ Chí 
Minh có nhiều khu ở kiểu như vậy.

Gần đây Chính phủ đã ban hành quy chế quản lý khu đô thị mới, tạo điéu kiện 
tốt cho công cuộc cải tạo và phát triển đô thị theo dự án lớn (Nghị định 02/20C6/NĐ- 
CP, ngày 05/01/2006).

5.2.2.2. Chương trình lớn

Chương trình lớn cải tạo và phát triển đô thị là chương trình hoạt động về một 
lĩnh vực nào đó tác động tới toàn đô thị. Ví dụ chương trình cải thiện môi trường 
nước đô thị, chương trình di dời các cơ sở sản xuất ô nhiễm, chương trình ?;óa đói 
giảm nghèo, v.v... Một chương trình lớn có thể bao gồm nhiều dự án nhỏ. Dư án để 
thực hiện một công việc cụ thể của chương trình.

Cải tạo và phát triển đô thị bằng chương trình lớn có các ưu điểm sau:

- Có điều kiện tập trung chỉ đạo giải quyết đổng bộ các yêu cầu cải tạo và phát triển 
từ khâu xác định mục tiêu, xây dựng giải pháp, lên kế hoạch và tổ chức thực hiện.

- Có điều kiện phối hợp các cơ quan quản lý nhà nước với các chủ thể có liên 
quan trong chương trình, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình thực 
hiện. Ví dụ với chương trình di dời các cơ sở ô nhiễm, nhiều chính sách ưu iãi cho 
các chủ cơ sở phải được nghiên cứu như quy hoạch đất đai mới, vấn đề việc làm và 
nơi ở cho công nhân và gia đình họ, vấn đề miễn giảm thuế, vấn đề đổi mới công 
nghệ, v.v... Nếu không có một chương trình hành động chung, sẽ khó đưa ra được 
các chính sách đó.

- Có điều kiện tổ chức đáp ứng các nhu cầu về hạ tầng đô thị và dịch vụ đô thị. 
Khi thực hiện các chương trình lớn sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, tái bố trí lại dân 
cư, đòi hỏi phải có sự dự liệu trước và có kế  hoạch đáp ứng các nhu cầu về Jịch vụ 
đô thị cho nhân dân có liên quan.

- Có điều kiện vận động sự tham gia của cộng đồng để thực hiện chương trình. 
Nói chung cải tạo và phát triển đô thị vừa có tính kinh tế-xã hội vừa có ính kỹ 
thuật. Các chương trình cũng như các dự án phải có bản thiết kế  và kế hoạ:h thực 
hiện giống như thi công một công trình xây dựng. Tuy nhiên với các chươr.g trình 
cải tạo đô thị, có thể vận động để tạo thành phong trào quần chúng để thjc hiện 
chương trình.
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ĐiỂu hành việc thực hiện các chương trình là ban chủ nhiệm chương trình. Để 
phối hợp các níỉành quán Iv nhà nước liên quan tới chương trình, chính quyền đô thị 
thường lập ban chỉ đạo dci chú lịch hay phó chủ tịch làm trưởng ban. Thực chất hoạt 
động cúa ban chí đạo giống như hoạt động của mộl hội đồng. Nếu theo phương pháp 
quy hoạch chiến lược thì đâv chính là hội đồng quy hoạch và phát triển đô thị.

5.2 .23. Công trình công cộng lớn

Các công trình công cộng lớn như các trường đại học, chợ, trung tâm thương 
mại, các bệnh viện lớn, các nhà hát, sân vận động, đài phát sóng truyền hình, nhà 
thờ, đền chùa, tượng đài và quảng trường, các công trình văn hóa khác là những công 
trình có ý nghĩa tạo thị, tạo nên bộ mặt kiến trúc của một thành phố.

Quy hoạch đô thị không chỉ chú trọng đến hệ thống các công trình hạ tầng đặc 
biệt là hệ thống giao thông, mà phải chú trọng tới mạng lưới các công trình công 
cộng, đặc biệt là các công trình lớn, có giá trị về kiến trúc, mỹ quan. Đặc trưng 
kiến trúc của một thành phô' chủ yếu biểu lộ qua các công trình công cộng lớn. 
Mỗi ihành phố ihường được nhớ tới qua một vài công trình tiêu biểu, như Sydney 
có nhà hát Opera, Moskva có trường Đại học Lômônôxốp, Bắc Kinh có Thiên An 
Môn, v.v...

Nhiệm vụ của thiết kế đô thị trong quy hoạch xây đựng đô thị là tìm ra định 

hướng đặc trưnu kiên trúc của đỏ thị và xác định các công trình kiến trúc đặc trưng. 
Các công Irình công cộng lớn cũnụ phải đảm bảo 5 yêu cầu cơ bản;

- Báo đám công năníZ hiệu dụng,

- Bảo đảm các yêu cầu về kiến trúc và mỹ quan, đặc biệt tạo nên nét đặc trưng 
kiên trúc cho thành phố,

- Báo đám yêu cầu về inôi Irường.

- An toàn,

- Kinh lố, phù hợp với khả năn" tiếp cận của công chúng.

Nhà nước giữ vai trò trọng vếu trong việc đầu tư xây dựng các công trình công 
cộng lớn. Việc khai thác có thổ siao lại cho đơn vị dịch vụ xã hội theo hợp đồng 
kinh lế.

5.2.3. Quản lý và khai thác

5.2.3.1. Quân lý VÀ khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật

Trong nhiệm vụ cung ứng cơ sở hạ tầng cho nền kinh tế-xã hội của chính quyền 
thì phần nhiệm vụ chăm lo đảm bảo hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ đô thị là cơ bản nhất.
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Việc quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật được giao cho các công ty 
công ích đảm nhận, các công ty công ích của đô thị gồm:

- Bảo trì và khai thác hệ thống hạ tầng giao thông (không bao gồm kinh doanh 

giao thông vận tải), ở  nhiều đô thị trách nhiệm này được giao cho một đơn vị sự 
nghiệp như phòng, ban quản lý hoặc "khu", "hạt" theo tên gọi của ngành giao thông 
vận tải,

- Cấp nước,

- Cấp điện,

- Bảo trì và quản lý hệ thống thoát nước và xử iý nước thải,

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn,

- Dịch vụ bưu chính viễn thông.

Nhiệm vụ của các công ty này là:

- Tiếp nhận bàn giao công trình, quản lý hồ sơ pháp lý và kỹ thuật của công trình,

- Thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì công trình để duy trì trạng thái làm 
việc tốt của công trình,

- Thực hiện việc tu sửa định kỳ và sửa chữa lớn để khôi phục trạng thái làm việc 
ban đầu của công trình khi công trình có sự cố hư hỏng,

- Quản lý việc khai thác công trình theo mục đích sử dụng,

- Thu phí theo đơn giá và chế độ do Nhà nước quy định,

- Cùng chính quyền tổ chức sự tham gia của cộng đồng vào việc quản lý. khai 
thác công trình.

Đặc điểm quan trọng nhất của loại doanh nghiệp này là tính độc quyền tự nhiên 
cứa chúng. Độc quyền lại là một hiện tượng độc hại tron? kinh tế thị trường. 
Nhiéu nước đã có luậi về chống độc quyền. Độc quyền làm giảm chất lượng hàng 
hóa lại tăng giá cả, tăng lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp và phương hại quyền lợi 
người tiêu dùng.

Để khắc phục tình trạng độc quyền tự nhiên của các doanh nghiệp công ích, Nhà 
nước phải trực tiếp quản lý giá cả và chất lượng dịch vụ. Có hai phương thức quán lý:

- Nhà nước trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích qua các doanh nghiệp công 
ích quốc doanh phi lợi nhuận. Các giám đốc doanh nghiệp chịu trách nhiệm Irước 
Nhà nước về chất lượng và giá cả các dịch vụ đô thị. Cũng dễ thấy trách nhiệm này 
là trách nhiệm hành chính;

- Nhà nước giao khoán thông qua hợp đồng kinh tế với doanh nghiệp độc lập. 
Chủ doanh nghiệp hoạt động theo hợp đồng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
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Phương thức thứ hai đã tạo được sự cạnh tranh trong trạng thái độc quyền. Các 
doanh nghiệp độc lập phái cạnh tranh với nhau đế giành hợp đồng khoán của Nhà 
nước. Tuy nhiên để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, Nhà nước phải có cơ chế giám 
sát, đánh giá chất lượng dịch vụ theo hợp đổng đã ký. Nhà nước có thể dùng đơn vị 
hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc công ty giám định độc lập để giám sát, đánh giá 
chất lượng và giá cả dịch vụ. Trong nền kinh tế thị trường, các luật lệ về kinh tế được 
quy tụ vào hợp đồng dân sự. Nmrời ta chú trọng thực hiện hợp đồng, tức là người ta 
đã hành xử theo pháp luậl. chịu trách nhiệm trước pháp luật, không cần tới sự điều 
hành bằng mệnh lệnh hành chính.

Ngoài ra, trong một số ngành thuộc hệ thống dịch vụ đô thị vẫn có thể có các 

đơn vị dịch vụ cạnh tranh trong hoạt động, như ngành Bưu chính viễn thông, ngành 
cung cấp khí đốt, v.v... Các công ty dịch vụ điện thoại di động như Tổng công ty Bưu 
chính viễn thông (VNPT), Viettel, Sphone, đã cạnh tranh trong thị trường điện thoại 
di động. Chính sách chung là chống độc quyền, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh.

Kỹ thuật và công nghệ thuộc các lĩnh vực liên quan tới hạ tầng kỹ thuật luôn 
luôn phát triển, đòi hói trình độ khoa học kỳ thuật của các đon vị quản lý phải 
thường xuyên được nâng cao và chiiyèn nghiệp hóa. Chỉ có trong môi trường cạnh 
tranh lành mạnh yêu cáu vé nâng cao và phát triển trình độ chuyên môn mới được 
đáp ứng. Đồng thời với việí.- quán lý khai thác hệ thống, Nhà nước tạo điều kiện để 

phát tricn khoa học và còng ncihệ trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị.

5.2.3.2. Quản lý và khơi thác hệ thống hạ tầng xã hội

Quản Iv và khai thác hệ thóViiỉ hạ tầng xã hội là các đơn vị dịch vụ xã  hội. Dịch 
vụ xã hội là tên gọi chung cho các dịch vụ:

- Dịch vụ y tế, bao gồm các bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh và điều dưỡng,

- Dịch vụ giáo dục dào tạo bao gồm các trường học (từ đại học đến mẫu giáo, 
nhà trẻ, trường dạy nghé).

- Dịch vụ văn hóa bao gồm các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa thông 
tin (biểu diễn, báo chí, xuất bản, uiải trí. báo tàng...),

- Dịch vụ thể dục ihc ihao. các sân vận độno. các cơ sở huấn luyện và thi đấu...

- Dịch vụ thương mại - các chợ, siêu thị, nhà tricn lãm, v.v...

- Các cơ sở nghiên cứu khoa học...

Trong nền kinh tố ihị trường, lấr cà các sãn phẩm dịch vụ xã  hội đều là hàng 
hóa. Hàng hóa dịch vụ xã hội cũntỉ là loại hàng hóa đặc biệt, trong giá trị hiệu dụng 
của dịch vụ này có siá trị \ ã  hội. Nói cách khác liàiiị> hóa dịch vụ xã  hội mang hai
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thuộc tính, thuộc tính tự nhiên và thuộc tính xã  hội. Thuộc tính tự nhiên thoa mãn 
trực tiếp nhu cầu người được hưởng dụng dịch vụ. Thuộc tính xã hội thỏa mãn nhu 
cầu chung của xã hội đối với dịch vụ đó. Ví dụ chất lượng giáo dục không chỉ là lợi 
ích của học sinh, mà còn là nguồn lực phát triển quốc gia.

Do mang thuộc tính xã hội quan trọng như vậy nên các dịch vụ xã hội phái được 
Nhà nước quản lý qua quy hoạch, kế hoạch và pháp luật.

Trong nền kinh t ế  hành chính bao cấp trước đây, các dịch vụ xã hội thuộc vào 
lĩnh vực phân phối, được Nhà nước tài trợ và trực tiếp quản lý. Người dân được 
hưởng chế độ giáo dục đào tạo, y tế không mất tiền. Các cơ sở y tế, giáo dục và 
nhiều cơ sở thể dục thể thao, văn hóa giải trí đều do các đơn vị sự nghiệp của Nhà 
nước quản lý. Khi chuyển qua kinh tế thị trường, ấn tượng về sự chăm lo tới phúc lợi 
này còn lưu lại. Ví dụ chủ trương "không thương mại hóa các dịch vụ giáo dục", khái 
niệm "kinh doanh giáo dục" rất khó được chấp nhận.

Trong thực tế  thị trườìig tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động xã  hội. Nhà nước 

không thể lẩn tránh thực tế khách quan đó. Chỉ có nắm vững các quy luật vận động 
của thị trường dịch vụ xã hội mới duy trì được thuộc tính xã hội ưu việt của loại hàng 
hóa đó, mới loại trừ được tác động xấu (mặt trái của thị trường), mới bảo vệ được lợi 
ích của người dân.

Kinh doanh dịch vụ xã hội cũng nhằm thỏa mãn các nhu cầu và Ihu lợi nhuận, do 
đó các quy luật vận động trong thị trường dịch vụ xã hội cũng vận động như các thị 

trường khác, như luật cung cầu và giá cả dịch vụ, luật cạnh tranh, v.v... ở  đâu có 
cạnh tranh, ở đó có chất lượng, khuyển khích cạnh tranh sẽ nâng cao chất lượng dịch 
vụ. Mặt khác các dịch vụ xã hội phục vụ trực tiếp nhu cầu con người vốn mang trong 
nó tí/i/i nhân dạo. "Lương y như từ mẫu", "thầy cô giáo như mẹ hiền", bản thân 
người tham gia kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ xã hội đã không đặt mục tiôu lợi 
nhuận lên trên hết. Ví dụ ngành y vẫn cho rằng nếu Bác sĩ chỉ có tiền mới cấp cứu 

bệnh nhân là hành động thiếu lương tâm nghề nghiệp, ở  các ngành khác cũng vậy, 
mục tiêu phục vụ xã hội, cống hiến cho xã hội là lương tám nghê nghiệp của những 
người tham gia hoạt động dịch vụ xã hội.

Tuy nhiên trong nền kinh tế thị trường mặc dù đạo đức được đề cao nhưng mọi 
hành vi phải được điều chỉnh bằng pháp luật. Chính sách của Nhà nước nhằm vào 
việc bảo đảm chất lượng dịch vụ với giá phù hợp. Do đó giá dịch vụ y tế, giáo dục 
đào tạo do Nhà nước quy định. Khi định giá, Nhà nước phải có chế độ đảm bảo 
quyền lợi của người kinh doanh, trong nhiều trường hợp Nhà nước phải trợ giá hoặc 
thực hiện chế độ công lập hay bán công.
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Hệ thống dịch vụ xã hội là hệ thống có thể áp dụng chính sách xã hội hóa và tư 
nhân hóa. Những chính sách nàv sẽ được trình bày kỹ hơn ở chương 6 - chính sách 
tài chính đỏ thị.

5.2.4. Phát huy vai trò cộng đồng

5.2.4.1. Vai trò của người dân trong phát triển đô thị

Trong nền kinh tế thị trường, người dân có vai trò người tiêu dùng, tức là vai trò 
khách hàng, vai trò ''thượng đế".

Trong một quốc gia dân chủ. nhất là dân chủ XHCN, người dân là người chủ của 
đất nước.

Vì vậy người dàn vừa là mục tiêu phục vụ vừa là động lực của phát triển đô thị.

Tuy nhiên, chỉ có quốc gia dân chủ đã có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, mọi 
người hành động theo pháp luật và bình đẳng trước pháp luật thì vai trò nêu trên mới 
được thực hiện đáy đủ. Trong điều kiện nền dân chủ chưa hoàn chỉnh, lại chịu ảnh 
hưởng của chế độ cũ (thực dân phong kiến hay hành chính bao cấp), người dân nhiều 
khi vẫn không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ đô thị và dịch vụ xã hội mà lẽ ra họ 
được hưởng. Khi đó người dân chỉ biếi tuân lệnh và chịu sự chi phối của cơ chế xin- 
cho. Nhicu người nghèo không đủ tiền cho con đi học, nhất là ở trình độ cao, hoặc 

được hương các dịch vụ dỏ Ihị nliư cấp diện, cấp iiuoc, và do đó, ngưòì dân lì có điều 
kiện tham gia vào cóng cuộc phát tricn đỏ thị, trước hết là hệ thống hạ tầng.

5.2.4.2. Chính sách phát huy vai trò cộng đồng

1) Thực hiện pháp luật về bcỉo đảm dân chủ, có báo đảm dân chủ người dân mới 

có điều kiện tham gia ý kiến, góp công góp của vào sự nghiệp chung. Trong quy 
hoạch và xây dựng đô thị, ngoài chế độ dân chủ đại diện qua cơ quan dân cử, dân 
chủ trực tiếp của người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp của các công trình xây dựng 
cũng rất quan trọng.

2) Thực hiện pháp luật bdo đảm côníỊ bâng xã hội. Nói chung dịch vụ đô thị và 
dịch vụ xã hội đều thuộc lĩnh vực phân phối tài nguyên và sản phẩm xã hội. Nếu sự 
phán phối này không công bằng sẽ không động viên được nguồn lực từ nhân dân. 
Trên thực tế do không thể tạo được điều kiện mưii sinh giống nhau cho mọi người, 
nên phúc lợi được hưởng khó đạt được công bằng. Những người nghèo, những người 
có hoàn cảnh khó khăn sẽ dễ bị thiệt thòi nhất.

3) Tạo mọi điéii kiện lìáiìíỊ rao dán (rí. Tác động cùa cộng đổng không chỉ là xây 
dựng, mà còn có thê’ phá hoại.
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Trình độ dân trí liên quan tới đô thị thể hiện trên bốn mặt:

- Giác ngộ chính trị, giác ngộ vai trò chủ nhân xã hội, am tường quyền lợi và 
nghĩa vụ công dân, hiểu biết về luật lệ liên quan trực tiếp đời sống hàng ngày,

- Giác ngộ ý thức cộng đổng, có ý thức mình vì mọi người, đặt lợi ích chung lên 
trên, tôn trọng lợi ích người khác...

- Có kiến thức về kỹ thuật đô thị, vệ sinh môi trường và trình độ thẩm mỹ. Người 
ta đổ rác xuống cống, khạc nhổ bừa bãi, xây dựng bất chấp yêu cầu về kiến trúc là do 
thiếu kiến thức về đô thị.

- Có văn hóa sống theo chuẩn mực đạo đức xã hội.

Bởi vậy, cần nâng cao trình độ dân trí thông qua phong trào quần chúng, thông 
qua giáo dục phổ thông và cung cấp thông tin về đô thị cho nhân dân.

5.2.5. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước hệ thống hạ tầng đỏ thị

5.2.5.1. Cung ứng hạ tầng là chức năng hàng đầu của chính quyền đô thị

ở  chương 1 đã đề cập tới ba chức năng cơ bản của chính quyền đô thị đó là cung 
ứng hạ tầng, tạo điều kiện cho các thị trường và bảo vệ môi trường sống. Cung ứng 
hạ tầng là biện pháp hàng đầu trong các biện pháp để tạo điều kiện cho thị trường, 
bảo vệ và cải thiện môi trưòng sống của nhân dân.

Để thực hiện chức năng này người đứng đầu chính quyền phải tự đặt ra nhiệm vụ 
quản lý công tác đảm bảo về hạ tầng và dịch vụ đô thị là nhiệm vụ hàng đầu của 
mình, một nhiệm vụ không lúc nào được sao nhãng.

Các cơ quan dân cử cũng phải đặt ra nhiệm vụ giám sát về cung ứng hạ tầng và 
dịch vụ đô thị là trọng tâm công tác hàng đầu và thường xuyên của mình.

Như các phần trên đã nêu, việc thực hiện chức năng cung ứng về hạ tầng đô thị 
không chỉ là việc Nhà nước trực tiếp đầu tư, quản lý và khai thác hệ thống, mà việc 
chính là Nhà nước có giải pháp huy động nguồn lực lừ xã hội, đưa ra các chính sách 
khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức và tư nhân thực hiện.

5.2.5.2. Các cóng việc cụ th ể

Chính quyền đô thị tập trung chỉ đạo các công việc sau:

1) Lập quy hoạch xây dựng đô thị.

2) Lập kế hoạch đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình híi tầng kỹ 
thuật và xã hội.
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Trong quy hoạch xây dựng đô thị đã xác định các công trình cần xây dựng giai 
đoạn đầu (5 năm) là cơ sở để lập kế hoạch đầu tư. Kế hoạch đầu tư cũng có thể được 
xác định qua việc xây dựng chiến lược phát triển đô thị (CDS).

3) Quản lý đầu tư xây dựng đô thị theo các dự án lớn, các chương trình lớn, các 
công trình công cộng đặc trưng, Huy động các tổ chức kinh tế, các cá nhân tham gia 
đầu tư xây dựng các công tnnh theo hình thức tư nhân hóa, xã hội hóa, theo quy 
hoạch và kế hoạch được duvệt.

4) Tổ chức thực hiện chính sách và pháp luật liên quan tới quản lý, bảo trì và khai 
thác hệ thống cơ sở hạ tầng và kinh doanh dịch vụ trên hệ thống cơ sở hạ tầng đó.

5) Tổ chức phân công, phan cấp quản lý.

6) Kiểm tra, giám sát.

7) Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.

8) Thông tin, đào tạo và tuyèn truvền vận động nhân dân tham gia.

5.2 .53 . Phán công, phản cấp quản lý

Có rất nhiều cơ quan chuyên môn giúp thị trưởng hay chủ tịch thành phô' trong 
nhiệm vụ đảm bảo hạ tầng và dịch vụ. Ví dụ ở thành phò' Hồ Chí Minh hầu như tất cả 
các sở ngành không ít thì nhiề 11 đéu có liên quan tới công việc này. Các cơ quan tổng 
hợp có Sở Kế hoạch - Đầu ụr, Sở Tài chính* Sở Q uy hoíU'h-Kiến trúc, Sở Xây dimg, 
Sở Tài nguyên và Môi trườna.

Các cơ quan ngành có Sờ Giao thông - Công chính, sở  Bưu chính viễn thông, 
Điện lực thành phố, Sở Y tế, Sớ Giáo dục - đào tạo, Sứ Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, 
Ban Tôn giáo...

ở  cấp quận huyện, theo cỊ-iuvên môn cũng có các phòng ban tương tự.

Ngưyên tắc phân cấp quả.n lý là phải vừa phái huy được tính năng động sáng tạo 
của các tổ chức và cá nhân, \'ừa bảo đảm tính thống nhất của đô thị. Việc phân cấp 
phải minh bạch, công khai. Có như vậy mới tránh được tình trạng đùn đẩy trách 
nhiệm, hoặc buông lỏng hoặc chồng chéo.

Phân cấp quản lý phải di liền với giao tài chính (kinh phí hoặc chính sách) và 
đảm báo trình độ, năng lực cá.n bộ. Xu hướng hiện nay ở các nước là tăng cường tính 
độc lập của địa phương, tăng cường phân cấp quản lý xuống địa phương, với quan 
điểm cấp gần dân nhất sẽ phục \'Ụ dân tốt nhất.

Thành phố Hồ Chí Minh clã thực hiện việc phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật đô 
thị về quận huyện từ năm 2(.)02 đến nay. Các tuyến đường có lộ giới từ 12m trở 
xuống, cống thoát nước cấp 4 và 186/777 km cống cấp 2 và 3 đã giao về quận. Nhìn
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chung việc phân cấp đã "giảm" tải cho Sở Giao thông-Công chính, nhưng hiệu quả 
quản lý còn kém. Nguyên nhân là có giao nhiệm vụ nhưng không bổ sung cán bộ có 
chuyên môn, thậm chí không giao đầy đủ tài liệu kỹ thuật và quy trình duy tu bảo 
dưỡng. Rất nhiều đường phố bị ngập nước chỉ do các hố ga và đường cống không 
được nạo vét thường xuyên, thậm chí rác (đặc biệt là túi nilông) bịt ngay miệng cống 
gom nước.

5.3. BÀI TOÁN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ

5.3.1. Vai trò đặc biệt của cơ sở hạ tầng giao thông đô thị

5.3.1.1. Vai trò tạo thị

Tất cả các đô thị trên thế giới đều sinh ra và phát triển nhờ điều kiện thuận tiện 
về giao thông. Đô thị thường ra đời từ những giao lộ của các tuyến đường đi đến các 
phương trời. Điều kiện giao thông thủy tại khu vực Sài Gòn-Bến Nghé thuận lợi đến 
mức một thương nhân người Pháp khi đến đây ở thế kỷ XVII đã tuyên bố: "Nếu nơi 
này chưa có một thành phố thì chúng ta sẽ xây dựng tại đây một thành phố". Những 
điều kiện thuận lợi về giao thông đã giúp thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn phát triển rất 
nhanh (xem biểu đồ tăng trưởng - hình 5-5).

Hình 5-5

Giữa phát triển giao thông với phát triển các khu chức năng của đô thị có quan 
hệ với nhau như quả trứng và con gà.

Đô thị khó tăng trưởng hoặc thậm chí lụi tàn nếu tại đó không có điều kiện phát 
triển giao thông, hoặc không cạnh tranh được với đô thị lân cận về giao thông.
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5.3A .2. Vai trò hành lang kỹ thuật chung

Do nhu cầu xây dựng và duy tu bảo dưỡng, các tuyến kỹ thuật đô thị thường 
được kết hợp đi cùng tuyến giao thông như đường dây điện, đường ống cấp nước, 
thoát nước, dẫn dầu, cáp thông tin,... Việc kết hợp chung như vậy, ngay khi chưa có 
hào kỹ thuật chung đã tiết kiệm được đất đai và tạo thuận lợi cho khai thác sử dụng.

Trcng hành lang giao thông còn thấy rất nhiều những yếu tố kỹ thuật đô thị khác 
như vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, quảng cáo,... tạo nên bộ mặt và nhịp sống hàng 
ngày cua đô thị.

5.3.1.3. Vai trò phục vụ kinh tế  và đời sống

Từ sản xuất đến người tiêu dùng phải qua giao thông vận tải, phục vụ sản xuất 
được xem là mục tiêu hàng đầu của giao thông vận tải. ư u  tiên sản xuất đến đâu thì 
lai tiên giao thông đến đó.

Đối với đô thị giao thông vận tải còn là vấn đề xã hội:

- Phục vụ trực tiếp nhu cầu đi lại hàng ngày,

- Phục vụ nhu cầu về cảnh quan và môi trường. Các hành lang giao thông là các 
không ưian công cộng quan trọng, tạo nên sự thông thoáng và cảnh quan của đô thị,

- l^hục vụ nhu cầu sinh hoạt, nhiều hoạt động hàng ngày diễn ra trên hè phố. Có 
cả một nền kinh tế vỉa hè, thực chất là các dịch vụ thiết yếu từ giải khát đến sửa xe...

- Phục vụ nhu cầu về an toàn và an ninh quốc phòng.

Khi bài toán giao thông vận tải không được giải quyết tốt, không những sẽ 
phương hại đến sự phát triển kinh tế, phát triển đô thị mà còn tác hại trực tiếp đến đời 
sống, sự an loàn và sức khỏe nhân dân.

Ô nhiễm về giao thông vận tải như tiếng ồn, khói bụi chiếm phần đáng kể vể ô 
nhiễm môi trường sống đô thị. Tinh trạng cảnh quan dọc đường giao thông làm "bụi 
bẩn nhức mắt"cũng làm giảm giá trị cuộc sống đỏ thị. Do nhu cầu mưu sinh, nhiều 
khi người dân phải trả giá đắt bằng sức khỏe khi phải chấp nhận tình trạng ô nhiễm 
về giao thông vận tải như vậy.

5.3.2. Một sỏ' vấn đề cơ bản về chính sách giao thông vận tải đô thị

5.3.2.ỉ .  Câu trúc cơ sở  hạ tầng giao thông và cấu trúc đô thị

Hệ thống giao thông của một đô thị bao gồm giao thông đối nội và giao thông 
đối ngoại. Đối nội là giao thông trong ranh giới đô thị, đối ngoại là giao thông tới 
các nơi khác. Một đô thị lớn thường có đầy đủ các chủng loại giao thông vận tải;
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- Đường biển và cảng (đối ngoại),

- Đường hàng không và sân bay (đối ngoại),

- Đường sắt quốc gia (đối ngoại),

- Đường sắt nội đô (đối nội),

- Đường bộ (vừa đối nội, vừa đối ngoại),

- Đường sông và bến bãi (chủ yếu đối ngoại).

Trong đô thị hệ thống đường bộ là quan trọng nhất. Đường bộ đô thị được chia 
thành nhiều cấp, từ cấp I đến cấp V. Mỗi cấp có cấu trúc hành lang, cấu tạo mặt 
đường và tốc độ vận chuyển khác nhau.

Đường cấp I đô thị là đưòfng có tốc độ cao và hầu như không có giao cắt đổng 
mức. Mặt cắt ngang điển hình như hình 5-6. Đường tiếp thu hay còn gọi là đường
gom, đường dân sinh có vai trò thu nhận các luồng xe vào đường cao tốc và bảo đảm
cuộc sống thường nhật của người dân hai bên đường cao tốc.

1 r

20m /  15m ^  Đường chính cao lốc 15m 20m /
■ / " ' 7 ^ /

Đường gom Đường gom

Hình 5-6

Đường cao tốc giúp rút ngắn thời gian đi lại hàng ngày, đặc biệt đối với các đô 
thị cực lớn và vùng đô thị (thường có bán kính đến 50 km). Để có thời gian đi lại 
hàng ngày tối đa nên < 120 phút, cần có những đường cao tốc như vậv.
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Đường nhỏ nhâì trong đỏ thị là đường hẻm. Bề rộng nhỏ nhất của đường hẻm được 
quy định trên cơ sở bảo đảm việc thoát hiểm và chốna cháy. Đối với khu đô thị mới 
phải > 8m, đối với đô thị cái tạo phải > 4m. Độ lớn của đường hẻm phụ thuộc vào 
chiểu dài của nó, vếu tố này chưa được quy định trong quy chuẩn. Xu hướng đô thị 
hiện đại là phát triển các đơn vị ở không có đường liên khu vực xuyên qua, các đưòfng 
đi là đường nội bộ phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Xu hướng cải tạo đô thị cũng hướng 
vào việc hoàn chinh dần các đơn vị ở trong khu vực đô thị tự phát, xóa bỏ các đường 
hém không an toàn.

Bên xe và bãi đậu xe (gọi chung là công trình giao thông tĩnh) có vai trò quan 
trọng đặc biệt trong giao ihỏng dô thị. Thiếu chỗ đậu xe là vấn nạn của một số thành 
phố. là nguyên nhân gây kẹt xe nội thị. Nhiều thành phố, trong đó có thành phố Hồ 

Chí Minh phải đầu tư xây dựng các bãi xe ngầm nhiều tầng dưới lòng đất. ở  Lyon 
(Pháp) tiền thuê chỗ để xe có khi còn đắt hơn tiền thuê chỗ ở.

Quy hoạch xây dựng thành phố trong đó có quy hoạch giao thông phải đặc biệt 
chú trọng cấu trúc hệ thống hạ tầng giao thông. Cấu trúc hệ thống giao thông gắn 
chặt với cấu trúc đô thị. Khóng thể cổ đô thị đa trung tâm khi không có đường giao 
thông thuận lợi đến các Irung tâm đó.

5.3.2.2. Đầu tư xáy dựng giao thòng và khai thác đất

Điều kiện ihuạn lợi vể giao tliỗiig làm laiig giá Irị (và giá cả) dàì Irong vùng ảnh 
hướng của các tuyến dường. Ví dụ Irước khi làm hai cây cầu Nguyễn Tri Phương và 
Kinh Té nối giữa Quận 5 qua Quận 8 đến huyện Bình Chánh ở thành phố Hồ Chí 
Minh, giá đàì ử khu vực giáp ranh Quận 8 và Bình Chánh chỉ 200.000 đ/m" (1998). 
vSau khi làm xong cáu. tại các clự án khu dân cư ở khu vực này giá đất đã lên đến 10 
triệu đồng/m^ Bất cứ ở đâu khi có đường giao thông đi qua giá đất đều tăng. Giá trị 
bất động sản cũng lăng khi các tuyến đường được mử rộng.

ớ  đường có lộ giới lớn giá bất động sản cao hơn ở đường có lộ giới nhỏ.

Bài toán đặt ra là làm Ihố nào giải quyết hài hòa lợi ích khi đầu tư xây dựng 
giao thòng ?

Như trườno hợp dự án ở huyện Bình Chánh nêu trên, giá đất đã tăng 25 lần, trong 
khi việc đầu tư xây dựng hai câv cầu chi sử dụng vốn ngân sách. Tiền chênh lệch nhờ 

giá đất lăng khôns được thu đc phục vụ việc xây dựng hạ tầng, ở  Đà Nẵng và Bà Rịa
- Vũng Tàu đã vận động hiến đất đê’ xáv dựng đường rất có kết quả.

ở  các nước phát triển, khi lập một dự án xây dựng giao thông bao giờ cũng tính 
đến nơiiốn thu từ việc tăng giá đất do dự án mang ỉại và coi đó là nguồn tài chính cơ 
bàn đê’ phát triến đườns!. Nauồn tài chính thứ 2 mới là từ việc thu phí.
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5.3.2.3. Công trình giao thông và kiến trúc đô thị

Các công trình giao thông, đặc biệt các cầu, các nút giao lập thể, nhà ga xe lửa 
có thể làm đẹp hoặc phá vỡ mỹ quan đô thị. Nếu bố cục không gian hợp lý giữa òng  
trình giao thông với các công trình dân dụng khác thì sẽ tạo được cảnh quan hcành 
tráng cho đô thị. Nếu không chú ý tới bố cục không gian, sẽ dễ gây cảm giác ciắp 
vá, bực bội trong không gian đô thị.

Ví dụ hiện nay theo quy định về hành lang an toàn giao thông, khoảng cáci từ 
mép hông cầu đến mặt cồng trình tối thiểu phải 7m. Quy định này chỉ dựa vào /êu 
cầu về an toàn mà không dựa trên cơ sở cảnh quan kiến trúc. Người ta sẽ thấy rất chó 
chịu khi gần sát những cầu lớn có những nhà căn phố bề ngang 4m mọc lên. Nhĩng 
nhà căn phố được xây dựng dọc các tuyến đường có lộ giới lớn (> 40m) cũng gây 
cảm giác khó chịu như vậy.

Mặc dù các công trình giao thông là các công trình kỹ thuật, nhưng dù trong lay 
ngoài đô thị cũng cần chọn kiểu dáng đẹp. Hình dạng cầu Long Biên được chọn heo 
dạng biểu đồ mômen chịu lực của cầu, vừa tăng được khả năng chịu lực, vừa (ẹp. 
Việc chiếu sáng và thắp sáng các công trình cầu cũng tạo nên mỹ quan về ban (êm 
cho công trình. Ngay cả các cầu vượt đường, các đường trên cao trong đô thị ă n g  
phải lựa chọn hình dáng kiến trúc đẹp nhất có thể, và thực hiện trang trí công trìni.

5.3.2.4. Xây dựng và sửa chữa công trinh trong đô thị

Việc xây dựng mới hay sửa chữa công trình giao thông trong đô thị khác râ xa 
việc thực hiện xây dựng ngoài đô thị.

- Khi thiết kế phải xem xét nhiều vếu lố ràng buộc hơn như hiện trạnỵ và SI kéì 
nối hệ thốns các công Irình đò thị, vấn đề xã hội, vấn đồ môi trường, vấn đề an uàn, 
lác động của việc ihi công đến các công irình hiện hũii, đến phân kiồng giao ihôn;...

- Tổ chức thi công phái chặt chẽ hơn, quán lý liến độ, châì lirựns, an loàn )hái
nahicm nuặt hơn. Càns rút rmắn được thời tiian thi côrm càn” tóì.

- Tổ chức việc vận hành hệ ihống aiao thông đó Ihị, hạn chế tối đa việc lắc n;nẽn
iziao ihỏniz do việc mở còim trình gây ra.

- Phương án thi công không gây phirơníỊ hại môi trường và sinh hoạt thiròng ihật 
cúa đô ihị.

- Tổ chức tỏì việc phối hợp thi công các luyến kỹ thuật.

Troììiị táí cá các yêu CƠIÍ tréìì, yêu cẩu vẻ dàm hào mỏi Irườiìí>, (IIÌ toàn và liớii 
kiện sinh hoạt hình tliườiiíỉ của dô thị dược chú irọiìỊ’ lìàii'^ dầu. Nguyên lăc chuig là 
càng hạn chế, càng thu nhỏ trạng thái công trường càng tốt. Nguyên tắc nàv (ùng 
được áp dụng cho tất cả các công trình khác trong đô thị.
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Trạng thái công trường là một trạng thái ô nhiễm, tạm bợ do xây dựng gây ra. Xe 
ra vào công trường mang theo bùn đất, máy chạy gây ồn ào, việc che chắn gây mất 

mỹ quan v.v... cần được hạn chế tối đa. ở  những khu vực quan trọng xe phải được 
rửa sạch trước khi lãn bánh lên đường nhựa trong thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh 
cũng đã cấm sử dụng búa máy trong khu \ạrc nội thành và kế cận các khu dân cư.

Tất cả các yêu cầu về thi công nêu trên phải được đưa vào hợp đồng thi công.

53 .2 .5 . Phát triển giao thông công cộng

Xu hướng tự phát của thế giới là phát triển giao thông cá nhân. Làm người ai 
chẳng muốn có ngôi biệt thự riêng, có chiếc ôtô con riêng. Nhưng phát triển xe cá 
nhân không có lợi cho đô thị.

- Nhu cầu về đường rất lớn, ở  các nước phát triển càng mở rộng đường càng phát 
Iriển xe cá nhân mà không khắc phục được tình trạng tắc nghẽn do thiếu đường. 
Kinh phí phát triển đường rất lớn.

- Lãng phí về nguyên liệu và nhiên liệu (lãng phí nguồn tài nguyên) do đa phần 
xe thiết kế  cho 4 người thì chi có 1 người sử dụng.

- Gây ô nhiễm môi irường do khí thải, khí thải từ ôtô cũng là thành phần quan 
trọng gây hiệu ứng nhà kính, tác động xấu đến khí hậu toàn cầu.

- Xe cá nhân là xc gắn máy ít chiếm đường hcín, ít lãng phí tài nguyên hơn, ít gây 
ô nhiổm môi trường hơn nhưng lại kém an toàn, dể gây tai nạn giao thông hơn. Người 
đi xc tỊắn máy phái chịu nắng, niưa và chịu môi trường sống quá ồn ào náo động.

Phát iriốn íĩiaci ihôiig cõng c<)im nliíit là !’ia(3 thông khối lớn (MRT), giúp khắc 
phiic  c á c  nh i rọv  đ iên i  t rcn,

T a i  c á c  i h à n h  pho  o' Vièl  Naiii  nói c h u n u  \ à  ỉ ỉ ianh ị ihố  H ổ  C h í  M i n h  nói  r i ê n g  

đani: có cuộc  cạnh iranỈ! ” iữ;Ị L’.iai) iliinTi: cóníi cóng (xe bus) với xe cá nhân (xe uắn 
máv).  Trone hdàn cáiìl ‘1 kinỉì Ic hlẹn lai. ihu nhập nuười dân thấp, nhu cầu tiện n«hi 

chira  ca o .  xc  ,aăn má}'  lạị có  tho di ihănL' đ ê n  nơi căn đ ố n  nCMi t r o n g  c u ộ c  c ạ n h  t ranh  

n à \ '  xe  u ă n  m á \ '  claiT^ c h iốm  ưu thế.  T r o n ” khi  chưa  phá t  I r i ển  đ ư ự c  hệ  t h ố n g  g i a o  

lhỏn<z k h ố i  l^Vii lỏc  đ ò  cau  ( M I \ T ) .  \C " a n  m á v  ván  c ò n  c ó  ưu  t h ố  lứn I ro n g  g i a o  

thóii i:  đ ô  ihị.

5.3.2.6. CìioiiịỊ ách lủc íịiaơ thoiiịỊ

Á c h  lác  g i a o  i h o im  c ũ n u  n h ư  ỏ n h i c m  m ò i  t rư ờ nu  là n h ữ n g  v ấ n  n ạ n  p h ổ  b i ế n  c ú a  

các đò Ihị. Ách lac eiai) thóng aãy hại cho kinh tế \'à đời sống. Những tổn thất trực 
tiếp bao gồm;

- Tốn ihất về ihừi gian lao độntỊ.
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- Tổn thất do đảo lộn công việc,

- Tổn thất nhiên liệu,

- Tổn hao sức khỏe.

Những tổn thất gián tiếp là những hậu quả do tổn thất trực tiếp gây ra làm giảm 
thu hút đầu tư, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế, làm giảm lòng tin của nhân dân vào 
chính quyền... Nhiều người đã cố gắng định lượng các tổn thất này. Ví dụ trong các 
năm 95-97, ách tắc giao thông ở Bangkok làm thiệt hại 3 tỷ USD, ở Philippine đầu 
những năm 2000 tổn thất 6-7 tỷ USD, v.v... tuy nhiên khó có số liệu chính xác.

Để chống ách tắc giao thông, thành phố Hổ Chí Minh đã đưa ra 10 giải pháp;

1) Phát triển đường,

2) Phát triển giao thông công cộng, đặc biệt giao thông khối lớn, tốc độ nhanh 
(MRT),

3) Cải tạo các nút tắc, hoàn thiện hệ thống biển báo,

4) Quy hoạch luồng, tuyến,

5) Quy hoạch đô thị hợp lý,

6) Tăng cường pháp chế,

7) Giáo dục ý thức chấp hành luật giao thông,

8) Hạn chế phương tiện cá nhân,

9) Huy động nguồn tài chính đầu tư và quản lý,

10) Sắp xếp giờ tan tầm.

Thành phố cũng đã thực hiện việc cấm xe tải chạy vào thành phố, ban đêm cũng 
chỉ được lưu thông trên một số tuyến quy định.

Hiện nay ý thức người đi đường vẫn là nguyên nhân chính gây ách tắc giao 
thông. Nhiều nguyên lý thiết kế giao thông đường bộ cho phương tiện xe ôtô đã 
không đúng cho trường hợp trên đường có quá nhiều xe gắn máy, mặc dù số xe gắn 
máy đã được quy đổi ra xe ôtô. Nguyên nhân là cách hành xử của người điều khiển 
xe gắn máy không giống người lái xe ôtô. Đây là một đặc điểm của giao thông đô thị 
Việt Nam hiện nay.

5.4. BÀI TOÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

5.4.1. Tính tất yếu của việc nâng cấp đô thị

Tất cả các thành phố, trong tiến trình phát triển luôn luôn có hai quá trình song
song là phát triển khu đô thị mới và cải tạo, nâng cấp khu đô thị cũ. Nâng cấp đô thị về
thực chất là cải tạo, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
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Nâng cấp đô thị là một quá trình tất yếu vì các lý do sau đây:

- Sau nhiều năm, quy hoạch ban đầu của đó thị đã bị lạc hậu, lạc hậu về công 
năng các khu vực, lạc hậu về kiến trúc, về môi trường,... Khi dân số tăng, trình độ 
khoa học kỹ thuật, trình độ văn hóa phát triển, nhu cầu dịch vụ đô thị theo quy hoạch 
ban đầu không còn đủ đáp ứng, đòi hỏi phải nâng cấp đô thị.

- Đô thị mở rộng, dân số tăng, những con đường giao thông đối ngoại trở nên 
chật hẹp, cần mở thêm đường, nới rộng đường để nối khu đô thị cũ với vùng mới đô 
thị hóa.

- Vùng ngoại vi đô thị cũ thường chịu tác động của phát triển tự phát, khi đô thị 
mở rộng, cần cải tạo chỉnh trang để bảo đảm yêu cầu về môi trường, dịch vụ và an 
toàn đô thị.

5.4.2. Các hình thức nâng cấp đò thị

Nâng cấp đô thị là một quá trình lâu dài tồn tại cùng với quá trình tồn tại và phát 
triển của thành phố. Tùy theo nhu cầu của xã hội. của cộng đổng dân cư và điều kiện 
tài chính, việc nâng cấp đô thị có thể được tiến hành ở các mức độ khác nhau.

+ Cải thiện môi trường đô thị là mức độ thấp nhãt, yêu cầu ở hình thức nâng cấp 
là cung cấp được những dịch vụ tối thiểu đến ngưừi dân.

- Cỏ vòi nuuc cồiìg cộng clk) nhỏm căn hộ,

- Có rãnh thoát nước, không bị úng ngập,

- Có điện thắp sáng.

- Có lối đi sạch sẽ,

- Bảo đám an toàn phòníỊ chốna cháy,

Hình thức này giúp cải thiện sinh hoạt của các xóm lao động phát triển tự phát. 
Việc cải thiện này ít tốn kém, thường thực hiện dưới phương thức "Nhà nước và nhân 

dân cùng làm". Việc mở rộng hém (ví dụ từ 1-H2m lên 4m), láng ximăng đường hẻm, 
làm cống thoát nước chung cho xóm, kéo điện, nước về các hộ... là việc nâng cấp cải 
thiộn điều kiện sống đô thị. Nếu trên cơ sở cải thiện này, các hộ dân xây nhà kiên cố, 
quy mô lớn. sẽ lạo nên các mảng xơ cứng, khó cải tạo cơ bản về sau:

+ Cải tạo chinh trang đô thị, là hình ihức nána cấp đô thị một cách cơ bản và lâu 
dài bằng các dự án lái cấu trúc đô thị. Cách liến hành là đập bỏ toàn bộ các công 
trình cũ, xây dựng lại theo quy hoạch mới, tạo thành các khu đô thị mới hoàn chỉnh, 
hiện đại. Các dự án loại này đòi hỏi phải có vốn lớn. đụng chạm trực tiếp tới các hộ 
dân sinh sống trong phạm vi dự án, cần có sự hỗ trợ tích cực của chính quyền mới 
thực hiện đirợc.
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+ Dự án cải tạo các công trình kỹ thuật hạ tầng then chốt. Đó là các dự án xây 
mới hay mở rộng đường trục giao thông, xây dựng mới các đường cống thoát nước, 
cải tạo kênh rạch, xây mới đường ống cấp nước, đường dây tải điện... Nhiều trường 
hợp phải thực hiện giải tỏa, tái định cư. Đây là các dự án có phạm vi ảnh hưởng đến 
toàn đô thị, chính quyền đô thị phải trực tiếp chỉ đạo quá trình quản lý và thực hiện 
dự án.

+ Các chương trình lớn cải tạo, nâng cấp đô thị theo từng lĩnh vực hoặc ngành 
(như đã đề cập ở mục 5.2.2) chính quyền đô thị phải trực tiếp chỉ đạo, quản lý. Mục 
tiêu của các chương trình nhằm cải thiện, nâng cấp từng phần, từng lĩnh vực đô thị và 
dịch vụ đô thị, cải thiện môi trường sống đô thị. Thời hạn thực hiện một chương trình 
có thể kéo dài từ 5 đến 10 năm.

5.4.3. Một sô nguyên tắc trong nâng cấp đỏ thị

Cải tạo, nâng cấp đô thị là công việc phức tạp nhất mà chính quyền đô thị phải 
đương đầu. Đó là công việc đụng chạm trực tiếp đến lợi ích trước mắt của các hộ dân 
có liên quan nhưng đem lại những lợi ích lâu dài cho họ và cho cộng đồng.

Nguyên tắc chung của việc nâng cấp đô thị là "mọi người cùng có lợi". Sở dĩ mọi 
người cùng có lợi là vì các dự án hay chương trình nâng cấp đô thị đều nằm trong 
tiến trình phát triển đi lên.

Tuy nhiên để bảo đảm mọi người cùng có lợi, việc lập và thực hiện các dự án 
pìưỉi tính toán đầy đủ các yếu tô' tác động đến k/i ích của người dán, phải giải quyết 
hài hòa lợi ích giữa lợi ích trước mắt của người dân với lợi ích lâu dài của họ và lợi 
ích chung của đô thị.

Trong quá trình thực hiện đặc biệl chú ý công tác đền hù, giởi tỏa, tái địiilì cư. 
Phải kết hợp nguyên tắc công khai, dán chít với việc vận động nhân dân chịu đựng 

những thiệt hại trước mắt đê’ có được các lợi ích lâu dài. Trong nhiều trường hợp vẫn 
phải dùng biện pháp cưỡng chế để bảo đảm công trình, dự án được thực hiện đúng 
tiến độ, mọi khiếu nại giải quyết sau.

Ví dụ tại thành phố Hồ Chí Minh đã có quy định, nếu phạm vi một dự án, chủ 
đầu iư đã thương lượng và được sự đồng thuận của 80% các hộ về phương án đền bù, 
thì các hộ còn lại phải chấp hành theo, nếu không chính quyền sẽ cưỡng chế.

5.4.4. Một sô vấn đề về mòi trường

Môi trường đô thị là môi trường sống của con người. Xem xét một cách toàn 
diện, môi trường sống gồm 3 phần:
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- Môi trường tự nhiên, còn gọi là mói trường sinh thái. Môi trường này được 
đánh giá bằng các chỉ tiêu hc3a Iv như các chỉ tiêu về độ ô nhiễm nước, không khí, 
liếng ồn. dịch bệnh...

- Môi trường không gian, được đánh giá bằng các chỉ số hình học và thẩm mỹ.

- Môi trường nhân văn, hay môi trường xã hội, được đánh giá bằng các chỉ tiêu 
về xã hội.

Để bảo đảm tiêu chí sống tốt trong mục tiêu phát triển bền vững, cả ba môi 
trường này đều phải trong sạch.

Quy hoạch và phát triển cơ  sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã  hội là điều kiện cơ  
bản đ ể  báo đảm môi trườìig sống tốt đẹp cho nhân dân đô thị.

Đê’ quản lý tốt về môi trường, chính quyền đô thị phải áp dụng 4 biện pháp cơ 
bản (41):

- Hệ thống cơ sở hạ tầng tốt sẽ bảo đảm môi trường sinh thái và cảnh quan đô thị 
tốt, tạo điều kiện phát triển kinh tế, phát triển các dịch vụ xã hội tốt. ■

- Khuyến khích các cơ sở sản xuất có giải pháp bảo vệ môi trường, tổ chức vận 
động nhân dân tham gia giám sát, bảo vệ môi trường, thực hiện tốt pháp luật về môi 
trường.

- Xử phạt nặng các hành vi xâm hại môi trường.

- Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, giáo dục óc thẩm mỹ, nếp 
sống văn minh cho trẻ em v.v...

Nền kinh tế thế giới lấy mục tiôu tăng trưởng (tăng GDP) và lợi nhuận làm trọng 
qua một thời gian dài phát triển đã phải trả giá đắt về môi trường toàn cầu. Ngày nay 
loài người đang nhận thức lại nhu cầu thực sự của mình, phát triển kinh tế cân đối 
với nhu cầu phát triển con người và bảo vệ môi trường. Con người vẫn tìm được tự do 
hạnh phúc trong một xã hội thân thiện với môi trường xanh và sạch đẹp, dù thu nhập 
còn Ihấp.
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Chương 6

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ

6.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ

6.1.1. Vai trò chức năng của tài chính

6.1.1.L Khái niệm vê tài chính

Tục ngữ có câu "có tiền mua tiên cũng được"cho ta một ý niệm sơ bộ về vai trò 
của đổng tiền. Ta cũng đã biết tiền là vật trung gian trao dổi hàng hóa. Tiền là vật 
thể, nhưng giá trị của nó, sự vận động của nó là những khái niệm trừu tượng và liên 
quan tới một khái niệm bao quát đó là tài chính.

Theo kinh tế - chính trị tài chính được định nghĩa như sau'*^

"Tài chính là một phạm trù kinh tế  thuộc lĩnh vực phân phối diári hình thức giú 

trị. Nó lờ tổng thể cúc quan hệ kinh tế  trong quá trìnìì hìnlì tỉìùnli vả sử dụn^ các quỹ 

íiền tệ trong liền kinh tế  quốc dân; gắn liền với sự ra đời, tồn tại và hoạt động của 
Nhà nước; phát Iriển các mối quan hệ hữu cơ với nền sản xuất hàng hóa và quan hệ 

hàng hóa - tiền tệ".

Sơ đồ hình 6-1 diễn tả các mối quan hệ trong nền tài chính, đổng thời cũng là 

sơ đồ vận hành của nền kinh tế. Tài chính biểu hiện mối quan hệ về phân phối 
trong nền kinh tế. Phân phối nguyên vật liệu hàng hóa được sản xuất ra trong xã 
hội. Hàng hóa có giá trị, giá trị sử dụng và giá cả. Giá cả là sự biểu hiện bằng tiền 
của giá trị và tác động của thị trường lên giá trị của hàng hóa. Tài chính là tổng 
Ihể các quan hệ kinh tế trong quá trình hình thành và sử dụng quỹ tiền tệ trong xã 
hội. Trong các quan hệ đó Nhà nước giữ vai trò chủ đạo điều tiết, quản lý đê đạt 
được mục tiêu quản lý của mình. Nói về phân phối, mục tiêu cơ bản là sự còng 
bằng xã hội. Để đạt mục tiêu này, Nhà nước áp dụng nhiều giải pháp để tác động 
vào nền sản xuất.

'"'Học viện Hành chính Quốc gia. Giáo trình về qitản lý hành chính N hà  nước- Tập III, H ù  
N ộ i 1996.
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6.1.1.2. Các chức năng cơ bản của tài chính

Tài chính trong nền kinh tế kế hoạch có hai chức năng cơ bản là phán phối và 
ịịiám đốc. Phân phối là phân phối nguồn tài lực cho sản xuất và phục vụ đời sống, 
phục vụ các mục tiêu quản lý nhà nước bảo vệ tổ quốc. Giám đốc là việc kiểm tra, 
kích thích và giám sát nền sản xuất. Hai chức năng cơ bản này của nền kinh tế kế 
hoạch hóa (hành chính bao cấp) vẫn đúng dưới góc độ quản lý nhà nước trong nền 
kinh lế thị trường. Tuy nhiên khi suy luận từ vai trò tạo điểu kiện cho thị trường và 4 
biện pháp cơ bản (41) của Nhà nước có thê thấy vai trò chức năng cơ bản của tài 
chính là điều tiêì nền kinh tế xã hội (thông qua các giải pháp tài chính) nhằm huy 
động nguồn lực, kích thích hay hạn chế sản xuất kinh doanh. Từ đó trong nền kinh tế 
thị trường, tài chính có 4 chức năng cụ thê’ hơn:

- Tạo nauồn lực,

- Công bằng xã hội.

- Kích thích sản xuất,

- An toàn xã hội.

6.1.2. Chính sách tài chính

Clìínli sách lài clìíiìlì quốc iỉia là hệ thống các quan điểm chủ trương và biện 

pháp của Nhà nước trong lĩnh vực động viên, phân phối và sử dụng các nguồn lực 
quốc gia, đồn« thời điều hành một cách đồng bộ các hoạt động tài phán tài chính 
hướng đến mục tiêu phái triển kinh tế-xã hội ổn định. Tài phán tài chính là việc chế 
tài bánu biện pháp tài chính.

Hệ ihống các chính sách tài chính quốc gia bao gồm;

1. Chính sách đầu tư và phát triển,

2. Chính sách độno viên nguồn thu,
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3. Chính sách tiền tệ

4. Chính sách tài chính doanh nghiệp (quốc doanh),

5. Chính sách đòn bẩy tài chính,

6. Chính sách ngoại hối,

7. Chính sách tiết kiệm,

8. Chính sách phân cấp quản lý tài chính,

9. Chính sách về ngân sách.

Chính sách tài chính đô thị là chính sách của chính quyền đô thị áp dụng các 
chính sách tài chính quốc gia vào đô thị. Hình 6-2 biểu thị vị trí của chính sách tài 
chính đô thị trong hệ thống chính sách chung.

Chính sách tài chính quốc gia

Chính sách về ngân sách

Chính sách tài chính đô thị

Hình 6-2. Hệ thống chính sách lài chính

Hiện nay ở nước ta nhiều chính sách tài chính quốc gia đã được thể chế hóa bằng 
luật pháp như:

- Luật ngân sách

- Luật thuế,

- Luật ngân hàng nhà nước,

- Luật về tiết kiệm chóng lãng phí,

- Luật các tổ chức tín dụng,

- V.v. ...

Chính sách tài chính còn nằm trong nhiều văn bản pháp luật về kinh tế-xã hội 
khác như luật đầu tư, luật doanh nghiệp, luật đất đai, luật xây dựng,v.v... Mọi hoạt 
động của nền kinh tế-xã hội đều có liên quan đến thu, chi tiền, tức là liên quan tới tài 
chính và chịu tác động của các chính sách tài chính.
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6.1.3. Hệ thôriỊí quản lý nhà niróc về tài chính

Hệ ihòns quản Iv tài chính là một trono nhữn” hệ thống tổ chức chặt chẽ nhất 
của quốc gia. Níỉuvên do là vì nó liên quan tới tiền nong, tới quyền lợi trực tiếp của 
Nhà nước và nhân dàn. Nếu khóng được quản lý chặt chẽ có thể dẫn đến tình trạng 
lạm ihu, tham ô, lãng phí, thất thoát một cách dễ dàng.

1-lệ thống tài chính được quản lý tập truna từ Trung ương (Chính phủ) theo hệ 
thône dọc xuống địa phương. Đổng thời theo chế độ phân cấp còn được sự quản lý, 
thí đạo của chính quyền địa phương Iheo quyền hạn và trách nhiệm được giao (xem 
sơ đổ hình 6-3).

I l in h  ố-.ỉ. Hệ ílioinỊ tùi clìúili
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Đối với đô thị, hệ thống tài chính địa phương có quan hệ mật thiết với các cơ 
quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp. Các tổ chức kinh tế  và dân chúng (xem sơ đồ 
hình 6-4).

Thông qua hệ thống tài chính các chính sách tài chính tác động trực tiếp tới hoạt 
động của các chủ thể đó.

Mặc dù được quản lý theo hệ thống chặt chẽ từ trung ương đến địa phưcag, 
nhưng do tài chính là những vấn đề "sát sườn" đến lợi ích của nhân dân, đến các mục 
tiêu phát triển đô thị, nên các chính sách tài chính thường được nảy sinh từ cơ sở. 
Pháp luật về tài chính - ngân sách cũng quy định rõ ai được đề xuất chính sách, ai có 
thẩm quyền phê duyệt và ai có trách nhiệm thực hiện chính sách. Trong đó vị trí, vai 
trò của chính quyền các đô thị được đặc biệt coi trọng.

6.1.4. Tầm quan trọng của chính sách tài chính

Từ vai trò chức năng của tài chính nêu trên có thể thấy rõ vai trò của chính sich 
lài chính. Chính sách lài chính đúng đắn sẽ tạo ra nền lài chính lành mạnh, bảo đảm 
sự ổn định và phát triển. Chính sách tài chính sai lầm sẽ kìm hãm phát triển, gây mất 
ổn đinh nền kinh tế xã hôi.
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Thế nào là một nền tài chính lành mạnh? Có 6 tiêu chí cơ bản để xem xét như sau:^ ^

1. Phát huy được quyền tự quyết và trách nhiệm tài chính của địa phương,

2. Hỗ trợ được việc quản lý và phát triển vĩ mô,

3. Cung cấp các thông tin giá cả thích hợp cho người tiêu dùng,

4. Tãng "sức nổi"của khả năng huy động vốn,

5. Đẩy mạnh các mục tiêu phân phối,

6. Tãng cường sức mạnh cúa nền kinh tế.

Nhìn lại công cuộc đối mới của nước ta, có thể thấy thực chất của các chính sách 
đối mới về kinh tế chính là đổi mới trong chính sách tài chính.

Xóa bỏ chú nghĩa hành chính bao cấp là một quá trình giải phóng động lực cá 
nhân bằng việc xóa chủ nghĩa bình quân trong phân phối, đẩy mạnh mục tiêu phân 
phối theo lao động, kích thích nỗ lực cá nhân thông qua cạnh tranh và thi đua, kích 
thích sự tự chủ của các doanh nghiệp và địa phương. Thực hiện các chính sách khoán 
trong nông nghiệp và tự chủ về tài chính trong công nghiệp và dịch vụ (quốc doanh), 
phát triển kinh tế nhiều thành phần, tăng nguồn thu ngân sách từ thuế, v.v... Tất cả 
các chính sách đó đéu là chính sách tài chính. Nhờ chính sách đổi mới đó, nước ta đã 
vượt qua thời kỳ khó khăn, khủng hoảng do hậu quả chiến tranh và chế độ hành 
chính bao cấp đê’ bước vào giai đoạn cóng nghiệp hóa trong thời gian qua.

Không chỉ ngày nay, lừ xa xưa các triều đại plìOiìg kiên anh minh cũng dã biếl 
miễn giảm thuế để "dưỡng sức dân" và tâng thu vào ngân khố, tức là nhờ giảm thuế 
mà tãng được sán lưựng, từ lăng sản lượng dẫn đến tăng được số lượng thuế tuyệt 
đối. Một số chính sách "lận lhu"ngày nay đã kìm hãm sản xuất.

Đối với đò thị, rấl nhiều chính sách và giải pháp đầu tư phát triển không xem xét 
đầy đủ tới yếu tố tài chính đều không khả thi. Nhiều dự án quy hoạch phát triển đô 
thị, cái tạo và xây dựng mới hệ thống hạ tấng kỹ thuật không thực hiện được do 
không có vốn đầu tư hoặc không có chính sách huy động vốn. Những dự án này bị 
dư luận gọi là "quv hoạch treo".

6.2. CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ

6.2.1. Chính sách thu

6.2.1.1. Mục tiêu và nguyên tắc thu

Đè có nguồn tài chính thực hiện các nhiệm vụ. chức năng, chính quyền đô thị 
phải thực hiện lốt chính sách động viên nguồn thu trên địa bàn.

" 'V u lỉ ich -  Tải liệu lliani khảo đ ã  dẫn cuối sách
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Để có nguồn thu dổi dào, cần nắm vững các nguyên tắc sau:

1) Ai được hưởng lợi phải trả tiền. Đây là một nguyên tắc công bằng, cũng là 
một đạo lý, một "luật bất thành văn" trong xã hội loài người. Lợi là lợi ích do đô thị 
mang lại, ví dụ khi đô thị cung ứng các dịch vụ, hoặc khi xây dựng một tuyến đường, 
người được hưởng dịch vụ, người được hưởng lợi từ tuyến đường đéu phải trả tiền.

ở  nước ta các lợi ích trực tiếp (các dịch vụ) đã thực hiện thu, nhưng các lợi ích 
gián tiếp như việc mở rộng đường tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ hai bên đường 
trong đi lại, giao dịch, kinh doanh chưa có chính sách thu.

2) Thu bất k ể  khi nào có thể. Đây cũng là một nguyên tắc công bằng, và không bỏ 
sót nguồn thu. Trong nền kinh tế thị trường trừ tầng lớp quá bần cùng phải sống nhờ 
cứu tế xã hội, hoặc một số đối tượng ưu tiên (như sinh viên, học siah), còn nói chung 
ai cũng tham gia đóng góp cho xã hội thông qua thuế thu nhập và các phí dịch vụ phải 
trả, không có tình trạng "xài của chùa".

Đây là hai nguyên tắc gắn kết vói nhau làm cơ sở để xác định nguồn thu.

3) Công khai, rõ ràng, bảo đảm ch ế  dộ kiểm tra, kiểm soát. Lĩnh vực tài chính 
tiền tệ vừa gắn với quyền lợi người dân vừa dễ tham ô, tham nhũng, nên các chính 
sách tài chính và các chế độ thu phải rõ ràng, công khai và được kiểm tra, kiểm soát 
chặt chẽ trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra tài chính còn là công cụ điều tiết nền kinh tế, việc công khai, minh bạch 
còn có giá trị thông tin cho thị trường, hỗ trợ cho các doanh nghiệp ra quyết định.

6.2.1.2. Xác định nguồn thu

Có 4 nguồn thu vào ngân sách đô thị:

- Các loại thuế, lệ phí hành chính (theo luật ngân sách ngày 03.6.1996).

- Thu sự nghiệp, thông qua dịch vụ công gồm các loại phí (viện phí, học phí, phí 
giao thông, tiền điện, tiền nước ... ).

- Thu khác (từ bán tài sản, viện trợ các hoạt động kinh tế  ...)■

- Vay nợ.

ở  nước ta, theo luật ngân sách phân bổ nguồn thu như sau: (điều 32, Luật Ngân 
sách nhà nước 2002).

a) Cúc khoàn thu 100% vào ngân sách dô thị

- Tiền cho thuê đất,

- Tiền sử dụng đất,
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- Tiền cho thuê và bán nhà sở hữu nhà nước.

- Viện trợ, các loại tiền huy động vào ngân sách.

- Phí. lệ phí,

- Tiền vé số, v.v...

h) Các khoản trích nạp vé'!rung ưư/ìg

- Thuế vốn,

- Thuế thu nhập doanh nghiệp,

- Thuế giá trị gia tăng,

- Thuế tài nguyên.

c) Các khoản thu vào lìíịàii sách quận, huyện và trích % nạp vào ngân sách 
thành phô'

- Thuê thổ trạch,

- Thuế chuyển quyền sứ dụng đất.

- Thuế trước bạ,

- Thuế môn bài,

- Thuế sál sinh,

- Một số loại phí, lệ phí.

d) Các khoản tritní> ương thu 100%

- Thuế xuất nhập khẩu

ơ  các nước còn nhicu loại thuế và phí thu vào ngàn sách đô thị. Ví đụ, thuế tác 

động phát triển đánh vào các công trình xây dựng có thay đổi quy mô hay vượt quá 
quy mô quy định. Từ nhà mộl tầng thành nhà hai tầng phải chịu thuế trên khoảng 
diện lích xây dựng lăng thèm. Nếu tại đường phố nào đó quy định hệ số sử dụng đất 
là 4. nhà nào xây dựng có hệ số sử dụng đất > 4 phải chịu thuế. Tiền thu được sẽ 
phục vụ việc đảm bảo hạ tầng. Phí đậu xe, phí sử dụng lề đường, phí xử lý ỏ nhiễm, 
v.v... được áp dụng phổ biên ở các nước.

Một số nguồn thu khác trực tiếp phục vụ đáu tư được trình bày ở chính sách huy 
động vốn.

6.2.1.3. Thẩm quyền quyết định nguồn thu

Các ngành, các cấp, các đơn vị không được đặt ra các khoản thu trái với quy định 
của pháp luật (Điều 5, Luật Ngân sách).
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Không phải ai có quyền lực hành chính đều có thể đặt ra các loại phí, lệ phí đè’ 
bắt người dân phải nạp. Khi chưa có luật ngân sách, nhiều cơ quan Nhà nước đã tự 
đặt ra các loại lệ phí hành chính, và muốn thu bao nhiêu thì thu. Tuy nhiên khi đó 
các cơ quan chỉ quan niệm lệ phí là tiền giấy mực, nên mức thu rất thấp, không làm 
mất lòng dân nhưng cũng không đủ chi cho các dịch vụ phải thực hiện.

Theo Luật ngân sách, chỉ có cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân các 
cấp) mới có quyền quyết định nguồn thu, mức thu. Các cơ quan này có thể ủy quyền 
cơ quan hành pháp xác định cụ thể mức thu. Tất cả các sắc thuế đều phải thông qua 
Quốc hội, Thủ tướng chính phủ quy định danh mục các loại phí và lệ phí hành chính. 
Chủ tịch thành phố quyết định mức thu một số loại phí theo nghị quyết của HĐND 
thành phố v.v...

6.2.2. Chính sách chi

6.2.2.1. M ục tiêu và nguyên tắc

Mục tiêu của chi tiền là để thực hiện một nhiệm vụ, một công việc, do đó việc 
chi tiền phải theo các nguyên tắc cơ bản sau;

1) Chi đúng, chi đủ đ ể  thực hiện mục đích chi. Dân gian diễn đạt nguyên tắc này 

một cách đơn giản là "phải có đủ củi thì ccrm mới sôi". Đây cũng là nguyên tắc cơ 
bản của mục tiêu tiết kiệm. Khi giao nhiệm vụ cho cấp dưới, thủ trưởng phải nghĩ tới 
các yếu tố đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, trong đó phải có yếu tố tài chính. Sau yếu tố 
con người, yếu tố đủ về tài chính có vai trò quyết định sự thành bại.

2} Tiết kiệm. Tiết kiệm lớn nhất là phát huy được hiệu quả của kinh phí. Tiết 
kiệm trong từng mục đích chi, chống tham ô, lãng phí. Tiền từ ngân sách không phải 
là tiền "chùa" mà là mồ hôi, nước mắt của nhân dân, phải phục vụ tốt nhất lợi ích của 
nhân dân. Các nhà quản lý đô thị phải biẽì cân đối nguồn tài chính của đô thị để 
bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm. Thông thường các mục đích chi phải được cân nhắc, 
sắp xếp theo thứ tự ưu liên, có kế hoạch giải ngân rõ ràng và tổ chức giải ngân theo 
kế hoạch.

Tiếí kiệm trong chi tiêu cỏn tlìểlìiệiì ở  tính kịp íìùri, đúiìíỊ lúc của việc chi. Thủ tục 
giải ngân rườm rà, quan liêu, chậm trễ là vi phạm nguyên tắc tiết kiệm.

3) Công khai, rõ ràng hào cĩảm ch ếd ộ  kiểm tra, kiểm soát. Giống như việc thu, 

nguyên lắc này đảm bảo để nhân dân hoặc đại diện có thẩm quyền của họ aiám sát 
được việc chi tiêu của chính quyền đô thị. Hậu quả của việc thiếu công khai, dân chú 
là tham nhũng và mất lòng dán. Quản lý công sản cũng là mộl lĩnh vực của tài chính. 
Tài sản công do ngân sách nhà nước (đô thị) chi đổ mua sắm phải được quán lý chặt
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chẽ từ khi trang bị, quá trình khấu hao, chuyển dịch đến thanh lý. Nguyên tắc tiết 
kiệm cũng được thực hiện chặt chẽ trong từng khâu.

Cũng là trang bị xe phục vụ thủ trưởng, nhưng thủ trưởng tiết kiệm sẽ mua loại 

xe với giá theo quy định chung, thủ trưởng đua đòi sẽ sắm loại xe tốt nhất với giá cao 
với nhiều lý do để thuyết trình, trừ lý do kinh phí do "trên" rót xuống, của "chùa" nên 
không xót.

6 .2 .22 . N ội dung chi

Một cách khái quát, chính quyền đô thị có 5 khoản chi lớn, gồm chi hành chính, 
sự nghiệp, đầu tư phát triển, an ninh quốc phòng và chi khác.

- Chi hành chính là các khoản chi phục vụ hoạt động hành chính thường xuyên, 
bao gồm tiền lương CBCC, chi trang thiết bị, chi phí nghiệp vụ ... Một chính quyển 

ổn định, bộ máy tổ chức và nhiệm vụ ổn định, chi phí hành chính cũng ổn định và có 
kế hoạch hàng năm. Hiện nay xu hướng chung là khoán chi phí hành chính cho các 

cơ quan hành chính công quyền. Các cơ quan được tự chủ về tài chính, tự chií trong 
việc trả lương, số lượng nhân viên, trang thiết bị ... Việc khoán chi phí hành chính 
giúp tãng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí.

- Chi sự nghiệp là chi cho các dịch vụ công và các hoạt động sự nghiệp không có 

thu khác. Chi thường xuyên cho hoạt động cung cấp điện, nước, xử lý nước thải, vận 

chuyển xử lý rác, bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật; chi thường xuyên cho 
hoạt động của các đơn vị dịch vụ y lê' (bệnh viện), trường học, thể dục thể thao, văn 

hóa thông tin, chi nghiên cứu phát triển, lập quy hoạch, kế hoạch (các viện nghiên 
cứi) và kinh phí nghiên cứu khoa học). Chi sự nghiệp thường chiếm tỷ trọng lớn nhất 

trong chi phí của chính quyền đô thị. Tuy nhiên khoản chi này được bù đắp bằng các 
khoản Ihu tương ứng. Nhiều hoạt động sự nghiệp còn được quản lý theo hình thức 
ghi thu, ghi chi.

- Chi đầu tư phát triển là kinh phí đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật và 
\ ã  hội và đầu tư cho các doanh nghiệp nhà nước phát triển sản xuất kinh doanh.

- Chi an ninh quốc phòng là những chi phí để đảm bảo an toàn cho đô thị, cho 

nhân dàn và bảo vệ đất nước. Một số nội dung mang tính chất chi sự nghiệp (nhiều 
khi gọi là sự nghiệp an ninh, quốc phòng).

- Chi khác là các khoản chi có tính cá biệt, không xếp vào các khoản chi nêu 
trên, thường được giới hạn trong một phạm vi nhỏ cho phép thủ trưởng chính quyền 

đô thị hoặc thủ trưởng cơ quan được phân cấp quyết định chi.
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6.2.2.3. N ghiệp vụ tài chính

Nghiệp vụ tài chính là các hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực tài chính của 
các cơ quan và tổ chức tài chính phục vụ quản lý tài chính của các cơ quan quản lý 
nhà nước, các tổ chức kinh tế  - xã hội.

Các nghiệp vụ tài chính cơ bản bao gồm:

- Dự toán - dự toán thu-chi ngân sách, dự toán đầu tư xây dựng cơ bản, v.v...

- Thanh toán việc thực hiện thu-chi cho những công việc cụ thể,

- Kế hoạch phân bổ tài chính,

- Quyết toán (quyết định tổng thanh toán theo kỳ kế  hoạch hoặc cho dự án),

- Kế toán tài chính,

- Kiểm tra kế  toán (kiểm ưa thực hiện pháp luật về kế  toán),

- Kiểm toán (kiểm tra kết quả k ế  toán),

Ví dụ Bộ Tài chính có nhiệm vụ tổ chức lập dự toán ngân sách nhà nước và 
phưcmg án phân bổ ngân sách trung ương để Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt. 
Nghiệp vụ tài chính là một lĩnh vực khoa học - khoa học về kinh tế - tài chính. Trên 
cơ sở khoa học đó, ngành tài chính có những quy phạm về nghiệp vụ, có thể gọi là 
nghiệp vụ kỹ thuật tài chính. Đó là những quy định chi tiết về quy trình lâp dự toán, 
kế toán và báo cáo tài chính, thanh tra kiểm tra tài chính, kiểm toán; quy định chi tiết 
từng mẫu biểu chứng từ, các chuẩn số liệu v.v...

Để hiểu rõ và thực hiện tốt các chính sách tài chính, cần biết các nguyên tắc, các 
quy định trong nghiệp vụ tài chính.

6.2.2.4. Kiểm  toán

Kiểm toán là việc kiểm tra, đánh giá và xác nhận tính đúng đắn, trung thực của 
báo cáo tài chính.

Kiểm toán độc lập là hoạt động của các đơn vị tư vấn về tài chính chi chịu trách 
nhiệm trước pháp luật thực hiện việc kiểm tra đánh giá báo cáo kế  toán (báo cáo tài 
chính) cúa các tổ chức kinh tế, xã hội và cá nhân có yêu cầu. Kiểm loán độc lập 
không chỉ tạo điều kiện đảm bảo sự đúng đắn và trong sạch của tổ chức được kiểm 
toán mà còn bảo vệ được quyền lợi người tiêu dùng và lợi ích lâu dài của xã hội.

Kiổm toán nhà nước (theo Luật kiểm toán nhà nước 2002) là cơ quan chuyên 
môn về lĩnh vực kiểm tra tài chính Nhà nước do Quốc hội thành lập, hoạt động độc 
lập và chỉ tuân theo pháp luật.
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Đối tượng kiểm toán Nhà nước là các hoạt động có liên quan đến quản lý sử 
dụng ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước (Điều 63- Luật Kiểm toán 2002). Kiểm 
loán Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn một nền tài chính 
minh bạch và lành mạnh. Tài chính lành mạnh là một trong bốn tiêu chí phát triển 
bền vững của đô thị.

Kiểm toán Nhà nước được tổ chức và quản lý tập trung thống nhất gồm bộ máy 
điều hành, kiểm toán Nhà nước chuyên ngành, kiểm toán Nhà nước khu vực và các 
đơn vị sự nghiệp. Đứng đầu kiểm toán Nhà nước là Tổng kiểm toán Nhà nước do 
Quốc hội bầu, chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của kiểm toán Nhà nước 
trước pháp luật, trước Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

6.2.3. Chính sách huy động vốn

6.2.3.1. M ục tiêu và nguyên tắc

Chính sách huy động vốn là tổng thể các chính sách kinh tế-xã hội nhằm huy 
động nguồn vốn trong nước và nước ngoài để đáp ứng mục tiêu phát triển. Chính 
sách huy động vốn liên quan chặt chẽ và là một bộ phận của chính sách đầu tư 
phát triển.

Trong phần này chỉ đề cập một số nội dung về mặt tài chính trong chính sách 
liuv độiig vón cho chính quyền đô thị.

Mục tiêu của chính scich huy động vốn là thu hút được càng nhiêu càng tốt 
ní>,iốii liên và tài sản (hất động sán) trong xã  hội đ ể  phục vụ đầu tư phát triển cơ sở  
hạ tânv, và dịch vụ đỏ thi.

Như vậy nội dung chi của vốn được huy động cho chính quyền đô thị là chi sự 
nsíiiệp và đẩu tư phát triển liên quan tới các dịch vụ đô thị có thu và xây dựng các 
công irình hạ tầng đô thị.

Chính sách huy động vốn phản ảnh quan hệ giữa Nhà nước với nhân dân đô thị. 
Quan điểm chung là Nhâ nước khâiìị’ có tiền, N hà nước ch ỉ cỏ nhiệm vụ huy động 

iiíỊiỊồii lủi cliíiih từ clán đ ể  phục vụ lại dân. Bên cạnh việc thực hiện các nguồn thu 

vào ngùn sách bằng các chính sách thu đã nêu ở trên, chính quyền đô thị còn phải 
tuT cách động viên nhân dân đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện vào sự nghiệp xây 
dự:m đò thị. Người góp vốn được báo toàn vốn và có lợi.

Nguyên tác của các chính sách huy động vốn là:

1) Tự nguyện, các bên cùng có lợi. Đây là nguyên tắc giải quyết hài hòa các lợi 
ích cùa nhân dân đô thị.
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2) Công bằng, công khai, dân chủ, bảo đảm sự kiểm tra, giám sát.

Trong thực tế khó có công bằng tuyệt đối, nhất là theo quan niệm và nhận thức 
về lợi ích chung và riêng của mỗi người. Do đó mọi sự huy động vốn đều cần có sự 
tuyên truyền vận động để mọi người nắm được chủ trương của Nhà nước, giác ngộ 
lợi ích chung và lâu dài của mình, tham gia đóng góp vào sự nghiệp chung.

6.23 .2 . Các hình thức huy dộng vốn

Chính quyền đô thị có thể sử dụng nhiều biện pháp để huy động vốn dưới các 
hình thức sau:

- Phát hành trái phiếu đô thị, đây là hình thức trực tiếp vay tiền của người dân. 
Khi mua trái phiếu người dân đã biểu thị tinh thần vì sự nghiệp chung. Trái phiếu có 
thể không giữ được giá trị do mức độ lãi suất thường thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Các 
công ty tài chính cũng có thể phát hành trái phiếu để vay vốn trong xã hội.

- Phát hành cổ phiếu đối với một sô' dự án đầu tư cụ thể và có lời. Thường đó là 
các dự án dịch vụ xã hội có kinh doanh dịch vụ dưới dạng các công ty cổ phần.

- Khuyến khích thực hiện các dự án BOT (Build Operate Transíer). Nhà đầu tư 
bỏ vốn thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật. Khai thác một thời gian để thu hồi vốn 
và lợi nhuận rồi chuyển giao lại cho Nhà nước. Tỷ lệ lợi nhuận, tỷ lệ khấu hao, lãi 
suất vốn vay, thời hạn và mức phí thu được xác định trong hợp đồng BOT giữa Nhà 
nước và chủ đầu iư. Có thể nói đây là hình thức hữu hiệu nhất để huy động vốn.

- Vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để phát triển hạ tầng với thời 
hạn dài (vay dài hạn) và lãi suất ưu đãi.

- Vay trực tiếp từ các hộ dân chịu ảnh hưởng của dự án. Nhiều dự án cải tạo đô 
thị tiền đền bù giải tỏa còn lớn hơn kinh phí đầu tư xây dựng công trình. Nhà nước 
có thể thực hiện việc đền bù chậm, sau khi thực hiện công trình. Phương thức này 
các hộ dân được hưởng lợi nhờ công trình sớm hoàn thành.

- Đổi đất lấy hạ tầng, khi một con đường được mở qua một khu đất tạo điều kiện 
chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp thành phi nông nghiệp, làm tăng đáng 
kể giá trị sử dụng của đất. Nhà nước có thể tính giá trị tăng thêm đó để cấn trừ vào 
tiền đền bù.

- Tư nhân hóa, xã hội hóa cũng là các hình thức huy động vốn sẽ được đề cập ở 
mục sau.

Trách nhiệm đề xuất các giải pháp huy động vốn, tạo vốn thường thuộc về ngành 
tài chính, tuy nhiên các ngành trực tiếp quản lý về hạ tầng và dịch vụ đô thị lại có 
nhu cầu bức xúc hơn. Trên thực tế nhiều giải pháp tạo vốn đã được các sở ngành 
chức nãng đó đề xuất.
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6.2.4. Chính sách tư nhân hóa, xã hội hóa

Tư nhân hóa, xã hội hóa là các giải pháp lớn về kinh tế và đầu tư phát triển 
trong quá trình đổi mới, chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung hành chính bao 
cấp qua cơ chế thị trường ở nước ta. Nội dung cơ bản của các chính sách này là vấn 
đề tài chính.

6.2.4.l .  Tư  nhán hóa

Tư nhân hóa là việc chuyển giao sở hữu tư liệu sản xuất từ Nhà nước qua tư nhân 
hoặc cho phép tư nhân sản xuất kinh doanh các ngành nghề mà trước đó chỉ có Nhà 
nước độc quyền làm.

Mục tiêu của tư nhân hóa là nhằm huy động tối đa nguồn lực trong xã hội, phát 

huy lính năng động sáng tạo của mọi cá nhân vào công cuộc phát triển kinh tế, phát 
triển đô thị.

Vê' nguyên íắ(\ do các lĩnh vực hạ tầng đò thị, dịch vụ đô thị có ý nghĩa xã hội, 

ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhàn dân, nên dù tư nhân hóa, Nhà nước vẫn phải 
nám giữ quyền quán lý, bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp, của người tiêu dùng và 
của đô thị.

Tùy mục tiêu xã hội mà đối với mỏi ngành có "liều lượng"tư nhân hóa khác 

nhau, sao cho Nhà nước chi phối được việc cung ứng hạ tầng và dịch vụ đô thị, huy 
dộng được nguổn lực irong nhân dãn, đáp ứng được nhu cầu trước mắt và lâu dài của 
xã hội.

Mục liêu của kinh doanh là lựi nhuận, dù đó là kinh doanh về dịch vụ y tế, giáo 
dục. văn hóa. thê dục thê’ thao hav cấp điện, cấp nước, v.v... trong đô thị. Tuy nhiên 
trong các lĩnh vực hạ lầni; và dịch vụ đô thị ncu trên lợi nhuận không phải là mục 
tiéii tối ihưựng. Trong các lĩnh vực này lợi nhuận thường thấp nhưng ốn định, ít rủi ro 
nên cũng hấp dẫn được dầu iư của tư nhân.

ơ  nước ta hiện nay quá trình tư nhún hóa đang được đẩy mạnh, c ổ  phần hóa các 

doanh imhiệp nhà nước cũn" nằm trons quá trình này. Đối với hạ tầng kỹ thuật đô 
ihị, nhiều dự án uiao thôriiỉ, cấp nước, đã thực hiện dưới hình thức BOT, cũng là một 
hlnh thức iư nhân hóa. Nhiều cỏim iv iư nhân (doanh nahiệp tư nhân, cổ phần, 
TNIIH. ...) dã đáu tư xày dựrm các nhà máy điện, xây dựng và bảo đảm cung cấp 
nưức sạch cho các khu \'ực dân cư. nhiều bệnh viện tư, trường tư thục (kể cả trường 
đại học) dã dược thành lập. Kết quá cùa quá Irình tư nhàn hóa đã đáp ứng kịp thời 
nhu cầu cúa nhàn dán đò Ihị.
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6.2Â.2. X ã hội hóa

Trong chế độ hành chính bao cấp, Nhà nước bao lo cung cấp và phân phối toàn 
bộ phúc lợi xã hội, việc học hành, chữa bệnh đều được miễn phí. Xã hội hóa là một qua 
trình xóa bỏ bao cấp trong các lĩnh vực dịch vụ xã hội và cung ứng hạ tầng đô thị.

Mục tiêu của xã hội hóa là xóa bỏ bao cấp, động viên nguồn tài chính từ nhân 
dân một cách trực tiếp để phục vụ lại họ.

Tư nhân hóa cũng có thể xem là một hình thức xã hội hóa.

Nguyên tắc của xã hội hóa là:

- Phải bảo đảm trước tiên các mục tiêu xã hội,

- Vừa sức đối với người dân,

- Gắn liền với chính sách trợ cấp trợ giá và các hoạt động từ thiện.

Xã hội hóa thực chất là thực hiện một nguyên tắc lài chính trong nền kinh tế thị 
trường là "ai được hưởng lợi thì phải trả tiền". Tuy nhiên đối với các chi phí chữa 
bệnh, học hành, đối tượng người nghèo khó có điều kiện chi trả đủ. Vì mục tiêu xũ 
hội lớn lao hơn, Nhà nước phải thực hiện một phần chính sách bao cấp dưới hình 
thức miễn giảm học phí, viện phí, cung cấp học bổng, cho sinh viên vay trả chậm 
hoặc thanh toán chậm viện phí v.v...

6.2.5. Chính sách giá cả

Trong nền kinh tế thị trường giá cả do thị trường quyết định. Tuy nhiên có rất 
nhiều mặt hàng và sản phẩm dịch vụ, bên cạnh tác động của thị trường (đặc biệt là 
luật cung cầu) còn có tác động của chính sách. Chính sách giá cả hướng tới việc điều
tiết giá cả thị trường nói chung và giá dịch vụ đô thị nói riêng, vừa đáp ứng nhu cầu
phát triển tự nhiên của nền kinh tế, vừa đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong đời sống 
nhân dân.

Do có sự tác động qua lại giữa các hàng hóa (kể cả sức lao động, quyền tài sản) 
và các sản phẩm dịch vụ nên khi thay đổi giá cả ở mặt hàng này, dịch vụ này sẽ gây 
tác động dây chuyền đến các hàng hóa và dịch vụ khác. Bài toán điều tiết giá cả là 
một bài toán phức tạp, nếu giải quyết không khéo, có thể làm biến dạng thị trường. 
Trong quá trình đổi mới ở nước ta, các chính sách đầu tư và giá cả trong nhiều 
trường hợp thiếu linh hoạt, uyển chuyển, nhiều khi theo kiểu "giật cục”. Ví dụ tự 
nhiên cấm xuất khẩu đồ gỗ làm cho nhiều xí nghiệp gỗ điêu đứng, hay gần đây đưa 

ra phương án tăng học phí lên 2h-3 lần.

Như vậy yêu cầu có tính nguyên tắc của chính sách giá cả là phải xem xét tác 
động dây chuyền của giá cả, bảo đảm sự ổn định của thị trường, kích thích sản xuất
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và dịch vụ, kích thích đầu tư phát triển, giủi quyết hài hòa các lợi ích của nhân dân 
đỏ thị.

Nhà nước và chính quyền đô thị ihường dùng các biện pháp sau đây để điều tiết 
giá cả thị trường.

1) Định giá một số sản phẩm về hạ tầng như giá điện, giá nước sạch, giá xăng 
dầu. giá thoát nước và xử Iv nước bán (được thu qua nước cấp), v.v... Nguyên tắc 
chung cúa việc định giá là bảo đám Nhà nước khỏnơ phải bù lỗ cho doanh nghiệp, 
trừ trường hợp bất khả kháng.

Giá cúa những mặt hàng được định giá này có vai trò làm nền trong mặt bằng giá 
chung. Nói chung giá quy định được quy định cho sản phẩm của các công ty độc 
quyền tự nhiên và phi lợi nhuận của Nhà nước. Đối với các công ty tham gia sản xuất 
và dịch vụ trong các lĩnh vực về hạ tầng cũng phải tuân theo giá quy định. Trong 
nhiều trường hợp Nhà nước mua xỉ cúa công ty theo giá thương lượng và cung ứng 
cho đô thị theo giá quy định. Ví dụ giá điện mua của nhà máy điện Hiệp Phước (đầu 
tư của Đài Loan) hay giá nước Bình An (đầu tư của Malayxia) đều cao hơn giá điện, 
nước cấp cho nhân dãn thành phố.

2) Định giá dịch vụ và bù lỗ cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đô thị. Ví dụ 
định giá và bù lỗ trong giao Ihòng công cộns.

3) Định giá kinh doanh khônu bù lỗ eho cáe cỈQiinh nghiệp kinh doanh như; dịch 
vụ giáo dục. y tế, văn hóa. thế dục thê’ ihao. Trong các lĩnh vực này Nhà nước (chính 
quyền địa phương) thường quan tâm tới những người thu nhập thấp. Mức giá chỉ có 
tính hướng dẫn. vừa đổ làm cư sớ tính thuế, vừa định hướng cho kinh doanh, sao cho 
người có thu nhập thấp liếp cận được các dịch vụ.

4) Đấu giá tài sản côns, đấu thầu khai thác dự án, giải pháp này thường áp dụng 
cho các dự án đã được đầu lư thuộc lài sản cóng, đê’ nâng hiệu quả khai thác, chính 
quyền có ihê’ đấu chọn đưn vị nhận ihầLi.

5) Thực hiện các biện pháp kích cung, kích cầu đê’ điều tiết giá. Đây là biện pháp 
chung và phổ biến trong nền kinh lẽ. Đối với hạ tầng và dịch vụ công cộng, dịch vụ 
xã hội chính quyền có ihè clùníĩ biẹn pháp cho vay iru đãi để kích cung, hoặc bảo 
lãnh vay cho doanh nghiệp, trá lãi suâì tién vay cho doanh nghiệp để tạo điều kiện 
tliực hiện sớm dự án. Nhiéu trirờna học, bệnh viện ỏ' thành phố Hồ Chí Minh đã được 
hirởntỉ chê' dộ ưu đãi nàv.

6.2.6. C hính  sách phàn cáp tài chính

Chính sách phân cấp tài chính là một irong những chính sách quan trọng nhất 
trons các chính sách tài chính.
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Phân cấp tài chính là sự phân phối nguồn thu, trách nhiệm thu và nội dung chi 
giữa Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp.

Mục tiêu của chính sách phân cấp tài chính là nhằm đảm bảo nguồn lực và điều 
kiện huy động nguồn lực tài chính hợp lý trong toàn bộ máy Nhà nước, phát huy tốt 
nhất các nguồn tài chính phục vụ tốt nhất mục tiêu quản lý nhà nước.

6.2.6.1. Nguyên tắc phân cấp

1) Giao chức năng chi tiêu theo nhiệm vụ. Tài chính là phương tiện đảm bảo để 
thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Giao nhiệm vụ phải gắn liền với giao kinh phí 
(hoặc phân cấp thu chi) để thực hiện nhiệm vụ.

2) Theo sát các mục tiêu chiến lược. Từ mục tiêu chiến lược xác định được 
nhiệm vụ của các tổ chức, nơi nào là trọng yếu, nơi nào là thứ yếu. Tài chính là công 
cụ để thực hiện các mục tiêu chiến lược, phân bổ, phân cấp đúng sẽ phát huy được 
công năng, ngược lại là lãng phí nguồn lực.

Giao nhiệm vụ và tài chính cho chính quyền cấp thấp nhất, gần dán nhất sẽ có 
điều kiện đáp ứng tốt nhất nhu cầu của nhân dân, thực hiện tốt nhất các mục tiêu 
quản lý Nhà nước.

3) Bảo đảm thu đủ, chi đủ và công bằng. Đây là những nguyên tắc của thu chi tài 
chính, việc phán cấp phải bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc đó.

Trong thực tế "các thành phố sinh ra đều không bình đẳng". Ví dụ thành phố Hồ 
Chí Minh có vị trí thuận lợi để phát triển kinh tế, trong khi các tỉnh biên giới hũ có vị 
trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc gia. Chính phủ giữ quyển điều phối tài chính 
đê hỗ trợ phát triển trong phạm vi cả nước.

4) Bảo đảm điều phối (chuyển kinh phí) thuận lợi. Trong hệ thống quyển lực Nhà 
nước có hệ thống ngang và hệ thống dọc. Trong phân cấp tài chính cũng theo hệ 
thống ngang và hệ thống dọc. Đảm bảo việc lưu chuyển kinh phí là một nhu cầu 
phản ứng của hệ thống trước sự tác động của các yếu tố bên ngoài. Phản ứng linh 
hoạt thể hiện khả năng thích nghi tốt, bộ máy sẽ mạnh, ngược lại bộ máy sẽ mất 
hiệu lực.

62.6 .2 . N ội dung phân cấp tài chính

Phân cấp tài chính dựa trên cơ sở phân bổ nhiệm vụ giữa trung ương và địa 
phương. Phân bổ nhiệm vụ giữa trung ương và địa phương ngày nay không còn nặng 
theo hướng phân bổ quyền lực, mà là phân bổ trách nhiệm cung cấp dịch vụ công. 
Những dịch vụ lớn có ý nghĩa toàn quốc hoặc liên tỉnh do trung ương đảm nhiệm. 
Những việc chỉ có ý nghĩa trong phạm vi địa phương do địa phương đảm nhiệm:
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Trung ương đảm trách các nhiệm vụ:

- An ninh, quốc phòng, ngoại giao

- Bưu chính viễn thông

- Quốc lộ, cảng biển, hàng không

- Xây dựng pháp luật

- Nghiên cứu chiến lược, kế hoạch, giáo dục

Địa phương lo các công việc:

- Đường sá địa phương

- Hạ tầng xã hội, phúc lợi công cộng

- Dịch vụ công cộng

- Giáo dục địa phương

- Quản lý đất đai, xây dựng

- An ninh trật lự

Trên cơ sở phân công trách nhiệm cung cấp dịch vụ. Chính phủ quyết định việc 
phân công thu và phân cấp chi tiêu tài chính, Về thu có thuế, phí, lệ phí và thu khác. 
Vc chi có chi Ihường xuyCn. chi sự nghiệp, chi đầu iư pliát triển và chi khác. Sau khi 
được phân cõng, phân cấp, cấp ngâii sách là cấp có quyền quyết định việc thu chi 
theo phạm vi được phán cóng.

6.2.6.3. Hình thức phản cấp

- Phân iiiao ngiiổn thu

- Phân giao tỷ lệ nộp ngân sách quốc gia

- Phán công trách nhiệm lập kế hoạch ngân sách

- Phàn cỏno thấm quycn quyết định thu chi

- Các nuuyên tắc (ự nguyện, tự chú tài chính

- Chế tài và kỷ luật.

Nhữnc nội dung và hình thức phán cấp được quy định rõ ràng và chặt chẽ trong 
Luật Neân sách.

Ó.2.6.4. Điéu phối tài chính

Chính phú và chính qiivền cấp trẽn có quyền điều phối tài chính cho các địa 
phương và chính quyền cấp dưới, Ví dự cả nước có 63 tỉnh thành, hiện nay chỉ có 10
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tỉnh thành có mức đóng góp vào ngân sách cao hơn mức chi phí của địa phương. 
Chính phủ đã điều phối ngân sách quốc gia hỗ trợ cho các địa phương nghèo, đó là 
điều phối giữa các địa phương, gọi là điều phối theo chiều ngang. Chính phủ còn 
giảm tỷ lệ thu nạp về trung ương, đó là điều phối theo chiều dọc.

Ó.2.6.5. Tự chủ tài chính

Chính quyền địa phương có điều kiện phục vụ dân tốt nhất. Hầu như tất cả các 
quốc gia đều có xu hướng tăng cường tính tự chủ của địa phương. Tuy nhiên đế đảm 
bảo tính thống nhất quốc gia việc phân cấp tài chính phải vừa nâng cao được vai trò 
tự chủ của địa phương, vừa bảo đảm sự giám sát của trung ương. Việc phân cấp tài 
chính tuy chỉ là việc phân giao nhiệm vụ và nguồn tài chính nhưng có thể làm đảo 
lộn trật tự quyền lực trong hệ thống chính quyền theo kiểu "trên bảo dưới không 
nghe"hoặc "mạnh ai nấy làm".

Trao quyền tự chủ tài chính cho địa phương là trao các nguyên tắc, các cơ chế để 
địa phương phát huy được tính năng động, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân, 
nhu cầu của phát triển. Trên thực tế công cuộc đổi mới ở nước ta đã bắt đầu từ các 
hành động "xé rào"vượt qua các rào cản của cơ chế hành chính bao cấp. Các rào cản 
đó là các nguyên tắc, các quy định về tài chính. Hiện nay nhiều địa phương vẫn 
muốn "cho tôi một cơ chế hơn cho tiền".

Định hướng tàng cường phân cấp cho địa phương, nâng cao quyền tự chủ về lài 
chính của địa phương màu thuẫn với yêu cầu bảo đảm tính thống nhất quốc gia, đây 
là mâu thuẫn giúp cho khoa học về phân cấp tài chính và xây dựng bộ máy Nhà nước 
phát triển.

6.3. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG, CÁC T ổ  CHỨC TÍN DỤNG VÀ THỊ TRƯỜNG

TIỀN TỆ

Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ có vai trò đặc biệt quan 
trọng trong việc thực hiện các chính sách tài chính đô thị.

6.3.1. Vai trò của ngân hàng và các tổ chức tín dụng

6.3.1.1. M ột số  khái niệm

T ổ  chức tín dụng, ngân hàng là các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài 
chính - tiền tệ. Ngân hàng là loại tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động 
ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Tổ chức tín dụng phi 
ngân hàng là loại tổ chức tín dụng được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là 
nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng không dược nhận tiền gửi không kỳ hạn,
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kliôiĩg lùm dịch vụ llianìi toàii. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm công ty tài 
chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức lín dụng phi ngân hàng khác.

Ngân hàng nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Luật Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam (2003) và các loại ngân hàng khác (thương mại, đầu tư phát triển, chính 
sách, ngân hàng hợp tác. v.v...) được tổ chức và hoạt động theo luật các tổ chức tín 
dụng (2004).

Nf>ân hàng nhá nước là cơ quan của Chính phủ và là ngân hàng Trung ương của 
quốc gia. Ngân hàng nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và 
hoạt động ngân hàng; là naân hàn» phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín 
dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cùa Chính phủ. Như vậy Ngân hàng nhà nước 
vừa là một cơ quan hành pháp vừa là một tổ chức tín dụng.

Chính sách tiền tệ quốc gia là một bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của 
Nhà nước nhằm ổn định giá thị trường tiền, kiểm chế lạm phát.

77// ỉrườnịỊ tiền tệ là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán ngắn hạn các giấy tờ 
có giá, bao gồm tín phiếu kho bạc, tín phiếu ngân hàng nhà nước, cổ phiếu, chứng 
chi tiền gửi và các giấy lờ có giá khác.

6.3.1.2. Chính sách củu Nhà nước về các loại hình tổ  chức tín dụng (Điều 4, 
Luật các tổ  chức tín dụnỊỉ)

1) Thống nhất quán lý niọi hoạt động ngán hàng, xáy dựng hệ thống các tổ chức 
lín dụng hiện đại, đú sức đáp ứni’ nhu cầu vốn và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế 
và dân cư, góp phần thực hiên chính sách tiền tệ quốc gia, bảo đảm an toàn hệ thống 
các tổ chức tín dụng, báo vệ lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

2) Đầu tư vốn và các nguồn lực khác để phát triển các tổ chức tín dụng nhà 
nước, tạo điều kiện cho các lố chức này giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trên thị trường 
tiền tệ.

3) Nhà nước thành lập các n"án hàng chính sách hoạt động không vì mục đích 
lợi nhuận để phục vụ nmrời nghèo và các đối tượng chính sách khác; phục vụ miền 
núi, hải đáo, vùng sâu. vùng xa, vùna có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; phục vụ 
nông níìhiệp, nông thôn và nôna dân nhằm thực hiện các chính sách xã hội của Nhà 
nước. Chính phủ quy định chính sách tín dụng ưu đãi về vốn, lãi suất, điều kiện, thời 
hạn vav vốn.

4) Bảo vệ quyền sử hĩai. quyền và lợi ích hợp pháp khác trong hoạt động của các 
tổ chức tín dụng hợp lác nhàin lạo điều kiện cho người lao động tương trợ nhau trong 
sản xuất và đời sống.
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Các loại hình tổ chức tín dụng bao gồm:

- Tổ chức tín dụng Nhà nước (Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng quốc doanh, Quv 
đầu tư phát triển, Công ty tài c h ín h , ...)

- Tổ chức tín dụng cổ phần

- Tổ chức tín dụng hợp tác

- Tổ chức tín dụng liên doanh

- Tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài

- Tổ chức tín dụng nước ngoài được mở chi nhánh và văn phòng đại diện tại Việt 
Nam, được góp vốn và mua cổ phẩn của tổ chức tín dụng tại Việt Nam theo quy định 
của Chính phủ.

6.3.I.3. Các ngán hàng và tổ  chức tin dụng có vai trò g i trong chính sách tài 
chính đô thị ?

Hoạt động ngân hàng có bốn nội dung:

- Kinh doanh tiền tệ, là các hoạt động kinh doanh trên thị trường tiền tệ.

- Nhận gửi tiền - tiền nhàn rỗi trong nhân dân, trong xã hội.

- Cấp tín dụng - cho vay trên cơ sở bảo lãnh cầm cố, thế chấp tài sản ...

- Dịch vụ thanh toán - các tổ chức và cá nhân thanh toán tiền cho nhau qua 
ngân hàng.

Hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng có một nội dung là cấp tín dụng.

Hoạt động của ngân hàng và các tổ chức tín dụng có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong việc tạo nguồn vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện các mục 
tiêu kinh tế-xã hội và môi trường của đô thị.

Công cụ trong việc huy động nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội và cấp tín dụng 
cho sản xuất - kinh doanh là lãi suất tiền gửi. Lãi suất tiền gửi cao sẽ thu hút được 
tiền gửi, lãi suất cho vay thấp sẽ kích thích đầu tư. Lãi suất tiền gửi là công cụ điều 
tiết nền kinh tế. Khi lãi suất tiền gửi thấp, tiền nhàn rỗi sẽ chảy về hướng đầu cơ bất 
động sản, mua vàng trữ, tạo nên vòng luẩn quẩn về đầu tư phát triển đã đề cập ở 
chương 3 về quản lý đất đai.

Việc cung cấp tín dụng với lãi suất ưu đãi (của các ngân hàng chính sách) còn 
tạo điều kiện thực hiện các chính sách xã hội, đảm bảo các mục tiêu về xã hội và môi 
trường trong phát triển đô thị. Các ngân hàng phát triển nhà lấy mục tiêu tạo điều 
kiện cho người dân mua nhà là chính (chỉ cần bảo đảm lãi suất dương) có vai trò hỗ 
trợ thực hiện mục tiêu của chính sách nhà ở.
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Đôì với đô thị, hoạt động cấp tín dụng quan trọng nhất là tín dụng cho các dự án 
phát tnển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đỏ thị, kể cả các dự án cải tạo đô thị cũ, 
phát triển các khu đô thị mới. Đâv là những dự án cần vốn lớn, nếu thiếu sự tham gia 
của ngán hàng khó có thể thực hiện được.

Mệt vai trò đặc biệt khác của ngân hàng là tạo điều kiện chuyển vốn trong xã 
hội, chayển vốn thuận tiện là một trong bốn tiêu chí quan trọng trong phân cấp tài 
chính, dồng thời cũng là tiêu chí cơ bán cho một nền tài chính lành mạnh nói chung.

Để phát huy tốt vai trò của ngân hàng và lố chức tín dụng, ngoài việc tạo điều 
kiện tố; cho các ngân hàng và tổ chức tín dụng, chính quyền đô thị cần quan tâm tới 
việc tuvên truyền vận động nhân dân tham gia các chương trình tiết kiệm và sử dụng 
các quv tín dụng vào việc đầu tư phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
mình. Mới đi lên từ xã hội nông nghiệp, không phải ai cũng biết đến vai trò của các 
tổ chức tín dụng trong đời sống của mình.

6.3.2. Vai trò của thị trường tiền tệ

Th; trường tiền tệ, đặc biệt là thị trường chứng khoán (stock exchange) là nơi các 
nhà đẩu lư có thể trực tiếp huy động vốn lừ nguồn tiền nhàn rỗi trong nhân dân.

Xu thế phát triển của thế giới là hướng đến nền kinh tế tri thức. Trong nền kinh 
tè' đó g:ới irí thức thay thế vai trò của giói tư sản (sò hữu tư bản) trong nền kinh tế tư 
bản chu nghĩa. Sở dĩ người ta nói đến diều đó không chỉ là vì cách mạng khoa học kỹ 
thuật pnát triển ở trình độ cao, người Irí ihức irở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và 
chú yếu mà còn là vì nguồn vốn đã được xã hội hóa. Vốn hoạt động của các doanh 
nghiệp chủ yếu được huy động từ cổ phiếu.

ở  nước ta thị trường vốn mới ở bước sơ khai. Hiện nay cả nước mới có 2 sở giao 
dịch chứng khoán (thị trường chứng khoán) là ihành phố Hồ Chí Minh (1998) và Hà 
Nội (2005). và mới có vài chục công ty niêm yết cổ phiếu. Trong đó có một số công 
ty phát triển bất động sản. Nhà nước cũng đã có chính sách cổ phần hóa các doanh 
nghiệp nhà nước, phát hành công trái, phát hành trái phiếu đô thị để huy động nguồn 
vốn trcng nhân dân phục vụ phát triển kinh tế, trước hết là phát triển cơ sở hạ tầng.

Tạo điểu kiện cho thị trường tiền tệ là tạo điều kiện để huy động nguồn lực cho 
phát triẩn.
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Chương 7 

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỂN đ ô  t h ị

7.1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHÍNH SÁCH XÂY DỤNG CHÍNH QUYỀN

7.1.1. Chính quyền đô thị mạnh - một giải pháp của quản lý đò thị

Tất cả các chính sách đô thị đã đề cập tới chỉ được thực hiện tốt khi đô thị có bộ 
máy quản lý Nhà nước mạnh. Bộ máy quản lý nhà nước của đô thị là cấp chính 

quyền địa phương, ở  vị trí là chính quyền địa phương, chính quyền đô thị có Da lợi 
thế cơ bản để thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội quốc gia. Đó là:

- Mỗi đô thị như một cơ thể có tính độc lập tương đối về không gian với trung 
ương và các địa phương khác. Điều này giúp chính quyền đô thị xử lý công việc 
trong phạm vi lãnh thổ tương đối nhỏ hẹp của mình một cách chủ động trên cơ sở 
chính sách và pháp luật chung.

- Là cấp chính quyền gần dân, có điéu kiện sâu sát với nguyện vọng và quyền lợi 
cúa dân, dễ thích nghi và phản ứng kịp thời với sự đòi hói của tình hlnh thực tế.

- Là cấp chính quyền trực tiếp tổ chức thực hiện mọi chủ trương chính sách của 

Nhà nước trung ương, ở  cấp thực hiện chính quyền đô thị có điểu kiện bám sát thực 
tiễn, phát hiện kịp thời các khiếm khuyết của chính sách vĩ mô, iham gia bổ sung, 
hoàn thiện các chính sách chung và đề xuất các giải pháp phù hợp cho đô thị.

Chính quyền đô thị có vai trò quyết định trong việc tổ chức thực hiện các chính 
sách quốc gia nói chung và về đô ihị nói riêng nên xây dựng chính quyền địa 
phương mạnh, có hiệu lực và hiệu quả cao được xem là một giải pháp hàng đầu đế 
quán lý đô thị.

7.1.2. Nhiệm vụ của chính quyển đò thị

Để thực hiện tốt ba chức năng cơ bản của Nhà nước trong đô ihị (cung ứng hạ 
tầng, tạo điều kiện cho các thị trường, bảo vệ môi trường), chính quyền đô thị có các 

nhiêm vu sau ■}*''

h ỉ^ i i ồ Ị ì  : Tài liệu ĩập l ĩ i ỉấ i ì  về  quản l ý  đ ô  t h ị  - Bộ Xây dựỉìg.
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1. Xây dựng chiến lirợc. chính sách, quy hoạch, kế hoạch quản lý phát triển 
đò thị,

2. Ban hành các vãn bản pháp luật theo ihám qu\ ền phục vụ quản lý đô thị,

3. Chỉ đạo triển khai đầu tư xáy dựng và phát triên thị trường bất động sản,

4. Tổ chức cuníi ứns cơ sở hạ lầng kỹ thuật và xã hội.

3. Bảo vệ m ô i  Irườrm s inh  thái .

6. Phái triển văn hóa. khoa học kỹ thuật, ihực hiện chiến lược con người, bảo vệ 
các di sán văn hóa. kiên iriíc.

7. Tổ chức khai thác các nguổn lực, tạo điều kiện cho các thị trường đô thị 
phát triển.

8. Giữ gìn an ninh trật tự. naãn chặn các tệ nạn xã hội, chống áp bức bóc lột, xóa 
đói giám nghèo ...

9. Giải quyết các tranh chấp, khiêu tố, khiếu nại cúa nhân dân,

10. Tố chức bộ máv chính quyền lành mạnh, có hiệu lực cao.

'['ất cá các nhiệm vụ này đều liên quan mạt thiết \'ới nhau và với nhiệm vụ quản 
lý kinh tế-xã hội của chính quvền. Khi thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đô thị, thực 
hiện lố: các chính sách dô thị sỗ lạo điều kiện hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý 

kinh lè. xã họi, an ninh qiioc phòng.

Các nhiệm vụ. t|uvền hạn cụ the của HĐND và UBND ở mỗi cấp chính quyền 
được quy định trong pháp lệnh công bố ngày 03.7.1996 của Chủ tịch Nước.

7.1.3. Các trỏ nịĩai của chính quyén đò thị

Các tổ chức naày nay râì khác với 30 nãíìi trước. Quản lý theu mục tiêu, tái cấu 
trúc hệ thống, tác động của tin học. trao quyền cho nhân viên, quản lý nhóm, hội nhập 
\ à cạnh tranh toàn cầu, nhất là cạnh tranh hấp dần đầu tư, tinh thần dân chủ v.v... đang 
làm thay đổi sâu săc mục tiêu và triết lý cứa tổ chức bộ máy quản lý đô thị. Để 
thích úng \'ới thời dại. chính qu \ền  các đô ihị gặp không ít trở ngại. Hơn nữa 
chính cuvển đô thị phái aánh vác trách nhiệm nặng nề trước nhân dân đô thị để 
quan 1' thành phố luôn sôi động Irưóc nhiều áp lực, thử thách. Từ kinh nghiệm 
nhiều nước. n<zười ta đã tổng kéì được các trớ ngại lớn của chính quyền địa 
phirưna, đó là:

1) Sự can ihiệp \è chính Irị, định hướns phát triến lâu dài của đô thị thường bị áp 
lực của các cơ quan dàn cử theo nhiệm kv neắn hạn. các xu hướng chính irị khác 
nhau árh hưỏn<z írụv tiếp tới chính sách đô thị v.v...
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2) Nhân sự thiếu chuyên môn, các kiến thức về đô thị, về hành chính đô thị, kỹ 
thuật đô thị luôn phát triển, đô thị cũng luôn phát triển và thường xuyên xuất hiện cái 
mới. Kiến thức được đúc kết và đào tạo bao giờ cũng lạc hậu với thực tiễn.

3) Các quy định pháp luật không phù hợp. Không phù hợp cả về không gian và 
thời gian. Về không gian là tính đặc thù của đô thị không phù hợp với pháp luật 
chung của cả nước, v ề  thời gian là sự lạc hậu của pháp luật so với sự phát triển của 
thực tế đô thị.

4) Nạn tham nhũng- ở đâu có quyền lực ở đó có nguy cơ tham nhũng.

5) Quan liêu, là việc xa rời thực tế- là việc ra quyết định không trên cơ sở thông 
tin dữ liệu đầy đủ. Quan liêu là kết quả của sự lười biếng, cẩu thả, thiếu trách nhiệm.

6) Cửa quyền, xa rời dân - chính quyền về bản chất là của dân, do dân bầu ra để 
phục vụ dân, nhưng khi có quyền lực trong tay, người ta dễ quên bản chất phục vụ 
mà chỉ chú ý tới quyền lực, tới ra mệnh lệnh.

7) Thiếu kinh phí và cơ sở vật chất cần thiết. Quản lý hành chính thuộc khu vực 
tiêu hao của cải vật chất, xu hướng chung của quản lý tài chính là càng hạn chế chi 
tiêu càng tốt. Mặt khác nhu cầu tiêu hao cho quản lý luôn tăng theo nhu cầu phát 
triển của đô thị, các tiêu chuẩn về tài chính thường bị lạc hậu, tạo nên sự thiếu hụt.

7.1.4. Tầm quan trọng của chính sách xây dựng chính quyền đô thị

Từ vai trò to lớn của chính quyền đối với đô thị nêu trên buộc Nhà nước đặc biệt 
quan lâm tới công tác xây dựng chính quyền. Lênin từng nói "giành chính quyền đã 
khó, giữ được chính quyền còn khó hơn". Muốn giữ được chính quyền, cũng là báo vệ 
một chế độ chính trị, một quốc gia phải có chính sách xây dựng chính quyền đúng đắn.

Xây dựng chính quyền lại là công việc thuộc nỗ lực chủ quan của Nhà nước, của 
Đảng cầm quyền. Nỗ lực chủ quan có ưu thế về tính chủ động, tuy nhiên, không phải 
không bị chi phối bởi môi trường khách quan. Chính sách xây dựng chính quyền xác 
định các mục tiêu, giải pháp xây dựng chính quyền trên các căn cứ khoa học về quản 
lý, chỉ có trên các căn cứ khoa học đó mới bảo đảm thành công.

7.2. C ơ  SỞ LÝ LUẬN XÂY DỤNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ

7.2.1. Xây dựng chính quyền đô thị theo mục tiêu

Mục tiêu là xây dựng hộ máy chính quyền đô thị có hiện lực và hiện quá quàn 
lý cao.

Hiệu lực là nói tới năng lực quản lý, hiệu năng của các quyết định quán lý, là uy 
quyền của bộ máy chính quyền.
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Hiệu lực còn là kết quá lác động của các hoạt động quản lý. Cần bao nhiêu hành 
động, bao nhiêu văn bán giấv từ. đế một ý chí của người quản lý được thực hiện. 
Tinh trạng "trên báo dưới không nehe" là biểu hiện của tình trạng kém hiệu lực trong 
quản lý.

Hiệu quả là kết quá hoạt động quản lý với năng suất và chất lượng, là việc các 
mục tiêu quán Iv có đạt được hav khôna.

Hiệu lực 2 ắn liền với hiệu quá. Bộ máv có hiệu lực cao sẽ có hiệu quả cao, hiệu 
quá thể hiện năng suất lao độrm irong bộ máy và hiệu suất lao động của bộ máy phụ 
thuộc :

- Hệ ihỏns quv định pháp luật \'ề quản lý. gọi chung là thể chế quản lý,

- Cách tổ chức hệ thốna quán Iv, việc phân bổ quvền hạn, trách nhiệm, các tổ 
chức, hoại động của từng cá nhân, từng bộ phận và toàn bộ hệ thống,

- Trình độ, phẩm chất, năng lực của cán bộ - công chức (CB-CC). Năng suất lao 
động của bộ máy phụ thuộc vào năns suất của từng cá nhân và sự phối hợp của họ 
trons hệ thốna lổ chức.

Chi phí quán lý bao gổm chi phí nhân công (tiền lương), chi phí hoạt động (chi 
thường xuyên và khỏno thirờng xiụ cn đổ thực hiện một công việc, một nhiệm vụ) và 
chi phí Iranc thicl bị.

Nếu coi hiệu quá là lợi ícii, việc phân tích hiệu quá quản lý của bộ máy lại trở 
về bài toán kinh tố kinh diên - uiái quyết vấn đố chi phí - lợi ích để đạt mục tiêu. 
Một chính quvén đò thị inạnh. phải là chính quycn có chi phí thấp mà hiệu quả 
q u á n  Iv c a o .

7.2.2. Mô hinh quán lý đỏ thị

7.2.2.1. M ỏ hình quản lý dỏ thị n h ư  một hệ thống điều kh iển

Đối iượns của hệ ihôns quán lý đô thị là đô thị. Trong sơ đồ hình 7-1, đô thị là 
hệ thốna bị điều khiển. Khi mộl mục đích đã nêu ra Ihì những gì có liên quan đến 
việc đạt mục đích ây sõ tập hợp ỉại trong một cấu irúc nói lên thành phần, tỷ lệ, vị trí 
lương đối, hình thức iươivi tác, và mỗi ihành phần nhận một chức năng nói lên nội 
duna, quan hệ iziữa chúni: vứi nhau. Như vậy mỗi hệ thống có hai mặt; cấu trúc và 
chức nánii. Giữa cáu inìc và chức nãnỵ có quan hệ tương tự giữa hình thức và nội 
cluno. Đicu kiiiCMi là làm ihê nào cho cấu trúc và chức nãng phù hợp với nhau để bảo 
đám đạl đưực mục dích dc ra.

Đô ihị là mội hệ động lực. bao «ồm nhiều cấu trúc và chức năng phức tạp. Thông 
tin đicu khiến lác độniỉ vào đô thị có 3 nauồn cư bán.
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- Thông tin từ các chính sách vĩ mô (thông tin về hệ thống phân vị cao),

- Thông tin từ hiện trạng bao gồm môi trường và dự báo,

- Thông tin phương pháp luận.

Từ 3 hệ thống đó, thông tin qua hệ thống xử lý để ra quyết định. Theo chu trình 
khi các quyết định được triển khai thực hiện, các khâu kiểm tra, thẩm định sẽ cung 
cấp thông tin về kết quả thực hiện để tiếp tục có các quyết định quản lý mới.

Quá trình điều khiển đó có thể phân thành 7 bước :

1. Trên cơ sở nhu cầu của hệ và phân hệ điều khiển đặt ra những mục tiêu cho hệ 
ở mỗi giai đoạn,

2. Khảo sát hiện trạng của đối tượng quản lý,

3. Xây dựng các phương án giải pháp để đạt mục tiêu,

4. Lựa chọn giải pháp tối ưu hoặc hợp lý trên cơ sở xử lý thông tin,

5. Ra quyết định,

6. Tổ chức thực hiện quyết định. Trong đó lưu ý các yếu tố bảo đảm về nhân lực, 
tài chính, kỹ thuật để đạt mục tiêu,

7. Thu thập thông tin phản hồi từ đối tượng điều khiển về việc thực hiện quyết 
định, ra quyết định điều khiển.

IIInh 7-1
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7.2.2.2. Thông tin và đạo đức

Khi xác định quán lý đỏ thị là một hệ thông điểu khiển, cũng có nghĩa là xác 
định vai trò của thôna tin trong quản lý đô thị. Nguyên tắc của quản lý là: chỉ có thể  

ra quyết cíịnli ỊronỊị cỉiêii kiện được thông tin đầy đủ.

Bản thân hệ thống chính quyền đô thị cũng là một hệ thống điều khiển - điều 
khiển con người.

Thông tin về con người là thông tin về tâm lý, trình độ, năng lực, quyền và lợi
ích, nghĩa vụ và trách nhiệm. Cấu trúc và chức nãng của bộ máy phải hợp lý, cân
bầng và hướng đích.

Trong hệ thống điều khiển con người có các thông tin từ khách quan và các 
Ihông tin từ phẩm chất chú quan của người ra quyết định. Các quyết định liên quan 
đến con người phải là các quyết định họp tình, lỉỢỊ) lý. Hợp tình là một sự hợp lý về 
mặt đạo đức.

Hệ thống tổ chức bộ máy quản lý đô thị ngày một hiện đại, pháp luật ngày một 
hoàn chinh, nhiều hoạt động thườns ngày của đô thị diễn ra một cách tự động, mức 
độ lự động càng cao, càng chứng ló hiệu lực và hiệu quả cao của bộ máy. Nhưng dù 
hiện đại đốn đáu, hoạt động quản lý đô Ihị cũns có hai mật tình và lý. Giải quyết hợp 
tình hợp lý các vãn đc ná> sinh trong quá trình quàn lý là một nghệ thuật và phụ 

thuộc nhicu vào Irlnli độ, năn<z lực và "cái tâm” của nhà quản lý.

7.2.3. Các nguyên tắc \ã v  flựnjí chính quvén đò thị

7.2.3.1. Nịiii\'én lấc clótig bó và íhỏHỊi nhất

Đô thị là một cơ thè sống và phát iriến, là một hệ thống đồng bộ và thống 
nhất trong hệ thống quốc aia. D(1 đó bộ máy chính quvền cũng phải đồng bộ và 
thốno nhâì.

Đổn<z bộ trước nhất là vc câu Irúc và chức năng. Từ nguyên lý chung : tổ chức 
chi hình thành khi cổ yêu cầu, d(i đó cần xác định nhu cầu để hình thành tổ chức. 
Các nhu cầu đó tạo ihành hệ thốnsi các chức năn« và nhiệm vụ. Thiết kế sơ đồ cấu 
trúc là thiôt kố sự phãn bố chức nănỵ và nhiệm vụ cho các cơ quan trong cấu trúc 
Ihec mộl trật iưquycn lực \'à trách nhiệm nhất định.

Đồnu bó và ihốim nhái cúa hộ máv còn biêu ihị ớ các mối quan hệ ngang và dọc 
ciiacác chức nan.ii lic ihốn.u.

Nuuycn ũìc doĩiii bó \à  ihónu nhái khònu chi chi phối việc Ihiêì kế cấu trúc 
(chinh (.Ịiixếii niãv cãp, íỉổm các co quan skíp  việc nào) mà còn  chi phối sự phàn
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công, phân quyền trong quá trình quản lý. Việc phân công (giao việc) và phân quyền 
phải bảo đảm tính thống nhất của đô thị, của quốc gia, chống chủ nghĩa địa phương, 
bản vị, cục bộ và chia rẽ, quyền và trách nhiệm của mỗi cá nhân được thực hiện một 
cách thông suốt.

7.2.3.2. Nguyên tắc phán quyền cho cấp dưới

Xuất phát từ thực tiễn cấp chính quyền thấp nhất là cấp có điều kiện gần dân và 
phục vụ dân tốt nhất, xu hướng của các nước là tăng cường quyền hạn và trách nhiệm 
cho chính quyền cấp thấp. Nhiều nước đã tổ chức chính quyển đô thị theo hai cấp, 
chính quyền thành phô' và cấp cơ sở (tương đương liên phường hiện nay ở thành 
phố Hồ Chí Minh). Các công việc liên quan trực tiếp tới dân do chính quyền cơ sở 
giải quyết.

Để có thể thực hiện việc phân cấp xuống chính quyền cấp thấp cần có một sô 
điều kiện :

1) Hệ thống pháp luật đã hoàn Ihiện, xã hội vận hành theo luật, không cẩn 
nhiều các quyết định hành chính. Mọi tranh chấp được giải quyết bằng cơ quan xét 
xứ. Các hoạt động xã hội do đoàn thể (tổ chức quần chúng) hoặc cộng đồng dân cư 
đam nhiệm.

2) Trình độ dân trí, ý thức thượng tôn pháp luật của người dân đô thị cao.

3) Trình độ cúa cán bộ công chức đủ bảo đảm yêu cầu của công việc đưc<c 
phân cấp,

4) Trình độ tổ chức quản lý của chính quyền cấp đô thị đủ quán xuyến toàn bộ 
hoạt động của đỏ thị. Giao việc nhưng không khoán trắng cho cấp dưới, mối liên hệ 
từ đô thị tới cấp cơ sở phải chặt chẽ thông suốt. Cấp chính quyền đô thị phải quán lý 
nhiều đầu mối hơn, phức tạp hơn.

7.2.3.S. Nguyên tắc hạn quyền

Trong một xã hội dân chủ không cho phép thâu tóm quyền lực vào một cá nhân 
nào. Nói cách khác không một ai có quyền tự do ra quyết định mà không chịu sự 
giám sát, kiểm tra của người khác, có tài liệu còn gọi là nguyên tắc c h ế  quyền.

Chế độ "tam qiiyén phán lập" là rnột chế độ hạn quyền. Ba quyền lập pháp, tư 
pháp, hành pháp được giao vể ba cơ quan khác nhau, lập pháp thuộc về quốc hội. tư 
pháp thuộc về lòa án, hành pháp thuộc về chính phủ. Mọi cá nhân đều bình đảns 
trước pháp luật.

Việc kiểm tra giám sát của cấp trên đối với cấp dưới là kiếm tra giám sát theơ hệ 
thống dọc, kiểm tra giám sát thi hành pháp luật giữa ba ngành lập pháp, tư pháp vù
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hành pháp là theo hệ thốna nuana. Sự kiểm tra giám sát của nhân dân thông quá các 
đại biếu dân cứ, các tổ chức quần chúng và các cơ quan ngôn luận cũng nằm trong 
cơ chế hạn quvền. Ni};òn luận được coi là quyền lực thứ 3 trong xã hội (chính trị, tiền 
tài và ngôn luận) cũtm tham aia giám sát quyển lực trong xã hội.

Thiếu cư ché' hạn quvền dẻ dẫn đến chế độ độc đoán chuyên quyền, mất dân chủ. 
Cơ chế hạn quyền cũns là cơ chế tạo điều kiện chống tham nhũng.

7.2.3.4. Nguyên tắc tập trung dân chủ

Chính quyền được xây dựng theo nguyên tắc dân chủ là chính quyền bảo đảm
thực hiện quyền iàin chủ đất nước của người dân.

Điều 6, Hiến pháp 1992 của nước ta quy định "nhân dân sử dụng quyền lực Nhà
nước thông qua Quốc hội và HĐND là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện 
vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc 
hội, HĐND và các cơ quan khác của Nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo 
nguyên tắc tập trung dân chủ".

Đổi mới qua nền kinh tế thị (rường đồng nghĩa với đổi từ cơ chế điều hành xã 
hội bằng lệnh sang điều hành bằng luật. "Việt Nam cần chuyển từ Nhà nước pháp trị, 
tức là chính phủ sừ dụng pháp luật để kiểm soát, chỉ đạo người dân sang Nhà nước 

pháp quyền - tức là mọi người, kê Cii Đảng, Chính phủ, những doanh nghiệp giàu có 

nhất cho đến nhữno người nông dán nghèo nhất - đều tuân thủ các luật chơi 
như nhau".

Nguyén lãc dàn chii troim chính quycn đô ihị được thực hiện thông qua cơ chế tổ 
chirc và hoại động của chính quyền sao cho;

- Quvén lực cúa nhân dãn được thực hiện

- Nhân dân thực hiện được sự iziám sát các cơ quan quyền lực.

Cán bộ công chức được Irao quyền quản lý đô thị, dù do nhân dân bầu hoặc được 
bổ nhiệm lừ chính qiivển cáp irên cũng đều phải thường trực ý thức vì nhân dân phục 
vụ. Hết lòrm phục vụ nhân dàn là liêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất và cao cả nhất của 
cán bộ công chức trong bộ máy chính quyền.

Toàn dán iham ỉzia xâv dựrm chính quyền vừa là một nguyên tắc của dân chủ vừa 
là đạo đức cỏnii dân. Chính quyền có trách nhiệm lạo điều kiện để nhân dân tham gia 
xây dựng và báo vệ chính quycn cúa mình.

' ' '  . ỉ o r d í i i i  T n t ớ i ì :^  \ ' (h i pliòiì'^ l ’N D F  tại  Việ t N l i i ì i -  T i i ổ i T r ẻ l ì g à y  1 6 . 1 2 .2 0 0 5 .
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7.23.5. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền và trách nhiệm, giữa trách nhiệm  
và đãi ngộ cho mỗi cá nhán

Trong hệ thống tổ chức quyền hạn và trách nhiệm của mỗi cá nhân phải n  ràng. 
Mỗi một chức trách phải được mô tả bằng một bản mô tả công việc. Trong đc'quyền 
hạn và trách nhiệm phải được xác định đồng thời và tương ứng.

Ví dụ khi nêu lên trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, phải quy địni và có 
cơ chế về quyển được sa thải nhân viên. Trong quá khứ (thời kỳ hành chính biO cấp) 
quyền lực và trách nhiệm không giao tới lừng cá nhân. Khi có "trục trặc k) thuật" 
thường đổ trách nhiệm cho tập thể. Hiện nay vẫn còn tình trạng này, nên miều vụ 
việc "tày đình" không ai đứng ta chịu trách nhiệm.

Khi phải gánh vác trách nhiệm nặng nề cán bộ-công chức phải được hưcng chế 
độ đãi ngô tương xứng. Đây là một nguyên tắc có tính lý tưởng nhưng khó thic hiện. 
Không ai trả lời được đãi ngộ như thế nào là vừa, là tương xứng với trách nhiện. Qua 
việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO (Interrational 
Standards Organization) cho thấy phần lớn các công việc hành chính đều có hể xác 
định được các chỉ tiêu đánh giá để xác định được trách nhiệm và mức độ hoài thành 
nhiệm vụ của cán bộ công chức. Trong một mức độ công bằng tương đối 'à điều 
kiện cụ thể về kinh phí vẫn có thể thiết lập được chế độ đãi ngộ công bằng hợp lý 
theo chức trách.

7.23.6. Nguyên tắc phán giao nhiệm vụ gắn liền với điều kiện bảo đản hoàn 
thành nhiệm vụ

Trên cơ sở sơ đồ cấu trúc và chức năng được thiết kế, tổ chức bộ má’ chính 
quyền cần có các điều kiện đảm bảo đi kèm. Các điều kiện đảm bảo bao gồm:

- Nhu cầu về tài chính (bao gồm trang thiết bị, phương tiện hoạt động) (ã trình 
bày trong chương 6 về chính sách tài chính,

- Nhu cầu về nhân lực (phẩm chất, trình độ),

- Nhu cầu về thể chế, tức là các công cụ pháp lý để thực thi nhiệm vụ.

Một bộ máy tổ chức linh hoạt thường áp dụng cả hai phương thức:

+ Theo việc chọn người và

+ Theo người giao việc

Tuy nhiên, với một tổ chức ổn định và có tính chuyên nghiệp cao, sơ đổ lấu trúc 
thường được giữ vững, kiến thức, trình độ, triết lý hoạt động, phẩm chất của ihân sự 
thường được thiết kế trước, do đó cách tổ chức bộ máy thường theo phương tiức Ihứ 

nhất, ở  nước ta trái qua quá trình chiến tranh, cách mạng chế độ chính trị cí bị phá
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bỏ. chế độ chính trị mới dược thiết lập, trong một thời gian dài cả ba điều kiện bảo 
đảm của bộ máy đcu không được thỏa mãn. Thiếu pháp luật, thiếu cán bộ có trình độ 
quán lý đô thị và thiếu nguồn kinh phí là một thực tế không tránh khỏi. Hậu quả là 
các đô thị đã không được quản Iv tốt. Đáng tiếc là việc khắc phục tình trạng này quá 
chậm, tới hơn 30 năm sau khi Đất Nước thống nhất. Mặc dù vậy, nhờ có sự năng 
động sáng tạo, vừa làm vừa học. vừa xây dựng pháp luật quản lý của đội ngũ CBCC, 
về cơ bản các đô thị ở nước ta đã phát triển trong trạng thái ổn định, đúng định 
hướng thiết kế và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển chung.

7.2.4. Các tiêu chí của một bộ máy chính quyền đô thị mạnh

7.2.4.1. Các cách đánh giá

Có nhiều cách đánh uiá về kết quả hoạt động của chính quyển một đô thị. Thông 
tliường người ta có thể đánh giá qua báo cáo trước HĐND hoặc cấp trên. Các báo cáo 
này thường kiếm điem kôì quả hoàn thành 10 nhiệm vụ của các cấp chính quyền (đã 
nêu ở mục 7.1). hoặc kốt quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội của các ngành và 
lĩnh vực trong đỏ ihị, Việc đánh iỉiá kết quả hoạt động của chính quyền theo các báo 
cáo như trên chi có tính châì gián tiếp. Tức là dùng kết quả để đánh giá hoạt động. 
Cách đánh giá này giông như việc đánh giá chất lượng một thương hiệu bằng chính 
sán phẩm của thương hiệu.

Ngày nay bôn cạnh việc đánh giá chất lượng doanh nghiệp bằng sản phẩm, người 
ta còn đánh giá (và qiián lý) chất lượng irong liến trình tạo ra sản phẩm. Việc phổ 
biến áp dụng tiêu chuan C|iián Iv chất lượng ISO Irong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ 
m i n h  ch ứ n g  cho  dicLi dó.

Quán Iv một đõ thị, như nhiéu nhà lý luận đã xác định, không khác mấy so với 
quán lý một doanh nuhiệp. Do đó cũng có thể Uiyén bò' rằng, một chính quyền đô thị 
mạnh là một chính quyền dạt liêu chuẩn ISO về quản lÝ chất lượng. Hoặc cụ thể hơn, 
một chính quyển đỏ thị mạnh khi các cư quan thuộc bộ máy chính quyền đó đã áp 
dụng thành cỏna tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO (ví dụ ISO 9001 : 2000).

Tuy nhiên đê xem xét một cách toàn diện một bộ máy chính quyển đô thị có thật 
sự vững mạnh hay khốtm, người la cần đánh giá trén một số tiêu chí vừa phản ảnh 
thực lực, vừa phán ánh kêì quá sau đày.

7.2.4.2. Các tiêu chí (lánh giá

1) Hiựii lực. thc hiện sức mạnh và năns suất cùa bộ máy. Biểu hiện của hiệu lực 

là hiệu năn« cùa các quyốl định hành chính, là cách ứng xử mạch lạc dứt điểm trước 
các vụ việc, là việc chấp hành mệnh lệnh cấp trên, phối hợp nhịp nhàng với các cơ
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quan bạn. Hiệu lực của bộ máy chính quyền thể hiện được uy quyền của Nhà nước 
và chỗ dựa tin cậy của nhân dân. Mặc dù Nhà nước trong nền dân chủ và trong nền 
kinh tế  thị trường là Nhà nước phục vụ công, nhưng để phục vụ công tốt phải duy trì 
pháp luật tốt, để duy trì pháp luật tốt Nhà nước phải có uy quyền vững mạnh. Uy 
quyền được thành tạo từ uy tín và thể chế. Về cơ bản thể chế do Nhà nước Truna 
ương đặt ra, do đó đối với chính quyền đô thị uy tín sẽ tạo nên uy quyền.

2) Tài chính lành mạnh thể hiện ở sự minh bạch, công bằng và hợp lý trong việc 
hoạch định và thực hiện chính sách tài chính đô thị. Tài chính lành mạnh còn thể 
hiện sự trong sạch của bộ máy và đội ngũ CBCC. Hành động sách nhiễu, tham nhũng 
chủ yếu để thu những đồng tiền bất chính. Khi thu nhập của CBCC được công khai, 
minh bạch sẽ góp phẩn tạo ra nền tài chính lành mạnh cho đô thị.

3) Tân tiến, thể hiện qua việc nhạy bén tiếp thu cái mới, đại diện cho trình độ khoa 
học kỹ thuật, văn hóa tư tưởng tiến bộ của thời đại; có định hướng phát triển cho đô  thị 
một cách bền vững, lâu dài; tạo điểu kiện cho ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật 
hiện đại vào nền kinh tế - xã hội đô thị.

Sự tân tiến của chính quyền được thể hiện qua trình độ và năng lực của CBCC, 
qua việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quản lý, qua việc Ihường xuyên cải 
tiến lể lối làm việc để nâng cao hiệu lực quản lý và phục vụ nhân dân đô thị.

4) Được lôiìỊỊ dân, thể hiện qua sự đồng thuận giữa chính quyền và người dân 
trong tất cả các hoạt động đô thị. Để được lòng dân phải thực hiện tôì vai trò của chính 
quyền, và phải thực hiện tốt cơ chế dân chủ, đặc biệt là dân chủ cơ sở. ''Bộ m ặt của 

chính quyền lá bộ mặt của các viên chức cấp thấp >ihá't"^*\ Viên chức cấp thấp như 

văn thư hành chính, gác cổng bảo vệ, thư ký ở phường xã ... là những người thường 
xuyên tiếp xúc với dân. Thái độ củ i họ trở thành thái độ của chính quyền đối VỚI dân. 
Được lòng dân hay không là nhờ họ.

Đối với người dân, vấn đề không chỉ là lo nâng cao đời sống vật chất cho h(D, mà 
vấn đề còn ở việc tạo ra cuộc sống tinh thần như thế  nào. Trong chiến tranh gian 
khổ và hy sinh, vật chất vô cùng thiếu thốn nhưng chính quyền lại được nhân dân 
tin yêu nhất.

5) Hiệu quở  thể hiện năng suất lao động, hiệu suất sử dụng kinh phí của bộ máy.

Hiệu quả của bộ máy chính quyền được đánh giá thông qua kết quả hoạt động và 
chi phí (sức người, sức của) cho chính quyền đó.

' ' '  Tài liệu tập huấn D ự  ủn núng cao nũng lực quản lý đô thị V ỈE -96-029  của UNDP.
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Kết quả hoạt động lại được đánh giá bằng các thành tựu của nền kinh tế-xã hội đô 
thị, bằng việc đạt tới mức độ nào các mục tiêu quản lý đô thị. Theo mục tiêu phát triển 
ổn định bền vững, đặc biệt phải xem xét bốn yếu tố ;

- Chính quyền đã tạo điều kiện cho các thị trường đô thị như thế nào? Khả năng 
cạnh tranh của đô thị ở mức nào ?

- Nền tài chính đò thị có vững vàng, lành mạnh không ?

- Đời sống nhân dân có được cải thiện không, môi trường có trong sạch không ?

- Cơ sở hạ tầng, tài sản của đô thị, các hoạt động thường nhật có được quản lý 
tốt không ?

Về chi phí, cần đánh giá mức độ chi tiêu ngân sách cho các hoạt động. Chi tiêu 
thấp, kết quả cao đó là hiệu quả cao. Năng suất lao động cũng được thể hiện qua việc 
chi tiêu tài chính. Ví dụ trả lương cao nhưng chỉ có một số ít biên chế và có năng lực 
cao chi phí sẽ ít hơn trả lương thấp cho số đông nhưng năng lực yếu.

Như vậy một chính quyển đô thị mạnh là một chính quyền có hiệu lực mạnh, có 
tài chính lành mạnh, tân tiến, được lòng dân và có hiệu quả quản lý cao.

7.3. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

7.3.1. Vai trò của cải cách hành chính

Hành chính (administration) là sự điều hành, quản lý. Là toàn bộ hoạt động của 
chính quyền đô thị nhằm điều hành, hướng dẫn, chỉ huy các quá trình xã hội và hành 
vi hoạt động của con người, thực hiện pháp luật theo đúng ý chí của Nhà nước, phù 
hợp với quy luật phát triển của đô thị.

Hoạt động hành chính có 7 việc lớn, viết tắt theo tiếng Anh là PSOCoRDB (đã 
ncLi ở mục 1.4.3) bao gồm lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, nhân sự, phối hợp, báo cáo, 
điéii hành và ngân sách.

Nền hành chính có 8 đặc điểm:

1) Lệ tììiỉộc vào ciìíiìlì trị và hệ thống chính trị. Tuy nhiên hành chính là hoạt 
động thực hiện pháp luật, trong một chế độ xã hội, pháp luật có tính độc lập tương 
đối với chính trị. Cho nên hành chính có thể ổn định, trong khi chính trị có những 
thav đổi (ví dụ qua một kỳ bầu cử).

2) Có lính qiiyềii uy trên cơ sở pháp chế. Trong một trật tự pháp luật, các quyết 
định mệnh lệnh hành chính phái được chấp hành.

3) Liên tục, ổn cỉịìììì vù thích ứng, đặc điểm này xuất phát từ nhu cầu hoạt động 
lièn tục. ổn định của đô ihị. Tính thích ứng của nền hành chính tạo điều kiện ổn định
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các hoạt động đô thị trong mọi tình huống. Điều này đặc biệt quan trọng đối với 
hành chính kỹ thuật - phục vụ vận hành hệ thống kỹ thuật đô thị.

4} Chuyên môn hóa, mỗi ngành và lĩnh vực có đặc điểm riêng, mỗi công việc 
trong hệ thống hành chính yêu cầu chuyên môn riêng. Chuyên môn hóa tạo nẽn năng 
suất và chất lượng của lao động hành chính.

5j Có hệ thống íhứ bậc chật chẽ  trong một trật tự pháp lý, có cấp trên, cấp dưới, 
có chỉ huy và phục tùng.

6) Không vụ lợi, cá nhân CBCC cũng như tập thể một cơ quan hành chính không 
được sử dụng chính quyền để thu lợi cho cá nhân hay tập thể mình dưới bất cứ hình 
thức nào. Chi phí hành chính là chi phí không thu lợi nhuận.

7) Nhân đạo, thể hiện trong mục tiêu và phương pháp hoạt động của bộ máy Nhà 
nước. Nền hành chính phục vụ việc thực hiện các mục tiêu nhân đạo và bằng các 
phương thức nhân đạo theo luật định.

8) Có bệnh kinh niên là quan liêu, tham nhũng, cửa quyền.

Như vậy hành chính là các hoạt động quản lý của chính quyền để thực hiện pháp 
luật. Nền hành chính của một chính quyền như là trạng thái sức khỏe của một cơ Ihể. 
Tựu trung lại một bộ máy chính quyền chỉ có hai việc :

- Giữ gìn sức khỏe tốt

- Phục vụ nhân dân tốt.

Sức khỏe có tốt mới phục vụ nhân dân tốt. Muốn sức khỏe tốt phải thường 
xuyên rèn luyện, phòng bệnh, chữa bệnh. Cải cách hành chính là công việc thường 
xuyên của bộ máy chính quyền để bảo đảm sức khỏe, để thường xuyên có hiệu lực 
quản lý cao.

Đó cũng chính là mục tiêu của cải cách hành chính (CCHC).

7.3.2. Nội dung cải cách hành chính

Công cuộc đổi mới ở nước ta khởi sự từ 1986 thực sự là một cuộc cách mạng 
(thay cũ đổi mới) trong nền kinh tế, xóa bỏ cơ chế hành chính bao cấp, thiết lập cơ 
chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên về nền hành chính mãi 
đến năm 1990 mới có NQ38 của Chính phủ về cải cách hành chính. Theo NQ38 
cônơ cuộc cải cách hành chính ban đầu chỉ trên 3 nội dung :

- Cải cách về thể chế,

- Cải cách về cơ cấu tổ chức,

- Cải cách về nhân sự.
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Đến năm 2002, Chính phủ bố sung thêm nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho 
nén hành chính.

Việc cải cách hành chính không được thực hiện đồng thời với cải cách về kinh tế 
đã để lại các khoảng trống trong quản lý. Hiệu quả là trong một số ngành và lĩnh vực 
công tác quản lý nhà nước đã không theo kịp nhu cầu phát triển của nền kinh tế xã 

hội. Các thủ tục hành chính rườm rà, kỷ luật hành chính lỏng lẻo đã là mảnh đất tốt 
cho nạn tham nhũng, kìm hãm tốc độ phát triển của nền kinh tế nước ta.

Cải cách về thể chế là việc rà soát, bổ sung, xây dựng mới hệ thống các quy 
định pháp luật trên phạm vi quốc gia và ở từng địa phương. Trong đó có sự đổi 
mới nội dung và phương pháp làm luật. Quốc hội khóa IX (1996-2000) và khóa X 
(2001-2006) là các khóa Quốc hội thông qua nhiều luật nhất từ trước đến nay, có 
k> họp xem xét tới 8 luật (kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X). Nhiều chính sách của 

Nhà nước trước đây điều chỉnh bằng các nghị định chính phủ, ngày nay đã được 
liùi hóa.

Ta biết các quy định của pháp luật là công cụ của quản lý hành chính nhà 
nuớc. Những cố gắng rất lớn cúa Nhà nước trong mấy năm gần đây đã tạo điều 
kiẽn hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tuv nhièn một mặt do quan điểm của nhiều 
người có trọng irách chưa được đổi mới, mặt khác do nền kinh tế-xã hội chuyển 

đci rất nhanh và yêu cầu xây dựng pháp luật quá gấp rút, nên chất lượng nhiều luật 
điợc ban hành chậm đi vào cuộc sống. Ví dụ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng từ khi 
Ihic hiện chính sách đổi mới (1989) Chính phủ đã ban hành quy chế quản lý đầu 
tư xây dựng và sửa đổi 7 lần (NĐ385/CP ngày 07/11/1990, NĐ177/CP ngày 
2(/10/1994, NĐ42/CP ngày 16/7/1996. NĐ92/CP ngày 23/8/1997, NĐ52/CP ngày 
0^/7/1999, NĐ12/CP ngày 05/5/2000, NĐ07/CP ngày 30/01/2003). Luật Đất đai 

cCng đã được ban hành và sửa đổi 3 lần (1988, 1993 và 2003). Tuy nhiên cả luật 
xíy  dựng và luật đất đai mới ban hành vẫn còn nhiều nội đung phải tiếp tục nghiên 
cíu chỉnh sửa mới thực sự tạo điều kiện phát triển thị trường bất động sản, tạo 

điiu kiện cho việc cải cách hành chính trong các lĩnh vực quản lý đất đai và xây 
ding ở nước ta.

Cài cách về tổ  chức bao gồm cải cách trong cấu trúc và hệ thống chức năng, các 

m)i quan hệ giữa các cơ quan trong hô máv chính quyền đô thị.

Giữa thể chế và tổ chức có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu thể chế đưa 

ra nhiều nội dung quản lý (giám sái, kicm ira. kiểm soát, điều hành) thì sơ đồ cấu 
tric và chức năng phải cồng kềnh, bién chế phải nhiều để thực hiện các nhiệm vụ
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đó. Sơ đổ càng cồng kềnh thì thủ tục hành chính càng rườm rà, nhiêu khê. Ngược 
lại trong nhiều trường hợp các quy định pháp luật được xây dựng trên cơ sở hệ 

thống tổ chức có sẵn, khi thực hiện cải cách về tổ chức đòi hỏi phải cải cách về 
thể chế.

Cải cách về nhãn sự, nhân sự trong bộ máy hành chính là nhân sự của các 

chức danh trong hệ thống cấu trúc và chức năng. Mỗi chức danh có yêu cầu (hay 
tiêu chuẩn) tối thiểu về phẩm chất, trình độ, năng lực của cán bộ công chức đảm 
nhiệm chức danh đó. Cải cách hành chính về nhân sự là xây dựng hệ thống tiêu 
chuẩn cho các chức danh, đào tạo, bồi dưỡng, thi tuyển, bổ nhiệm và miễn nhiệm 
theo các tiêu chuẩn đó.

Cải cách cơ sà  vật chất, một cách khái quát là cải cách về chi phí cho nền hành 
chính, bao gồm :

- Tiền lương cán bộ công chức,

- Trang bị và mặt bằng công sở,

- Chi phí hoạt động.

Trong chương về chính sách tài chính đã đề cập tới chính sách thu chi, trong đó 
có chi cho nền hành chính và thu lệ phí hành chính. Thực hiện tốt chính sách tài 
chính vừa bảo đảm thực hiện được nền tài chính lành mạnh, vừa bảo đảm nền hành 
chính có hiệu lực cao.

7.3.3. Đoti giản nội dung quản lý nhà nước

73.3.1. Nguồn gốc thủ tục hành chính

Một mục tiêu hàng đầu của cải cách hành chính là đơn giản hóa thủ tục hành 
chính. Để thực hiện mục tiêu này, cần tìm hiểu nguồn gốc của thủ tục hành chính. 
Từ sơ đồ 7-2 ta thấy thủ tục không phải bắt nguồn từ quy phạm pháp luật quản lý, 
mà sâu xa hơn từ quan điểm quản lý và nội dung quản lý.

Hình 7-2

Quan điểm quản lý của chế độ hành chính bao cấp là kiểm soát các hoạt động 
trong xã hội, quan điểm quản lý của cơ chế thị Irường là kích thích và tạo điéu
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kiện. Phương pháp quản Iv hành chính bao cấp là "lệnh", của cơ chế thị trường là 
"luật". Giữa hai ihái cực "lệnh" và "luật" có khoảng trung gian chuyển tiếp là vừa 
lệnh, vừa luật.

Thủ tục hành chính là thủ tục chuẩn bị cho việc ra quyết định. Thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. thủ tục cấp giấy phép xây dựng ... đều là các thủ 
tục để ban hành một quyết định, một lệnh theo nghĩa khái quát. Xu hướng chung là 

cùng với việc nâns cao trình độ dân trí, tăng cườn2 ý thức thượng tôn pháp luật, 
không ngừng giảm bớt việc kiểm soát hành vi (các loại giấy phép đều là công cụ để 

kicm soái), tăng cường khuyến khích tạo điều kiện, tăng cường hướng dẫn pháp lý, 

tăng cường hậu kiểm và xử Iv vi phạm một cách nghiêm minh để tăng cường tính 
tự độna hóa vận hành của xã hội theo pháp luật. Để làm tốt việc đó, cần phải đơn 

gián hóa nội dung quản lý.

7.3.3.2. M ục tièu và giải pháp

Mục íiêit nhằm tăng năng suât lao động cúa bộ máy quản lý, tăng hiệu lực và 

hiệu quả quản lý. giảm phién hà cho nhân dân và góp phần tăng năng suất lao động 

xã hội.

Cơ sư đẽ cắt giám nội duim quán lý là việc gì ánh hưởng trực tiếp tới lợi ích 

chung và lâu dài thì Nhà nước tăng cường quán lý, việc gì àììh hưchig trực tiếp tới 

'ìỊỉười dúiì thì ní>ười dân lự lo, chịu Irúcli nhiệm trước pháp luật, Nlìà nước chỉ kiểm 

Ira (hậu kiếm) các yểit tố  có liên quan tới lợi ích cììimịị, vá lâu dài.

Ví dụ đối với một công trình xây dựng của tư nhân, do công trình là sản 

phám khôi lớn, tồn tại lâu dài có ảnh hưởng nhiều mặt tới đô thị, khi đã xây dựng 
khó đập bỏ, nên Nhà nước phải kiếm soát toàn bộ quá trình xây dựng. Tuy nhiên 
không phái vì vậy mà "Người Nhà nước" máv móc kiểm soát tới từng nét vẽ theo 

V của mình, hoặc theo bản vẽ được mình phê duvệt. Quy hoạch được duyệt 

khôn 2 phai là cái khuôn đế điíc ra đô thị. Vậy nội dưng quản lý xây dựng một 

cóniỊ trình theo quỵ hoạch chỉ Iién gồm ìĩìiữnỊị gì Quàn lý những gì d ể  kích thích 

sự scuìịị lạo kiến trúc, kỉiiiyếìì khích dầu tư'/ Vấn đề này hiện nay vẫn đang còn 

tranh luận.

Đơn gián nội íluna quán K' là một cuộc đấu tranh, đấu tranh để cắt giảm quyền 

lực. đụng chạm đến quyền lợi cá nhân một sô' người trong bộ máy chính quyền. 
Trong thời RÌan ạần đây (từ năm 2000), cuộc đấu tranh này đã có kết quả đáng kể, 

hơn 400 giấv phép con đã bị hủy bó.
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7.3.4. Nền hành chính phục vụ công

73.4 .1 . Khái niệm

Phục vụ công (serve - to - the - piblic - STP) là một cách thức của cơ quan nhà 
nước và công chức làm việc với mỗi người dân hoặc tổ chức khi cung cấp các dịch vụ 
hoặc thực hiện các quy định.

Bản chất của chính quyền là không vụ lợi, do đó cần phân biệt phục vụ công và 
dịch vụ công. Phục vụ công là các công việc hành chính nhằm cung cấp các dịch vụ 
về hành chính và chỉ được thu lệ phí hành chính. Dịch vụ công là các hoạt động của 
các tổ chức sự nghiệp của Nhà nước thực hiện và thu phí dịch vụ. Ví dụ dịch vụ y 
tế, giáo dục, tư vấn pháp lý ... Trong phí dịch vụ có thể chứa lợi nhuận kinh doanh 
hoặc không.

Nếu thực hiện các quy trình hành chính mà thu phí và gọi là phí dịch vụ công là 
không đúng bản chất về chức năng và nhiệm vụ của nền hành chính Nhà nước.

73.4 .2 . Yêu cầu đối với phục vụ công

Như nêu trên, phục vụ công là cách hoạt động hành chính có tính chất trái ngược 
với phong cách cửa quyền trong cơ chế "xin-cho". Trong quan hệ mới này cơ quan 
nhà nước giống như một doanh nghiệp, còn người dân giống như khách hàng. Người 
dân cũng được coi là "thượng đế" khi đến cơ quan nhà nước. Cơ quan nhà nước lấy 
mục tiêu phục vụ làm cao cả, làm sao để người dân được hài lòng.

Trong ngôn ngữ Việt Nam từ "xin", "cho" thể hiện sự khiêm nhường lịch sự, 
trong mối quan hệ nhà nước và công dân các từ này vẫn còn. M uốn được phép xáy 
dựng phải làm đơn xin phép, tuy nhiên cơ quan thẩm quyền phái xem việc cấp 
phép là một nghĩa vụ, phải hướng tới việc làm hài lòng người dân, tạo điều kiện 
cho người dân. Trên thực tế đã xin người dân vui lòng đóng thuế và nạp lệ phí 
hành chính rồi.

Theo quan điểm phục vụ đó, dù là phục vụ hành chính hay dịch vụ công, các 
hoạt động phục vụ nhân dân phải bảo đảm các yêu cầu sau :

1) Nhanh chóng,

2) Công khai (hoạt động hành chính trong suốt),

3) Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện.

4) Thuận tiẹn cho khách ỉiàrm.

5 )  Đ ú n g  lUẹil.

ố) Thái độ phục vụ đúna dắn.
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Sáu yêu cầu nàv cũng là sáu yêu cáu cải licVi ihú tục hành chính. Cải tiến thủ tục 
hành chính là một nội dung quan trọng trong củi cách thể chế hành chính. Việc xây 
dựng dây chuyền hành chính một cửa, một dấu cũng để thực hiện các yêu cầu trên.

7.3.4.3. Các nguyên nhán hạn chẻ phục  vụ công

Vê' ílìể  chế, các vêu cầu trẽn sẽ khổ thỏa mãn khi các quy định của pháp luật còn 

thiếu rõ ràng, nội dung quản K' còn quá ôm đồm, bao biện. Một hệ thống pháp luật 
không hoàn chỉnh và khoa học khó thực hiện được một chế độ phục vụ tốt. Chúng ta 
đã có rất nhiều ví dụ về việc nàv trono quản lý về đất đai, xây dựng.

Về cơ ccíii tổ  chức, luật pháp thế nào thì tổ chức thế nấy. Ngoài ra việc phân công 
phân nhiệm thiếu rõ ràng, nưi bỏ lỏng nơi chồng chéo cũng gây trở ngại cho người 
dân. Hệ quá của pháp luật và hệ thống tổ chức mù mờ, ôm đồm là các thủ tục hành 
chính rườm rà phiền toái.

Để có hệ thống pháp luật và hệ thống tổ chức khoa học phải thay đổi về cơ bản 
quan điểm về quản lý nhà nước, phải chuyển từ Nhà nước cai trị, Nhà nước kiểm 
soát, qua Nhà nước phục vụ.

Nhâìì viên, để phục vụ khách hàng được tốt, nhân viên phải am hiểu công việc, 
phái thực hiện công việc ihuần ihục. \ 'ớ i  năng suất lao động cao và phải có thái độ 

phục vụ lối. N íu  nliàii vicii Ihiếii ỉkiii mỏ l j  (-(hiịỉ việi' si3 không biết phải hành động 
như thế nào, theo quy định pháp luật nào. Thái độ ỷ lại, cửa quyền, lười biếng và vụ 
lợi thì sẽ khổng thê thực hiện dược chế độ phục vụ công.

Việc đáiilì giá giúni sát của cấp trên, của quần chúng và dư luận sẽ góp phần 

hoàn chỉnh chế độ phục vụ công. Thiếu giám sát kiéVn tra là nguyên nhân quan trọng 
hạn chế kết quả phục vụ công.

Kinh ph í thiếu hoặc cung cấp không kịp thời thường là trở lực lớn để hoàn thành 

công việc. Mặt bằng làm việc quá chậi chội, nóng bức dễ ảnh hưởng tới thái độ tiếp 
dân của nhân \'iên cũng như nănii suất lao động của họ.

7.3.5. Cán bộ còng chức hành chính

Theo pháp lệnh cán bộ công chức (CBCC, 1998). CBCC là công dân Việt Nam, 
Irong biên chế và hường lươns từ naân sách nhà nước, gồm :

1) Do bầu cứ.

2) Được tuyên dụng, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ thường xuyên trong tổ chức 
chính trị và tổ chức chính trị xã hội,
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3) CBCC hành chính (có ngạch, bậc),

4) Thẩm phán, kiểm sát viên,

5) Nhân viên quốc phòng (không phải ià sĩ quan, hạ sĩ quan và quân nhân 
chuyên nghiệp).

CBCC là thành phần ưu tú của xã hội, là những người có năng lực, trình độ và 
phẩm chất hơn người để tham gia vào bộ máy Nhà nước - bộ máy cai trị và phục vụ 
nhân dân. Trong chế độ phong kiến, tầng lớp quân tử thay nhà vua trị vì đất nước với 
phương châm "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ", với phẩm chất "nhân, trí, dũng", với 
đạo đức "nhân, lễ, nghĩa, trí, tín" đã là tầng lớp mẫu mực trong xã hội suốt mấy ngàn 
năm. Ngày nay năng lực, phẩm chẩt đạo đức của CBCC có khác chăng ở mục tiêu 
phục vụ nhân dân. Ngày xưa là "Trung quân ái quốc" ngày nay !à 'Trung với nước 
hiếu với dân".

CBCC đặc biệt là cán bộ phải lấy việc phục vụ nhân dân, phục vụ tổ quốc làm ’ý 
tưởng sống. Chỉ khi có lý tưởng đó mới đủ sức vượt qua sự cám dỗ của lợi ích vật 
chất, mới không bị sa vào nạn tham nhũng.

Để có đội ngũ CBCC mạnh, phải có chiến lược về nguồn nhân lực. Chiến lược 
nguồn nhân lực toàn diện phải hội đủ "ba mũi" giáp công :

- Chiến lược giáo dục, đào tạo con người từ trẻ sơ sinh,

- Chiến lược đào tạo, trang bị kiến thức nghiệp vụ và năng lực tự nâng cao 
trình độ,

- Chiến lược sử dụng, CBCC được sử dụng đúng sở trường, có môi trường làm 
việc tốt, có đãi ngộ tương xứng với kết quả lao động.

Chiến lược nguồn nhân lực là chiến lược có ý nghĩa then chốt nhất trong chiến 
lược phát triển.

7.4. CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG VÀ QUAN LIÊU

7.4.1. Nhận dạng bệnh tham nhũng và quan liêu

Quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền và tham nhũng là những căn bệnh kinh niên từ 
láu đời của cơ quan quyền lực. Trong đó quan liêu, mệnh lệnh, cửa quyền là bệnh vé 
phong cách công tác, là hậu quả của thiếu năng lực, lười biếng, thiếu trình độ hoặc 
thiếu giác ngộ về vị trí công tác.

Quan liêu là việc giải quyết công việc thiếu thông tin. Do đâu thiếu thông tin ? 
Do CBCC lười biếng không sâu sát thực tế để thu thập thông tin. Hậu quả của quan
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liêu là các quyết định sai lầm. Quyết định sai lầm của cơ quan công quyền gây tác 
hại nhiều khi còn lớn hơn những vụ tham nhũng lẻ tẻ.

Mệnh lệnh là phong cách công tác thiếu dân chủ. Tự coi mình là quan trên, chỉ 
Ihích người khác phục tùng theo ý chí của mình, không tôn trọng ý kiến quần chúng, 
không kiên trì vận độne quần chúng.

Cửa quyền là phong cách ỷ thế quyền lực hách dịch, coi thường quần chúng nhân 
(lán. Nhừna nhân viên cấp thấp (người bảo vệ, người tiếp nhận hồ sơ, v.v...) thường 
lai dỏ mắc bệnh này. Trong khi như ta biết bộ mặt của chính quyền lại là bộ mặt của 
tác  vicn chức cấp thấp nhất.

'niam lìlìũiìi’ là căn bệnh lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi bất chính. Tham là 
Ihain lam, nhũng là nhũng nhiễu. Biểu hiện của tham nhũng là gây khó dễ để ăn của 
ctút lót dưới nhiều hình thức. Để hồ sơ được giải quyết nhanh chóng, người dân 
1 hường có ''đồng tiền đi trước là đồna tiền khôn". Ban đầu là gói trà, bao thuốc (lúc 
kinh tế còn khó khăn), ngày nay đồng tiền đi trước đã lên bạc triệu, bạc tỷ.

'rham ô công quỹ. cùna nhau chia xẻ tiền thuế (giảm thuế, bỏ sót thuế để hưởng 
hổi dưỡng), tiền phạt (miễn phạt đê’ nhận liền bỏ lúi), đều là các hành vi iham nhũng.

7.4.2. Nguyên nhân của nạn quan liêu, tham nhũng

Quan liêu iham nhũng là căn bệnh thuộc về chủ quan của đội nsĩi CBCC. Suy 
(licn một cách hình ihức sẽ thấy ngay nguyên nhân cơ bản là do phẩm chất đạo đức 
và tiìnli độ năno lực cúa một bộ phận CBCC còn vếu kém. Tuy nhiên có những yếu 
tố bẽn ngoài tạo điều kiện cho nạn Iham nhũng, quan liêu, đó là:

1) Do pháp luật còn nhiều kẽ hở. Trong các trLrờno hợp giái quyết cách nào cũng 
được thì dỗ xảy ra tình trạng nếu là thân quen hoặc có "bôi trơn" thì theo cách A, nếu 
không thì theo cách B.

2) Tổ chức không chật chẽ, kỷ luật hành chính không nghiêm, trách nhiệm 
không rõ ràng. Trong diều kiện đó dễ xảy ra tình trạng "quýt làm cam chịu". Bọn cơ 
hội. tham nhũng lợi dụng sự thiếu chật chõ này đổ kiếm lợi.

3) Thủ tục hành chính mập mờ. không có thời hạn giải quvết hồ sơ, không quy 
định rõ thành phần hồ sơ, Nhân viên nhận hồ sơ cũng có thê’ đặt thêm thủ tục để có 
đicu kiện "linh hoạt giái quvêì".

4) Phẩm chấl cán bộ công chức chưa được nâng cao.

5) Tiổn lương ciia CBCC quá ihấp so với mức sống chung của xã hội. CBCC là 
nạn nhãn của lình trạng "thông cám" của người dân. Việc cho tiền bồi dưỡng dù là sự
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thông cảm CBCC lương không đủ sống cũng tạo nên thói quen ăn tiền của CBCC. 
Sau đó ai không thông cảm sẽ không còn được đối xử tử tế.

6) Thái độ của dư luận, của quần chúng, vừa lên án chung chung, vừa dễ dàng 
chấp nhận việc "lót tay" trong công việc cụ thể liên quan tới bản thân.

7) Chính phủ thiếu kiên quyết. Một bộ phận "người trên ở chẳng kỷ cương". 
Nhân dân muốn tô' cáo tham nhũng cũng không biết tố cáo cho ai, liệu có bị trù dập 
không. Nếu những việc tiêu cực tham nhũng xảy ra cá biệt, thì lỗi thuộc về cấp dưới, 
tại nơi có hiện tượng xảy ra. Nếu tình trạng tiêu cực, tham nhũng phổ biến, đó là lỗi 
ở cấp vĩ mô.

7.4,3, Các biện pháp chống tham nhũng

Suy luận từ 7 nguyên nhân nêu trên có thể thấy được các biện pháp chống tham 
nhũng. Để khắc phục các nguyên nhân từ 1 đến 5, cần thực hiện tốt công cuộc cải 
cách hành chính. Đối với nguyên nhân thứ 6 và thứ 7, Chính phủ trung ương cũiig 
như chính quyền các đô thị phải có quyết tâm cao hơn trong việc chống tham nhũng. 
Trên cơ sở đó tuyên truyền vận động nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh chống 
tham nhũng.

Trong mối quan hệ giữa Nhà nước với CBCC cần học kinh nghiệm của Singapore 
với phương châm "4 k h ô n g " ;

1) Không ham- CBCC phải được giáo dục đào tạo để có bản lĩnh và trí tuệ, biết 
quý trọng giá trị tinh thần, trọng danh dự để không có lòng tham của bất chính. 
Những quan thanh liêm ngày xưa thường theo thuyết "tứ tri”. Với chủ thuyết "thiên 
tại tâm" việc làm giữa hai người, ngoài hai người biết còn có tròi biết, đất biết. Trời ở 
trong lòng người, ở lương tâm mỗi người. Theo học thuyết cúa Khống Tử. vấn đề tự 
giác ngộ, lự ròn luyện cúa người quán tử là yếu tố số 1, pháp luật là yếu tố số 2 tạo 
nên sự thịnh trị. Phân tích các nguyên nhân khách quan và chủ quan của bệnh iham 
nhũng, phám chất, bản lĩnh của CBCC vẫn là yếu tố số 1.

2) Không cần- CBCC được hưởng chế độ đãi ngộ phù hợp với nền kinh tế. Họ có 
cuộc sống vừa đú và ổn định, không cần làm thêm ngoài công việc theo chức vụ. 
Không cần bất kỳ thu nhập nào khác ngoài liền lương và sự đãi naộ chính thức của 
Nhà nước, không cần sự "thông cảm" theo kiểu ihương hại "về sự Ihiếu thốn tội 
nahiệp" CBCC vẫn có cuộc sống lốt.

3) KIiôiiíị ílìể- Hệ ihống pháp luật, các thủ tục hành chính phải chặl chẽ, rõ ràng, 
dù có CBCC nào xấu, có lòng tham cũng không thể thực hiện được các hành vi tham 
nhũng. Những người muốn đưa hối lộ cũng không thê’ thực hiện được.

168



4) Không dám- Các quy định về xử lý đối với hành vi tham nhũng thật kiên 

quyết, triệt để, dứt khoát và nghiêm khắc. Ké vi phạm phải bị xử phạt nặng để làm 
gương cho kẻ khác.

Để thực hiện được 4 không, phải thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính, 
thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng tổ chức trong sạch từ trên xuống, từ trong ra. 
Chú tịch Hồ Chí Minh nói : "sức mạnh của chúng ta từ tổ chức mà ra". Trong tất cả 
các vấn đề của đô thị được đề cập đến từ đầu đến cuối đều thấy vai trò trọng yếu của 
bộ máy Nhà nước - chính quyền đô thị. Tổ chức chặt chẽ, bản lĩnh và trí tuệ là các 
yếu tố cơ bản bảo đảm cho một chính quyển mạnh.

Bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh mới quản lý tốt đô thị, thực hiện tốt 
các chính sách về đô thị đảm bảo mục tiêu ổn định, bền vững của các thành phố.
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THAY LỜI KẾT

Tất cả các chính sách đô thị đã đề cập trên đều là những công cụ đắc lực giúp 
cho công tác quản lý đô thị được toàn diện. Từng chính sách có vai trò nhiệm vụ 
khác nhau nhưng có liên quan chặt chẽ với nhau và cùng hướng tới mục tiêu là phục 
vụ quản lý, xây dựng đô thị phát triển ổn định và bền vững. Những vấn đề cần lun ý 
khi nghiên cứu cuốn sách có thể tóm lược theo những nội dung chính sau đây:

1) Xu hướtìg phát triển tự phát của thế giới là phân kỳ, khoảng cách giữa văn 
minh và lạc hậu, giữa giàu và nghèo ngày một lớn. Nỗ lực chủ quan cao và bằng 
những bước đột phá mới khắc phục được xu hướng đó. Nước ta đang trong quá trình 
đổi mới có tính đột phá này với rất nhiều cơ hội nhưng cũng đầy nguy cơ. Côỉìg 
nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng là quá trình đô thị hóa. Quá trình đô thị hóa khi được 
quản lý tốt sẽ tạo nên bước tiến nhảy vọt của đất nước, nếu không được quản lý tốt sẽ 
đánh mất thời cơ phát triển và đưa đất nước sa vào tình trạng tụt hậu.

2) Chính sách đô thị là hệ thống các quan điểm, mục tiêu và giải pháp cơ bản 
phục vụ công tác quản lý đô thị. Quản lý đô thị là hệ thống các hoạt động của bộ 
máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị nhằm huy động mọi nguồn lực để thực 
hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững của đô thị. Quản lý đô thị cũng là việc giải 

quyết hài hòa các lợi ích của người dân trong quá trình phát triển, ở  mỗi người có ba 
cặp lợi ích mâu thuẫn nhau - giữa riêng và chung, giữa cục bộ và toàn cục, giữa trước 
mắt và lâu dài. Các tiêu chí để đánh giá một đô thị bền vững là;

- Cạnh tranh tốt

- Sống tốt

- Tài chính lành mạnh

- Được quản lý tốt.

3) Để thực hiện mục tiêu phát triển ổn định bền vững, chính quyền đô thị phải 
chú trọng 3 vai trò cơ bản:

- Đảm bảo cơ sở hạ tầng đô thị

- Tạo điều kiện cho các thị trường phát triển

- Bảo vệ môi trường

Để thực hiện 3 vai trò chức năng đó, chính quyền đô thị cần chú trọng 4, liidi 
pháp co' bàn ("41):
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- Đảm bảo hạ tầng

- Kích thích hay phạt

- Ngăn cấm (hành lang pháp Iv)

- Thông tin.

4) Công nghiệp hóa đất nước có 4 tiến trình song song;

- Tái bố trí sử dụng đất

- Tăng năng suất lao động

- Tái định cư quy mô lớn

- Nâng cao đời sống nhân dân.

Đô thị hoá phục vụ 4 tiến trình đó trong từng diễn biến cụ thể. Các đô thị cần 
cạnh tranh nhau đê’ thu hút đầu tư, chuẩn bị tốt các điều kiện để đón dân nhập cư, 
đào lạo nâng cao năng suất lao động, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho họ. Các 
chính sách hạn chế nhập cư thường làm tốc độ phát triển kinh tế chậm lại.

5) Đô thị như là một cơ thể sổng, luôn phát triển theo các quy luật khách quan 
của kinh tế thị trường nhưng có thể điều khiển được bằng quy hoạch và chiến lược 
phát iricn đô thị (CDS). Tuy nhiên, quy hoạch không phải là cái khuôn đúc ra đô thị, 
mà là mộl hệ thống thông tin như hệ thống Gen trons sinh học. Quy hoạch là trách 
nhiệm của người đứng đầu dô ihị, cúa hệ thống chính trị và cộng đồng dân cư, trong 
dỏ cdL nlià chuyên môn về qiiy lìoạclì dóng Vai irò iìòng cốt. Quy hoạch là việc tổ 
chiVc cóng việc theo không ẹian, là cư sở để đảin bảo đô thị phát triển ổn định, bền 
vữim; t|uy hoạch lạo điều kiện giái quyết hài hòa các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi 
Inrờng. Đặc biệt quy hoạch là ycLi lò cư bản đế xây dựng và bảo vệ môi trường sống 
t úa nhan dán .

6) Dất nước cỏ 3 Iií^iíồn lực cơ hân để phát triển là nhân lực, th ể  lực và tài lực 
Đãì đai thuộc về lài nguyên, là một trong ba nguồn lực đó. Phát triển đô thị làm tăng 
giá Irị của đất nhưng ảnh hưởng xấu tới môi trường sinh thái và an toàn lương thực. 
Đất đai là ihành phần cơ bán của thị trường bất động sản. Đất đai là tài sản đặc biệt 
chịu chế độ sở hữu song trùng vừa lư nhân, vừa công cộng (toàn dân). Đất đai chỉ trở 
Ihành hàrm hóa khi được đănu ký quyền sỡ hữu, được mua bán trên thị trường và có 
luạt pháp vé tịch thu thế nợ. Việc sứ dụng đất đai phái theo quy hoạch và kế hoạch. 
Qiiv lioạclì xãỵ clựiìí  ̂đô thị chính là quv hoạch sử dụnsỉ đất đô thị. Kế hoạch sử dụng 
dâì là cơ sờ bao đam an toan luxTim thực và mỏi trường sinh thái.

7) Nlìà (> lờ lìàiì'^ lìóii dặc hiệl sắn liền với đ;ìì. Nhà ở là nhu cầu cơ bản và thiết 
yêu của Cim imười. Thực chất cliínìi sáclì nhà ở  là tìm mọi cách huy động nguồn lực 
tronsi xã hội dc' dám báo chõ ỏ' cho neười C(5 thu nhập thấp, người nghèo. Nhà ở là
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một ngành kinh tế lớn, góp phần đáng kể vào bộ mặt kiến trúc đô thị, trực tiếp đáp 
ứng nhu cầu và là mục tiêu "sống tốt". Cùng với đất đai, nhà ở là hàng hóa trong 
thị trường bất động sản, thông qua ngân hàng có thể chuyển đổi thành vốn sản 
xuất kinh doanh.

8) C ơ sở hạ tầng đô thị bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng xã

hội và hệ thống dịch vụ đô thị. Cơ sở hạ tầng đô thị đòi hỏi tính đồng bộ cao. vốn 
đầu tư lớn và chậm thu hồi; kỹ thuật xây dựng, bảo tri và khai thác phức tạp, do đó 
chính quyền đô thị giữ vai trò chủ đạo trong việc đảm bảo cơ sở hạ tầng, trong đó 
đặc biệt chú trọng việc huy động vốn, đào tạo cán bộ chuyên môn và xây dựng cơ 
chế quản lý. Để đảm bảo tính đồng bộ và sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, đô thị 

cần được phát triển theo dự án và chương trình lớn. Đồng thời thực hiện tốt các chính 
sách tư nhân hóa và xã hội hóa trong đầu tư phát triển cũng như dịch vụ đô thị. Mặc 
dù một số công ty dịch vụ đô thị như cấp điện, cấp nước, v.v... có tính độc quyền tự 
nhiên, nhưng cần có nhiều biện pháp để thị trường hóa các dịch vụ đô thị nhằm tạo 
điều kiện lự do cạnh tranh, nàng cao chất lượng dịch vụ và hạ giá thành. Nhà nước 
cần quản lý chặt chẽ các công ty độc quyền tự nhiên.

9) Tài chính vừa là mục tiêu phát triển vừa là giải pháp cơ bán để quản lý đô thị. 
Chính sách tài chính đô thị vừa giúp bảo đảm nguồn thu, vừa bảo đảm nguồn chi 
thực hiện các nhiệm vụ và đầu tư phát triển, vừa bảo đảm công bằng xã hội. Các 
nguyên tắc được chú trọng là:

- Ai được hường lợi phải trả tiền

- Thu bất kể nơi nào có thể

- Chi gắn liền với nhiệm vụ giao

- Tăng sức nối của khả năng huy động vốn

- Bảo đảm tốt chế độ chuyển vốn

- Minh bạch và lành mạnh.

Quan điểm chung là Nhà nước không có tiền, nhưng nhà nước có khả năng thu 
tiền từ dân để phục vụ dân.

10) Xây dựng bộ máy chính quyền có hiệu lực, hiệu quả cao là giải pháp cơ bản 

hàng đầu để thực hiện các mục tiêu quản lý đô thị. ở  nước ta, Nhà nước pháp quyền 

đang chuyển từ vai trò cai trị qua vai trò phục vụ, thay thế việc quản lý bằng lệnh 

thành quản lý bằng luật. Cơ quan và CBCC đối xử với người dân như doanh nghiệp 
đối xử với khách hàng. Bộ mặt của Nhà nước là bộ mặt của viên chức cấp thấp nhất. 
Chính quyền địa phương (cấp gần dân nhất) càng lành mạnh càng phục vụ dân tốt.
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l ì )  Cái cách hành chính là còng việc thường xuyên nhằm nâng cao hiệu lực và 
hiệu quá của bộ máy chính quyền. Nội dung cải cách hành chính bao gồm:

- Cái cách thể chế

- Cải cách tổ chức bộ máy

- Cải cách về nhân sự

- Cải cách về cơ sở vật chất.

Các quy định quản lý phát sinh từ nhu cầu thực tiễn, tinh giản nội dung quản lý 
là cơ sở để tinh giản biên chế và tổ chức, tinh giản các thủ tục hành chính, cả i  cách 
hành chính là công cụ hàng đầu để chống tham nhũng, quan liêu, cửa quyền.

12) Tất cả các bộ máy quyền lực đều có nguy cơ mắc bệnh tham nhũng, quan 
liêu và cứa qnvền. Các căn bệnh này phát sinh từ cơ cấu tổ chức, thể chế chính sách 
và phẩm chất CBCC. Trong đó quan trọng nhất là CBCC. Cần học tập kinh nghiệm 4 
"kììâiii>" của Singapore.

- Không ham, đào tạo CBCC thành tầng lớp ưu tú của xã hội, biết sống bằng lòng 
tự hào và sự cống hiến.

- Không cẩiì, tạo điểu kiện cho CBCC có cuộc sống ổn định, đầy đủ.

- Không íhê\ xây dựng hệ thông pháp luật và quản lý hành chính minh bạch, 

t r o n g  SLIOI.

- Klìoiiiị díhn, có biên pháp phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi 
tham nhũ nu.

Xây dựng (iội ngũ CBCC trong sạch vữne mạnh là đảm bảo cơ bản để thực hiện 

các muc tiéii quan lý đò ihị đem lại lự do, hạnh phiic cho nhân dân như Chú tịch Hồ 
C h í  M i n h  hãní i  m o n u  II'Ó'C.
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CHỮ VIẾT TẮT

ADB - Asian development Bank - Ngân hàng phát triển châu Á.

BOT - Build Operate Transíer - Xây dựng - Khai thác - Chuyển giao

GDP - Gross domestic product - Tổng sản phẩm nội địa

HDI - Human Development Index - Chỉ tiêu phát triển con người

IMF - International Monetary Fund - Quỹ tiền tệ quốc tế

ISO - International Standards Organization - Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế

MRT - Massive Rapid Transport - Giao thông khối lớn tốc độ cao

ODA - Official Development Assistance - Viện trợ phát triển chính thức

UNCHS - United Nations centre of Human Settlemcnts - Trung tâm về định cư 
Liên hiệp quốc

UNDP- United Nations Development Programine - Chương trình phát triển 
Liên hiệp quốc

UNÍÍSCX) - ưniíed Ncitions Educalional, ScieLitiric and Cultural Organization - 
'ĩố  chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hiệp quốc

UNEI^- United Naiions Bnvironmcntal Programmc - Chương trình môi trường 
Lièn ỉiiệp quốc

WB - Workl Bank - Nuân hàng thế giới

Wỉ l() - World Health Organization - Tổ chức y tế thế giới

WT() - World 'Prade 0) uanizalion - Tổ chức thương mại quốc tế.

177



MỤC LỤC

T rang

Lời nói đầu 3

Phần mở đầu

I. Chính sách đô thị và quản lý đô thị 5

II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 6

III. Mục tiêu và phương pháp 8

Chương 1. Đô thị, đô thị hoá và vai trò của nhà nước

1.1. Khái niệm về đô thị 9

1.2. Những đặc điểm cơ bản của đô thị 10

1.3. Đô thị hoá và các thách thức 11

1.4. Mục liêu quản lý đô thị 17

1.5. Vai trò của nhà nước 21

Chương 2. Tăng trưởng đô thị và quy hoạch

2.1. Tăng trưởng đô thị 27

2.2. Quy hoạch - Công cụ cơ bản để quản lý phát Iriển 3]

2.3. Quy hoạch chiến lược và chiến lược phát triển đô thị 39

2.4. Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch 52

Chương 3. Chính sách đất đai đô thị

3.1. Tầm quan trọng của chính sách đất đai 58

3.2. Đặc điểm hàng hoá của đất đai 61

3.3. Chế độ đăng ký đất đai 65

3.4. Mục đích sử dụng đất 67

3.5. Thị trưòfng bất động sản 71

Chương 4. Chính sách về nhà ở

4.1. Tầm quan trọng của chính sách nhà ở 77

4.2. Nhà ở trong thị trường bất động sản 85

4.3. Các phương tiện vận hành trong lĩnh vực nhà ở ’ 92

4.4. Nhà ở tái định cư và nhà ở cho người nghèo 96

178



Chưoìiị; 5. Chính sách về cơ sư hạ tầng và dịch vụ đô thị

5.1. Tầm quan trọng của chính sách vé cơ sở hạ tầng và dịch vụ đô thị 100

3.2. Những vấn đề cơ bản về chính sách cơ sở hạ tầng 104

5.3. Bài toán giao thông đò thị 116

5.4. Bài toán nâng cấp đỏ thị và môi trường 122

Chirưng 6. Chính sách tài chính đô thị

6.1. Tầm quan trọng của chính sách tài chính đô thị 126

6.2. Các chính sách tài chính đô thị 131

6.3. Vai trò của ngân hàng, các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ 144

Chưong 7. Xây dựng chính quyền đô thị

7.1. Tầin quan trọng của chính sách xây dựng chính quyền 148

7.2. Cơ sở lý luận xây dựng chính quyền đô thị 150

7.3. Cải cách hành chính 159

7.4. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng và quan liêu 166

Thay cho lòi kết 170

Tài liệu tham khảo 175

Chữ viết tắt 177

Mac luc 178

179




